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PHAN A: PHAN TICH CHUONG TRINH MON GDCD
Chuong 1

NHUNG VAN PE CHUNG VE MON HQC GIAO DUC
CONG DAN O TRUONG THPT

I. Vai tro, vi tri, mén GDCD é truwong THPT.
1. Vi tri cia mén GDCD trong truong THPT.
1.1. Mon GDCD la mot bo mon khoa hoc xad hoi.

Mon GDCD 1a mot mon hoc thudc linh vuc Khoa hoc xa hoi ( KHXH),
n6 phan anh nhiéu linh vuc khac nhau cua doi séng xa hoi. Cac tri thirc trong mon
GDCD 1a tri thire vé Triét hoc, Kinh té chinh tri hoc, CNXHKH, dao durc hoc,
phap luat hoc, duong 161, chinh sach ctiia Pang duéi dang phd théng hoa. Cac kién
thirc d6 dugc sap xép, bd tri hop 1y, két cau chat ché, 16 gilch, phi hop véi tim
sinh 1y hoc sinh THPT.

GDCD Ia mot trong nhiitng b0 mon khoa hoc dugc dua vao day va hoc tr
THCS dén THPT, 1a mon khoa hoc xét vé ca ndi dung 1an hinh thuc, ca vé ddi
tugng va chuc nang mon hoc. Do d6 mon GDCD can duoc dbi xir mot cach cong

bang, nghiém tlc va tran trong.
1.2.2. Vi tri mon GDCD trong truong THPT.

Mon GDCD vura c6 vi tri thong thuong cuia mot mén hoc, vira c6 vi tri dac

biét cuia no.

- O vi tri thong thuong, moén GDCD dugc xép ngang hang véi cac mon
khoa hoc khac trong hé théng cac mon hoc. N6 ¢6 nhiém vu nhu cac moén khoa
hoc khéc: trang bi hoc sinh nhiing tri thire, gido duc tu tudng, tinh cam, rén luyén

k¥ ning, k¥ xdo, phat trién tri tué hoc sinh.



- O vj tri dic biét, mén GDCD cb nhitng dac diém riéng, khac biét so voi

cac mon hoc khac. Co6 thém néu 1én mat dac diém sau day:

Mt la, mén GDCD & truong THPT dé cap va giai quyét mot cach toan
dién hé théng kién thirc co ban, can thiét cua mot cong dan Vi¢t Nam trong thoi
dao méi. Chu @& ma mén GDCD nghién ciru bao ham tir nhiing kién thirc gan giii,
thiét thuc trong doi thuong ctia cd nhan, cong dan, gia dinh, xa hoi...dén nhirng
van dé 16n hon trong qudc gia, nhan loai, tir nhitng van dé mang tinh thudng nhat,
dén nhirng van dé mang tinh triru tugng, khai quat héa nhu: triét hoc, 16 gich hoc,
tir nhitng hiéu biét can thiét & cudc séng, dén thé gidi quan, nhan sinh quan, 1y

tuong XHCN, CSCN.

Mon GDCD chua dung mot khdi lugng tri thirc cong dan, thé hién &
tén goi mon hoc, day va hoc dé 1am ngudi céng dan, tré thanh nguoi cong dan
ding véi chuin muc xac dinh. Piéu d6 lam cho né mang tinh khéc biét véi cac

mon hoc khac ¢ truong THPT.

Hai ld, mén GDCD mang tinh dinh hudng chinh tri sdu sdc vi n6 tryc tiép
dé cap, truc tiép giai quyét nhitng van dé chinh tri, tu tudng cla giai cip cong

nhan, ctua Pang ta, tryc tiép xac 1ap cing ¢d dinh huéng XHCN cho HS.

Moén GDCD trong toan bd ndi dung ciia né tir 16p 10 dén 16p 12, trudc hét
tap trung vao viéc xay dung cho HS pho thong thé gidi quan khoa hoc, nhan sinh
quan cong san va phuong phap luan khoa hoc ding din bang nhiéu hinh thirc va
bién phap khac nhau. T4t ca déu 1am cho HS c6 quan niém, niém tin Triét hoc lam
nén tang cho thé gidi quan. Tir d6 HS c6 dinh huéng diing dan trong hoat dong
thuc tién, giai quyét ding cac mbi lién hé ciia ban than, voi cong dong trén cac

linh vuc, cac pham vi khéac nhau.

Cung voi viéc hinh thanh thé gidi quan mot cach tryc tiép, mén GDCD

gitp HS tra 16i mot cach khoa hoc, dung dan cdu hoi: Séng dé 1am gi ? Séng thé



nao cho xung dang vadi vai tro, vi tri nguoi cong dan cia nudec Cong hoa XHCN

Viét Nam.

Tinh dinh hudng chinh trj con thé hién & chd, mén GDCD tryc tiép dé cap
dén nhiing van dé co tinh duong 16i, chinh sach ciia Pang cong san Viét Nam. D6
1a nhimg van dé kinh té, chinh tri, x3 hoi...nong bong cta dit nudc va thé gidi.
Vi nhitng phuong phap luan da dugc trang bi, hoc sinh budce dau tim hiéu, phan

tich, danh gia va ty rat ra két luan can thiét, ding dén.

M&i mén hoc trong nha truong déu c¢6 nhiém vy xiy dung thé gidi quan,
nhan sinh quan, phuong phap khoa hoc, gido duc chinh tri, tu tudng, dao dtrc cho
HS. Loi thé hon cic mén hoc khac, mén GDCD thyc hién nhiém vu niy mot cach
tryc tiép. Pac diém ndy mo ra kha ning to 16n va trach nhiém ning né cho mén

GDCD.

Ba la, hé thong tri thie mén GDCD mang tinh tich hop, chira dung nhiéu
kién thurc cua cac mon khoa hoc khac nhau: Triét hoc, Kinh té, Chinh tri, Pao dtc,
Phép luat v.v....vd & mot mac do nhat dinh con chira dung ca kién thirc cua céc

mon khoa hoc tu nhién.

Tinh tich hop doi héi bd mén GDCD khong chi xac 1ap phuong phép dac
thu cho cd bd mon ma con phai c6 phuong phap riéng cho ting phan mon. Moi
mon hoc 1a modt khoa hoc doc 1ap nén can cé phuong phap day hoc phu hop: day
nhitng chuyén dé Triét hoc phai khac véi day nhiing bai kinh té, phép luat, dao

duc....

Bén la, mdon GDCD doi hoi chit ché viéc day hoc phai ga'in lién mot cach
truc tiép, cu thé voi doi séng, v6i viéc rén luyén, tu dudng cia mdi HS. Day va
hoc GDCD la day va hoc dé tro thanh cong dan cua nudc Viét Nam. Bdi vay, néu
tach khoi thyc tién xay dung va bao vé to qudc Viét Nam XHCN thi viéc day va

hoc s& mat hét ¥ nghia, tic dung.



Bon dic diém trén két hop chit ché voi nhau trong mot thé théng nhat, quy
dinh noi dung va phuong phap giang day bo moén. Vi tri, vai tro, dic diém coa
mén GDCD noéi rd n6 vira 1a mot hé thong tri thirc khoa hoc, vira 1a mot hé thong
cac yéu cau vé hanh vi chinh tri, dao dirc. Do d6 trong qua trinh giang day mén

GDCD chung ta phai:

Ludn ludn bao dam tinh khoa hoc cho mén GDCD, triét dé khéc phuc
nhimng nhugc diém vé hd hao chung chung, dong vién tu tudng chung chung. Khic
phuc quan diém coi mén nay 1a mén chinh trj thuan ty, chi 1a mén hoc phu ( cho
dén nay quan niém nay van con ton tai niang né trong nhiéu gido vién, phu huynh,
hoc sinh...). Mdi bai giang GDCD phai 14 hé théng nhiing tri thic khoa hoc, chinh
xé4c, chit ché. Chi trén co s& 36, mén GDCD méi c6 thé co ich vé mit giao duc tu

tuong, chinh tri, dao dtrc.

+ Ludn ludn gin bai giang véi thuc té doi song, dic biét 1a tu tuong, nhan
thirc cia HS. Mdi gio hoc phai mang lai cho ngudi hoc nhitng hiéu biét méi, kich
thich hoc sinh suy nghi, xem xét lai nhitng nhéan thuc cia minh. P6 1a nhiém vu

chinh ctia mdt gid hoc héip dan, sinh dong, c6 hiéu qua.
I1. Muc tiéu, nhiém vu ciia mén GDCD.

1. Muc tiéu ciia mén GDCD. Muc tiéu cua nén gido duc XHCN la
dao tao nhitng con nguoi tich cuc xay dung va bao vé té qudc XHCN, ¢ vin hoa
cao, phat trién toan dién. Muyc tiéu gido duc & dao tao tra 15i cau hoi: Gigo duc,

day hoc dé lam gi ? Pap ung yéu cau gi cia xa hoi ?

Mon GDCD c6 muc tiéu gido duc hoc sinh THPT tr¢ thanh nguoi cong dan
nuéc Cong hoa XHCN Viét Nam, dép tmg yéu cau xay dung va bao vé to quic
Viét Nam . Néi cu thé hon, mén GDCD gép phan dao tao thé hé tré tré thanh
ngudi ¢o ich cho xa hoi, hinh thanh & ho nhitng phém chét, nang luc, nhan cach

ctia nguoi cong dan méi.



bé dat muc tiéu do, qua trinh day hoc, gido duc phai hudng tdi viéc nang
cao dan tri, ddo tao nhan luc, bdi dudng nhan tai va phat trién nhan cach cho thé
hé tré. Muc ti€u gido duc theo diéu 2 cua Luat gido duc nam 2005 da xac dinh:
“Pao tao con nguoi Viét Nam phat trién toan dién, co tri thire, stc khoe, thim my
va nghé nghiép, trung thanh voi 1y tuéng doc lap dan toc va CNXH, hinh thanh va
bdi dudng nhan cach, phdm chat va niang luc ciia cong dan, dap Gmg yéu cau su
nghiép xay dung va bao vé to qudc”....Diéu 27 cia Luat gido duc ciing xac dinh,
muc tiéu d6i véi gido duc phd thong: “Gitp hoc sinh phat trién toan dién vé dao
durc, tri tug, thé chat, tham my va cac k§ nang co ban, phat trién ning luc c4 nhan,
tinh ndng dong va sang tao, hinh thanh nhan cach con ngudi Viét Nam XHCN,
xay dung tu cach va trach nhi¢ém cong dan, chuan bi cho hoc sinh tiép tuc hoc 1én

hodc di vao cudc séng lao dong, tham gia xay dung va bao vé to qudc.
Mon GDCD hudng vao ba muyc ti€u co ban

+ Trang bi tri thirc cong dan trén cac linh vuc chinh tri, tu tuong, dao duc,

kinh té, phap luét.

+ Hinh thanh y thic cong dan, y thirc quyén va nghia vy, gido duc tinh

than, trach nhiém, tinh cdm lanh manh cua cong dan.

+ Rén luyén hanh vi, thoi quen, y thuce, tinh cam, dao dtc phu hop voi
chuan myc xa hoi, rén luyén k§ niang van dung kién thic da tich lily, giai quyét

nhitng van dé trong thuc tién cudc song.
2. Nhiém vu:

Muc ti€u cua gido duc va muc tiéu dao tao ¢ bac phé thong trung hoc dugc
cu thé hoa qua nhiém vu day hoc nham nang cao tri thuc, k¥ nang, boi dudng va
phat trién nhan cach tét dep cua hoc sinh. NHiém vu mén GDCD xuét phat tor muc

tiéu mon hoc. C6 thé néu lén nhi€ém vu cia mén GDCD nhu sau:



Mot la, trang bi cho HS mot hé théng cac tri thirc khoa hoc co ban, phé
thong, thiét thuc, hién dai vé thé gidi quan va phuon g phap luan khoa hoc, vé thoi
dai, vé kinh té, dao durc, phap luat, vé Puong 16i, chinh sach cia PCSVN. Nhiing
tri thirc ndy giap HS c6 diéu kién dé hoc tot hon cac mén hoc khéc, dic biét 1a
gitip hoc sinh c6 thém diéu kién dé hoc tot hon cac mon hoc khéc, ddc biét 1a gitp

hoc sinh rén luyén thém tu tudng, dao dtrc.

Hai la, trén co s& nhirng tri thic khoa hoc, mon GDCD budc dau c6 nhiém
vu hinh thanh va phat trién & HS thé giéi quan khoa hoc, nhan sinh quan céch
mang, cac pham chat, dao dirc ctia ngudi cong dan, ngudi lao dong mdi, cing cb
niém tin vao 1y tudng CSCN, vio sy lanh dao cia Pang CSVN, khong nging
dong vién tinh tich cuc cua hoc sinh trong hoc tap, rén luyén, trong tu dudng trong

thuc tién..

Ba la, ting budce hinh thanh cho HS thoéi quen, k¥ nang van dung nhiing
kién thirc da hoc vao cudc séng, hoc tap, lao dong, sinh hoat, gitip ho c6 dinh
hudng dung dan vé chinh tri, tu tudng, dao dirc trong hoat dong xa hoi. trong cudc

song....

Bon la, bdi dudng cho HS co s& ban dau vé phuwong phap tu duy bién
chtng, vé cac mdi quan hé giira cac sy vat, hién tuong trong tu nhién va xa hoi,
biét phan tich, ddnh gia cac hién tuong xa hoi theo quan diém khoa hoc, tién bo,

biét ung ho cai mdi, dau tranh chong lai cai sai, lac hau, ti€u cuc.

Trén day la nhitng nhi€ém vu ctia b mon GDCD trong giai doan hién nay.
Nhén thirc dung dan, day da nhiém vu dé sé giup gido vién tranh dugc nhing sai
1am nhu: tim thuong hoa, don gian hoa tri thirc khoa hoc ctia mén hoc, tach roi ly
luan v6i thuc tién. Thyc hién tot nhiém vu trén s& gop phan dic luc vao viée thuc
hién muc tiéu gido duc ¢ truong THPT, ddng thoi 1a co so dé xay dung ndi dung

va phuong phap day hoc b6 mon.
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Chuong 11

NHUNG NOQI DUNG CO BAN CUA CHUONG TRINH GDCD O
TRUONG THPT

I. Nhitng quan diém xay dwng chwong trinh.

1. Khdi niém vé Chwong trinh: Theo diéu 29, khoan 1, Luat gido duc
nam 2005: “ Chuong trinh gido duc pho thong quy dinh chuan kién thirc, k§ ning
pham vi va cdu trac, ndi dung gido duc phd thong, phuong phap va hinh thuc to
churc hoat dong gido duc, cach thirc danh gia két qua giado duc ddi v&i cac mon hoc

& mdi 16p clia giao duc pho thong.

Sdach gido khoa cu thé hoa cac yéu cau veé ndi dung kién thuc va ky nang
quy dinh trong chuong trinh gido duc cia cac mon hoc & mdi 16p ciia gido duc phod

thong, dap ung yéu cau vé phuong phap gido duc pho thong.

Bo truong Bo gido duc & ddo tao ban hanh chuong trinh gido duc phd
thong, duyét sach giao khoa dé sir dung chinh thirc, on dinh thong nhét trong giang
day, hoc tap ¢ céc co sd gido duc phé thong, trén co so tham dinh cua Hoi déng
qudc gia thdm dinh chuong trinh gido duc phd thong va sach gidgo khoa...Bo
truong BO gido duc & dao tao chiu trach nhi¢m vé chat lugng chuong trinh phé

thong va sach giao khoa.

Chuong trinh mon GDCD can ctt vao myc ti€u,nhiém vy va chirc nang cia no
dé vach ra, ciu trac ndi dung mon hoc theo mot hé théng nhét dinh. Chuong trinh
cac tri thirc cia moén GDCD c6 thé sap xép theo mot cau tric dong tim hay tuyén
tinh. Su sap xép d6 phai cin ctr vao dic trung bd mon, cin cir vao dic diém tam

sinh ly, lrc tudi, can ci vao quy thoi gian.
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2. Quan diém xdy dung Chwong trinh mén GDCD ¢ trwong THPT.

Chuong trinh mon GDCD dugc xay dung dya trén co so, dinh huong
d6i méi giao duc & truong THPT, 12 mot khau trong qué trinh d6i moi tir muc tiéu,
dén noi dung, phuong phap dén phuong tién day hoc, phuong phap danh gia. Vi

vay, trong qua trinh thiét ké, can tuan thi nhitng quan diém co ban sau day:

- Chuong trinh mén GDCD phai dugc xay dung trén co s¢ cac mon khoa
hoc co ban nhu: Triét hoc, Pao dtc hoc, Luat hoc, Kinh té chinh tri hoc, chii nghia
xa hoi khoa hoc, xa hoi hoc....va cac duong 161, chu treong, chinh sach ctia Bang,

cta nha nudc trong giai doan hi¢n nay.

- Mén GDCD con c6 thé tich hop nhiéu ndi dung gido duc xa hoi can thiét
cho céc cong dan tré tudi nhu: gido duc quyén tré em, gido duc k¥ nang song, phap
luat, gido duc van hoa, hoa binh, gido duc moi trudong, gido duc gidi tinh, stc
khoe, sinh san vi thanh nién, gido duc an toan giao thong, phong chong ma tiy,
phong tranh HIV/AIDS v.v...Tuy nhién vi¢c tich hop phai hop ly, phu hop véi

dac trung mon hoc va khong lam néng né€ ndi dung mén hoc.

- Qua trinh day hoc mén GDCD 14 qua trinh khai thac cac tiém ning va
phat trién tam luc hoc sinh, phat trién tinh tich cuc hoat dong nhan thirc va nang

luc tu hoan thién cta hoc sinh.

- Noi dung mén GDCD phai co ban, hi¢n dai, huéng hoc sinh vuon toi
nhimng gia tri co ban cta ngudi cong dan Viét Nam trong thoi ky CNH, HPH dat
nuée. D6 14 nhitng gi tri tot dep cua dan tdc trong sy hoa nhap vai tinh hoa vin

héa nhén loai, thé hién duogc su théng nhat gitta tinh truyén théng va tinh hién dai.

- Chuong trinh phai bao dam tinh hé thong, tinh phat trién cac gia tri, dap
ung dugc muc ti€u cua cép hoc, phu hop véi dac diém 1ta tudi va kha nang nhan

thirc cia hoc sinh.
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- Bao dam sy can d6i, hai hoa giita yéu cau trang bi kién thtc voi rén luyén
ky ndng va phat trién thai do tich cuc cho hoc sinh. Méon GDCD khong nhiing
trang bi cho hoc sinh nhiing kién thirc phd thong phu hop véi lra tudi vé thé giéi
quan khoa hoc va nhén sinh quan, vé cac gia tri dao duc, phép luat, 16i séng ma
con can hinh thanh va phét trién & cdc em nhiing tinh cam, niém tin, nhitng hanh
vi va thoi quen phu hop véi nhitng gid tri da hoc, gitip hoc sinh c6 su thong nhat

cao gitra y thirc va hanh vi.

- NOi dung mon GDCD phai gén bo chat ché véi cudc séng, thuc tién cta
hoc sinh, ga'in lién véi nhitng sy kién trong doi séng phép luat, kinh té, chinh tri, xa
hoi ctia dia phuong, cua dat nude. Vi vay ngoai ndi dung thong nhét chung cho ca
nuéc, chuong trinh con c6 phan “mé” dé day nhitng van dé quan tim cua dja
phuong.

I1. Nhirng nguyén tic co ban xdy dung chwong trinh.

Dé c6 thé chu dong va sang tao trong gidng day, gido vién can ndm ving

cac nguyén tac chu dao trong xay dung chuong trinh sau day:

1. Mén GDCD ¢ THPT phdi ké thira va phdt trién két qud day hoc ciia mén
dao dirc ¢ Tiéu hoc va GDCD ¢ THCS.

Muc tiéu, ndi dung mén GDCD & THPT phai gop phan cung cd, phat trién
hé théng gia tri dao dtrc, van hoéa, phap luat, tu tuéong chinh tri, 161 séng ma hoc
sinh dd hinh thanh ¢ bac tiéu hoc va THCS. Pdng thoi, giup ho nhan rd trach
nhiém cta thanh nién ddi véi su nghiép xdy dung va bao vé té qudc: trang bi cho
ho phuong phép luan dung dén dé ho c6 du ban linh, du nang lyc, chu dong va tu
gidc xac dinh phuong hudng phat trién cta ban than sau khi t6t nghiép THPT (
hoc 1én Cao déng hodc dai hoc, trung hoc chuyén nghiép, hay lao dong, hoat dong

xa hoi khac v.v....)
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2. Mén GDCD ¢ THPT phdi gdp phdn thuwc hién muc tiéu gido duc ¢ THPT,
g6p phan cing c6, phdt trién Iy twong song ding ddn, nhitng phdm chat va néing

lyc co ban cua con nguoi Viét nam thoi ky CNH, HDH.

Nhitng pham chit dao durc, tu tuong, chinh tri, 16i séng phai 1a nhiing gia tri
ctia con ngudi Viét Nam trong thoi ky CNH, HPH thé hién ¢ ca nhéan thirc, hanh
vi va tinh cam, niém tin véi tu cach 13 mét chu thé cua su phat trién nhan cach,
phat trién x4 hoi. Nhimng nang lycc co ban nhu: ty hoan thién ban than, giao tiép
va mg xu, to chlrc va quan 1y, hop tic va canh tranh lanh manh, dinh hudng lao
dong nghé nghiép sau khi tot nghiép dé thich ing vdi nhitng hoan canh, diéu kién

cu thé trong qua trinh phat trién cua xa hoi.

3. Mén GDCD ¢ THPT phdi la hé thong nhitng kién thirc trén nhiéu linh
viee, gép phan trang bi cho hoc sinh nhitng hiéu biét co ban dé vao doi hodc hoc

lén trinh do cao hon.

Moén GDCD ¢ THPT cung cip cho HS nhiing kién thic vé phuon gphalp
luan dé xem xét, phan tich nhiing hién tugng ty nhién, xa hdi xay ra xung quanh,
trang bj cho ho nhiing kién thirc co ban vé gia tri con ngudi Viét Nam thoi ky
CNH, HPH, nhiing hiéu biét vé CNXH, vé nha nuéc XHCN, vé nén dan chu
XHCN, vé cac dinh hudéng phat trién kinh té- xa hoi, vé vai trd va gia trji ctia phap

luat doi voi ton tai, phat trién cia moi cd nhan, nha nudce va xa hoi.

4. Mén GDCD & THPT phdi phit hop véi ddc diém, tam sinh Iy cia lira tudi

hoc sinh.

Muc tiéu, ndi dung va phuong phép day mén GDCD phai phu hgp véi lua
tudi HS ( tir 16-18), phai can ctr vao vbn séng va su hiéu biét vé ty nhién va x3 hoi
ctia ho, phai phat huy tdi da tiém ning va y thirc trach nhiém ciia hoc sinh trong

qua trinh rén luyén va hoc tap.
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5. Mén GDCD phdi gép phan phdt trién can doi, hai hoa giiva cdc gid tri,
gitta kién thire, kj ndng va thdi @3, gitta nhdn thirc va hanh déng ciia hoc sinh dé
hinh thanh o ho tinh cam, niém tin va Y thire, trdch nhiém cua tuéi tré trude sy

phat trien cua dat nuoc.

Muon thyc hién muc tiéu dao tao con nguoi phat trién toan dié€n, day hoc
mon GDCD can dac biét quan tdm dén sy phat trién can doi gitra viéc rtang bi kién
thirc voi viéc boi dudng tinh cam, ni€m tin va su rén luyén ky nang thyc hanh cho

HS.

6. Mén GDCD phdi coi trong hoat déng, mét nguyén tic co ban ciia viéc

doi méi viéc day hoc mon GDCD.

S& khong hoan thanh duoc thé gidi quan, phuong phap luan, nhimg pham
chat dao dirc cling nhu ky ning, thai d6 can thiét cho HS néu khong d6i méi
phuong phap day-hoc theo huéng phat huy tinh tich cuc, gan hoat dong day hoc

v6i hoat dong xa hoi, hoat dong lao dong san xuét va cac hoat dong thuc tién khac.
III. Céu triic chwong trinh, muc tiéu, chuin ciia chwong trinh.

Noi dung chuong trinh mén GDCD & trudng THPT duoc cu trac thanh 5

phan chinh nhu sau:

- Phin I: Cong dan véi viée hinh thanh thé giéi quan va phuong phap luan
khoa hoc.

- Phan II: Cong dan voi dao durc.
- Phin III: Cong dan véi kinh té.

- Phan IV: Cong dan vdi cac van dé chinh tri- xa hoi.
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- Phén V: Cong dan vé6i phap luat.

Nam phan trong chuong trinh trén day c6 quan hé chit ché véi nhau,
d6ng thoi ¢6 quan hé véi chuwong trinh mén GDCD & THCS theo nguyén tic dong
tam, phat trién. Ngoai nhitng bai hoc chinh trong SGK, chwong trinh con danh
mot sd thoi gian cho céc hoat dong thuc hanh, ngoai khoa, cac van dé gén vO1 tinh
hinh dia phuong . Noi dung va hinh thirc cuia cac hoat dong nay, gido vién can cir
vao cac phong trao chinh tri- xa héi dia phuong, cac chu truong, chinh sach méi,
cac cugc van dong chinh tri-xa hoi 16n cua Pang va nha nudc dé thuc hién phuc vu

muc tiéu mon hoc.

1. Céu triac Chwong trinh, muc tiéu, ndi dung chwong trinh GDCD l6p
10.

1.1. Céu tric chwong trinh: Noi dung chuong trinh GDCD 16p 10 &
truong THPT duoc cdu tric thanh 2 phéan:

- Cong dan véi viéc hinh thanh thé giéi quan va phuong phap luan khoa

hoc.
- Cong dan vaéi dao duc.

Chuong trinh dugc thyc hién voéi thoi luong nhu sau: Ca nam: 37 tuan (35

tiét ).
Hoc ky I: 19 tuan ( 18 tiét)
- Day tir bai 1 dén hét bai 9.
- Kiém tra 1 tiét: 1 bai.

- Kiém tra hoc ky 1: 1 bai



16
Hoc ky II: 18 tudn ( 17 tiét)
- Day tir bai 10 dén hét bai 16.
- Kiém tra 1 tiét: 1 bai.
- Kiém tra hoc ky II: 1 bai
1.2. Muc tiéu.

Phin thiv I: Cong din véi vige hinh thanh thé giéi quan, phwong phdp

ludn khoa hoc.

Hoc xong ph?m nﬁy, HS can dat duoc.

- Vé kién thirc

+ Nhan biét dugc ndi dung co ban cta thé gidi quan duy vét va phuong
phép luan bién chung.

+ Hiéu duogc ban chit cia thé gidi 13 vat chat. Van dong va phat trién
theo quy luat khach quan 13 thudc tinh von cé ciia thé gigi vat chat. Con ngudi c6
thé nhan thirc va van dung duoc nhitng quy luat ay.

+ Thay dugc mbi quan hé bién ching giita chi thé véi khach thé qua céc
mbi quan hé: thyc tién véi nhan thuc, ton tai xa hoi véi y thure xa hoi, con nguoi 1a
chu thé cua lich sir va 12 muc tiéu phat trién cua xa hoi.

Vé kj nang:

+ Van dung nhiing tri thue triét hoc véi tu cach la TGQ, PPL dé phan tich
cac hién tuong ty nhién, xa hoi thong thudng va cac hién tuong dao duc, kinh té,
nha nudc, phap luat v.v..

Vé thdi do.

+ T6n trong nhitg quy lut khach quan cua tu nhién va doi séng x4 hoi,

khic phuc nhitng hién tugng duy tim trong cudc song hang ngdy, phé phan cac

hién tugng mé tin, di doan va nhiing tu twéng lanh manh trong xa hoi.
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+ C6 quan diém phat trién, tng ho va 1am theo cai mai, cai tién bo, tham
gia tich cuc va c6 trach nhiém vé6i cac hoat dong dong.
Phén 2: Céng din véi dao dikc.
Hoc xong phan nay, HS can dat dugc.
- Vé kién thir
- Hiéu cac quan ni¢m vé dao dirc, mot sb pham tru gia tri dao dtrc
co ban ctia nguoi cong dan Viét Nam hién nay.
- Vé kj nang
- C6 k¥ nang phan tich, danh gia cac quan diém, cac hanh vi, dao
duc trong doi séng hang ngay, ¢ trudng va & ngoai xa hoi.
- Biét ty diéu chinh, tu hoan thién ban than theo cac yéu cau dao
due xa hoi.
- Thai do.
- Tin tudng vao cac gia tri dao dirc xa hoi.
- C6 tinh cam, niém tin ddi voi cac quan diém, thai d6 hanh vi
dung ddn va c6 thai dd phé phan ddi v6i cac quan diém, thai do hanh vi l1éch

chuan.

1.3. N¢i dung chwong trinh.

Phén thir I: Cong din véi vigc hinh thanh thé giéi quan, phwong phdp

ludn khoa hoc.

Noi dung kién thirc cia phan nay dugc cau tric theo cac bai sau day:

Bai Tén bai S6 tiét
1 Thé gidi quan duy vat va phuong phap luan bién ching 2
2 | Thé gidi vat chat ton tai khach quan. 2
3 | Sy van dong va phat trién cua thé gidi vat chat 1
4 Nguén géc van dong, phat trién ctia sy vat va hién tuong 2



http://tuoitrebentre.vn/forumdisplay.php?432-C%C3%B4ng-D%C3%A2n-V%E1%BB%9Bi-%C4%90%E1%BA%A1o-%C4%90%E1%BB%A9c
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3741-B%C3%A0i-1-Th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-quan-duy-v%E1%BA%ADt-v%C3%A0-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADn-bi%E1%BB%87n-ch%E1%BB%A9ng
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3775-B%C3%A0i-3-S%E1%BB%B1-v%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BB%99ng-v%C3%A0-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-c%E1%BB%A7a-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-v%E1%BA%ADt-ch%E1%BA%A5t
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5 Céch thuc van dong, phat trién ctia sy vat va hién tuong 1
6 Khuynh huéng phat trién cta sy vat va hién tugng 1
7 | Thuc tién va vai tro cua thuc tién doi voi nhan thic 1
8 | Ton tai xa hoi va y thirc xa hoi. 3
9 | Con nguoi la chua thé cua lich s, 1a muc tiéu phat trién cta x4 2
hoi.
Phén 2: Céong din vdi dao dikc.
Noi dung kién thirc ciia phan nay duoc ciu trac theo cac bai sau dy:
Bai Tén bai Tiét
10 Quan ni¢m vé dao dirc 2
11 Mot s6 pham trit co ban ctia dao dirc hoc 2
12 | Cong dan vdi tinh yéu, hon nhéan va gia dinh 2
13 | Cong dan v6i cong dong 2
14 | Cong dan voi su nghiép xay dung va bao vé To qudc 2
15 | Cong dan voi mot sd van dé cap thiét cia nhan loai 2
16 Tu hoan thién ban than 1

* Chwi ¥ nhitng diém méi cia Chwong trinh:

1. Theo cong vian sé 5842/BGDDT-VP, ngay 01 thang 9 nim 2011 cia

Bo6 Gido duc va dao tao, dé thuc hién ndi dung giam tai, c6 nhiing phén trong
Chuong trinh dugc lugc bo, khong day hoac cho hoc sinh doc thém. Bai 2 va bai 8
nam trong chuong trinh giam tai. ( xem thém ).
2. Phin thit I: Cong dan voi viéc hinh thanh thé gidi quan va phuong
phép luan khoa hoc.
+ Trong Chuong trinh cii, toan b thoi luong 16p 10 duoc danh cho

viéc giang day Triét hoc, nay c6 thém phan dao durc ( chuyén tir 16p 11 cii xudng).


http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3777-B%C3%A0i-5-C%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-v%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BB%99ng-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%B1-v%E1%BA%ADt-v%C3%A0-hi%E1%BB%87n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3778-B%C3%A0i-6-Khuynh-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%B1-v%E1%BA%ADt-v%C3%A0-hi%E1%BB%87n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3779-B%C3%A0i-7-Th%E1%BB%B1c-ti%E1%BB%85n-v%C3%A0-vai-tr%C3%B2-c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%B1c-ti%E1%BB%85n-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%ADn-th%E1%BB%A9c
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3780-B%C3%A0i-9-Con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%A0-ch%E1%BB%A7-th%E1%BB%83-c%E1%BB%A7a-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-v%C3%A0-l%C3%A0-m%E1%BB%A5c-ti%C3%AAu-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-c%E1%BB%A7a-x%C3%A3-h%E1%BB%99i
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3780-B%C3%A0i-9-Con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%A0-ch%E1%BB%A7-th%E1%BB%83-c%E1%BB%A7a-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-v%C3%A0-l%C3%A0-m%E1%BB%A5c-ti%C3%AAu-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-c%E1%BB%A7a-x%C3%A3-h%E1%BB%99i
http://tuoitrebentre.vn/forumdisplay.php?432-C%C3%B4ng-D%C3%A2n-V%E1%BB%9Bi-%C4%90%E1%BA%A1o-%C4%90%E1%BB%A9c
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3781-B%C3%A0i-10-Quan-ni%E1%BB%87m-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BB%A9c
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3800-B%C3%A0i-13-C%C3%B4ng-d%C3%A2n-v%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3804-B%C3%A0i-14-C%C3%B4ng-d%C3%A2n-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BB%B1-nghi%E1%BB%87p-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-v%C3%A0-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-t%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c
http://tuoitrebentre.vn/showthread.php?3805-B%C3%A0i-15-C%C3%B4ng-d%C3%A2n-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-c%E1%BA%A5p-thi%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-nh%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i
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+ So véi sach GDCD 16p 10 trude day, phan Triét hoc c6 thém mot
bai méi - Bai 1: Thé gidi quan duy vt va phwong phdp bién chirng. Trude day
nhimng van dé vé TGQ, PPL thuong duoc néu 1én ( rit ra ) sau mdi bai Triét hoc.
Ngoai yéu cau trén ddy, viéc xay dung thanh 01 bai riéng nham dinh hudng cho
phan thtr nhat ctia chuong trinh, ddng thoi cung cip ndi dung co ban ciia TGQ,
PPL duy vat, bién chting s& duoc mé dan cho cac bai sau.

+ Chuong trinh trudc ddy tap trung nghién ctru mén Triét hoc,
chuong trinh méi tap trung vao van dé Coéng dan véi viéc hinh thanh TGQ, PPL
khoa hoc. Véi quan niém nay, nhitng ndi dung Triét hoc dugc dua vao chuong
trinh tinh gian hon, tap trung hon, sat hgp voi muc tiéu mon hoc. Nhitng ndi dung
Triét hoc khong dua vao chuong trinh, d6 1a:

Bai 2: ( Thé gi6i vat chat ton tai khach quan ): Dinh nghia vat chét cia V.L
Lénin, tinh thong nhat vat chat ciia thé gidi, nguon gdc, ban cht cta y thirc, pham
tru khong gian va thoi gian.

Bai 3: ( Sy van dong va phat trién cia thé gigi vat chat): Pham tri dimg im,
mdi quan hé giita van dong va ding im.

Bai 4: ( Nguén géc van dong, phat trién cua sy vat, hién tuong ) Phan loai
mot sd loai mau thuan, dic biét 13 mau thuan déi khéng, mau thuan dich ta va mau
thudn trong ndi bo nhan dan.

Bai 5: ( Cach thuc van dong va phat trién cua su vat, hién tuong ), Khai
niém budc nhdy ( nhdy vot) va hinh thirc ciia budc nhay.

Bai 7: ( Thuyc tién va vai trd cta thyc tién dbi voi nhan thirc), Pham tru chan
Iy va hai giai doan ctiia qua trinh nhan thurc, nhitng quy luat co ban cua tu duy
16gich.

Bai 8: ( Ton tai x hoi va y thirc xa hoi ): Nhitng tu tuong co ban cua tu
tudng Ho Chi Minh, céac hinh thai y thirc xa hdi, dac biét 1a hinh thai y thiac chinh

tri, phap ludt va ton gido.
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Bai 9: ( Con nguoi 1a chu thé lich sir va 1a muyc tiéu cta su phat trién cua xa
héi), Vai tro cua quﬁn chung va ca nhan kiét xuét trong lich s, luan diém “léy dan
1a gbc”.

+ Phan tht nhat ciia chuong trinh gdm 2 mach noi dung;

* Mot 13, nhimg quan diém DVBC chung vé thé giéi. Mach nay tir bai 2
dén bai 7, trinh bay vé ban chat ciia thé gidi, sy van dong va phat trién cua thé gidi
vat chat theo quy ludt khach quan, con ngudi c¢6 kha ning nhan thic va cai tao
dugc thé gioi.

* Hai 13, mot sb quan diém DVBC vé xi hoi va con nguodi. Mach nﬁy
gOom bai 8 va bai 9, trinh bay nhitng quan diém co ban nhét ciia Triét hoc Mac-
Lénin vé ton tai xa hoi, ¥ thire xa hoi, con ngudi- chi thé caa lich si.

Hai mach ndy c6 quan hé mat thiét véi nhau. Trudc day goi la CNDVBC va
CNDVLS, cach dat tidu dé ndy c6 thé gay nén sy hiéu 1am vé tinh théng nhét cta
Triét hoc Mac-Lénin. O day 2 ndi dung trén dugce trinh bay lién tuc: CNDVBC vé
tu nhién, CNDVBC vé nhan thirc, CNDVBC vé x4 hoi va con ngudi.

3. Phén thir hai: Cong dan véi dao durc.

Céu trac va ndi dung ciia phan dao dirc trong chuong trinh méi ciing
khac so véi phan dao dirc trong chuong trinh cil.

+ Trong chuong trinh maéi, trudc khi di vao cac pham tru dao duc, hoc
sinh con tim hiéu céc quan ni¢m vé dao dic.

+ Néu nhu phan dao dutic trong chuong trinh cii dé cap dén nhitng van dé
vé dao dic nhu: Chul nghia yéu nuéc va chii nghia qubc té, quan diém va thai do
ding dén ddi véi lao dong, chu nghia tap thé XHCN, chu nghia nhan dao XHCN,
tinh ban, tinh d@)ng chi, tinh cam gia dinh va truyén théng dao duc cua dan tdc ta,
thi phan dao dirc trong chuong trinh méi dé cap dén cac gia tri dao dirc clia ngudi
cong dan trong giai doan hién nay. Cac gia tri ndy dugc cau tric theo mdi quan hé
ctia hoc sinh ddi vi ban than, tinh yéu, hon nhan, gia dinh, cong d@)ng, to quéc va
nhan loai. Nhu vay, so vdi chuong trinh cii, ndi dung phﬁn dao dtc cu thé hon,

gan giii voi cude song HS hon.
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+ Chuong trinh phan Cong dan véi dao dirc gdm 2 mach ndi dung.
Mot 13, quan niém vé dao durc, mot sb pham tru co ban cua dao duc hoc:
nghia vy, lvong tam, nhan phém, danh dy, hanh phuc.
Hai 13, cac gia tri dao dirc thé hién trong 3 mdi quan hé co ban cia con
nguoi la:
e (Quan hé voi ban than: ty hoan thién ban than.
e Quan hé voi nguoi khéc: bai cong dan véi tinh yéu, hon nhan, gia
dinh.
e Quan hé voi cong d@)ng, dat nuée, nhan loai: cac bai
- Cong dan véi cong dong.
- Cong dan véi sy nghiép xdy dung va bao vé to qudc.
- Cong dan véi nhimng van dé toan cau.
Céch cau trac ndy giup hoc sinh c6 hiéu biét co ban, khoa hoc, twong

ddi toan dién vé van dé cong dan voi dao duc.
2. Céu tric Chwong trinh, muc tiéu, ndi dung chwong trinh GDCD l6p 11.

2.1. Cau tric chwong trinh: No6i dung chuong trinh GDCD 16p 11 &
truong THPT duoc cau tric thanh 2 phéan:

- Cong dan voi kinh té.
- Cong dan voi cac van dé chinh tri-xa hoi.
Chuong trinh dugc thuc hién voéi thoi lugng nhu sau: Ca nam:37 tuan (35 tiét ).
Hoc ky I: 19 tuan ( 18 tiét)
- Day tir bai 1 dén hét bai 8.

- Kiém tra 1 tiét: 1 bai.
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- Kiém tra hoc ky 1: 1 bai
Hoc ky II: 18 tudn ( 17 tiét)
- Day tir bai 9 dén hét bai 15.
- Kiém tra 1 tiét: 1 bai.
- Kiém tra hoc ky II: 1 bai
1.2. Muc tiéu.
Phén thiv I: Cong din véi kinh té
Vé kién thirc
- Cung cip cho HS hiéu biét nhiing kién thtrc thong thudng vé kinh té.

- Hiéu dugc trach nhiém cua cong dan trong viéc xay dung, phat trién

kinh t€ ca nhan, gia dinh, xa hoi.
Ve ky nang

- Van dung nhiing kién thirc d hoc dé 1y giai dugc mot sé van dé xay

dung va phat trién kinh té trong thuc té cudc song.

- C6 k¥ nang nhan xét, d& xut va tham gia giai quyét nhimng hién tugng

kinh té gan gtii voi lra tuoi.

- C6 k¥ nang dinh huéng nghé nghiép phi hop véi ban than va yéu cau

cua xa hoi.

Veé thdi dé
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- Tin twong duong 16i, chinh sach xay dung va phat trién kinh té cta

Dang va nha nudc.

- Tin tuéng kha ning cia ban than trong viéc xdy dung va phat trién

kinh té c4 nhan, gia dinh va x4 hoi.
Phan thir II: Cong dén véi cdc vin dé chinh tri - xi hgi.
Vé kién thirc

- Hiéu dugc tinh tat yéu khach quan va nhitng dic trung co ban cua thoi

ky qua d¢ lén CNXH ¢ nudc ta.

- Hi€u duoc ban chat nha nuéc XHCN va ndi dung co ban ctia nén Dan

chu XHCN trong thoi ky qué do & nudc ta.

- Nam dugc mdt s6 ndi dung co ban cua mot so chinh sach 16n cua Pang

va nha nudc ta hién nay.
Ve ky nang

- Van dung kién thirc da hoc phan tich dugc ban chit giai cép va tinh uu

viét cia Nha nudc va ché d0 XHCN & nudc ta.

- Biét tim hiéu, phan tich va danh gia dung din nhiing van dé vé chinh

sach x4 hoi gan giii trong doi sdng hang ngay.
Vé thai dg

- C6 y thuc 16 rang, dung muc vé trach nhi€ém cua cong dan doi véi vige

xay dung va bao vé dat nudc, bao vé ché do XHCN.
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- Tin tuwéng va ty giac thuc hién cac duwong 16i, chu truong va chinh sach

cua DBang va nha nudéec.

2.3. N0i dung chwong trinh.

2.3.1. Phan thir nhét: Cong dén véi kinh té.

Noi dung chuong trinh dugc sap xép thanh 7 bai va phan phdi véi thoi lugng

nhu sau:

Bai

Tén bai

SO tiét

Cong dan véi sy phat trién kinh té

(]

Hang hoa — tién té — thi truong

Quy luat gi trj trong san xuat va luu thong hang hoa

Canh tranh trong san xuat va luu thong hang hoa

Cung — cau trong san xuat va luu théng hang hoa

Cong nghiép hoéa, hién dai hoa

N QN O AR W N e

Thuc hién nén kinh té nhiéu thanh phan & ting cuong vai trd

quan ly kinh t€ ctia nha nudc.

N N =] = N W

Phan thi hai: Cong din véi cac van dé chinh tri- xa hdi.

Noi dung chuong trinh duoc sip xép thanh 2 nhém ( mot sd van dé& vé

CNCH va mét sd chinh sach ctia nha nuéc ta) gdm 8 bai va phan phdi véi thoi

luong nhu sau:

a. Mot so van de vé CNXH.

Bai | Tén bai S6 tiét
8 | Chu nghia xa hoi. 2
9 | Nha nuéc XHCN. 3
10 | Nén Dan chi XHCN 2
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b. Mét s6 chinh sach I6n & nwéc ta hién nay.

Bai | Tén bai SO ti€t
11 | Chinh sach dan s6 va giai quyét viéc lam. 1
12 | Chinh sach tai nguyén va bao vé moi truong. 1
13 | Chinh sach gido duc, dao tao, khoa hoc cong nghé, van hoa. 3
14 | Chinh sach quoc phong va an ninh. 1
15 | Chinh sach d6i ngoai.

* Nhirng di¢ém méi ciia Chwong trinh GDCD lép 11:
1. Phin 1: Céong din véi kinh té.

- Trong Chuong trinh truéc day, nhing kién thirc vé kinh té chi duoc dé cap
mot cach so luge vé kinh té, xen ké, thiéu hé théng, thién vé duong 161, chinh sach
trong mot s6 bai cia GDCD 16p 11 va 12.

Vidu: Lép 11 c6 2 bai vé kinh té
- Bai 1. San xuat hang hoa va sy ra doi cia CNTB.
- Bai 2: Nén san xuat TBCN va cic quan hé giai cap trong
XHTB.
Lép 12 c6 2 bai:
- Bai 2: Thuyc trang kinh té-xa hoi nudce ta hién nay.
- Bai 3: Xay dung va phat trién kinh té.

Chi c¢6 Chuong trinh danh cho Ban KHXH 1 trinh bay kha diy du, nhung
vé sau chuong trinh cho ban KHXH khong dugc st dung, do do kién thtrc kinh té
hoc trong sach gido khoa cli ( 2006-2007 ) tré nén ngheo nan, khong dap tng dugc
yéu cau giao duc pho thong.

- Chuong trinh GDCD méi dua trén co s& ké thira nhiing wu diém cia
chuong trinh cii, ddng thoi ¢6 nhing quan diém, cau tric can chi y sau:

+ Chuong trinh truéc ddy mén GDCD 16p 11 ( Ban KHXH ) ¢6 tiéu dé
1a “Thudng thirc kinh t&”, qua cao va quéa rong, dé din dén qua tai khi viét sach

gi4o khoa khi trinh bay twong d6i hoan chinh vé kinh té hoc.
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+ Cach dat van dé trong chuong trinh méi 1a “ Cong dan véi kinh t&”,
phu hop v6i GDCD 16p 11, quan triét muc tiéu gido duc pho thong, giai quyét hai
hoa giita muc tiéu, kién thirc, ky nang va thai do.

- Noi dung va chuan chwong trinh GDCD 16p 11 duoc thé hién ¢ 2 mach
chinh sau day:

+ Mot sb pham tru, quy luat kinh té co ban ( San xuat vat chat, hang hoa,
tién té, thi truong, quy luat gia tri, quy luét canh tranh trong san xuat va luu thong
hang hoa, quy ludt cung-ciu trong san xuat va luu thong hang héa),mach niy néu
1én nhitng kién thirc phd thong vé kinh té, lam co s& 1y luan cho phan sau.

+ Phuong huéng phat trién kinh té cua dat nuéc thoi ky CNH, HPH (
CNH, HPH dit nuéc, thyc hién nén kinh té nhiéu thanh phan va ting cuong vai
trd quan 1y kinh té cua nha nudc). Mach nay néu 1én duong 16i, chi truong phat
trién kinh té ctia dat nudc va trach nhiém cua cong dan trong viéc phat trién kinh
té ca nhan, gia dinh va xa hoi.

Phin 2: Cong din véi cic van dé kinh té - xi hoi.

- Phan nay trong chuong trinh cii, bao quat mot ndi dung rat rong, cao va ning
né, tir nhitng van dé: Tién b xa hoi, xa hoi tu ban, xa hoi XHCN dén nhiing van
dé chung ctia nhan lodi ngay nay v.v...

- Chuong trinh méi bam sat chuan chuong trinh chi gitr lai mot s6 noi dung va
cdu tric thanh 2 mach co ban sau day:

+ Mot s6 van dé vé CNXH: Trong mot s6 van dé ?iy, chi chon 3 van dé co
ban: CNXH, Nha nudc XHCN, Nén dan chu XHCN. Pay 1a van dé rat co ban,
thiét yéu, rat khé va rat nhay cam ( ca vé 1y luan va thyc tién). Nguyén tic trinh
bay la khong theo phuong phéap lich stt ma theo phuong phap 16 gich ( khai quat
vé

+ Trong chuong trinh cii, mdt s6 chinh sach ctia nha nudc duoc bb tri giang
day & 16p 12, nay chuyén xudng 16p 11. Trong chwong trinh cii, quy dinh trinh bay

4 chinh sach, trong chuong trinh méi khong trinh bay chinh sach xa hoi, nhung bo
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sung 2 chinh sach ( chinh sach dan s6 giai quyét viéc lam, chinh sach tai nguyén
va bao v¢€ mai truong).
S6 lugng va thir tu trinh bay cac chinh sach chi c6 y nghia twong d6i. Trach

nhi¢m cua cong dan ddi véi cac chinh sach duge coi trong & tat ca cac bai.
3.Céu tritic Chwong trinh, muc ti¢u, ni dung chwong trinh GDCD lép 12.

2.1. Noi dung chwong trinh GDCD 16p 12 ¢ truong THPT dugc ciu tric
thanh 2 cha dé 16n:

- Phan I: Ban chat va vai tro ctua phéap luat doi véi su phat trién ctia cong

dan, dit nude va nhan loai. (bai 1,2,8,9,10).
- Phén II: Quyén va nghia vy cua cong dan trong cac linh vyc doi song.
(bai 3,4,5,6,7.)

Chuong trinh duoc thuc hién vé6i thoi lugng nhu sau: Ca nam: 37 tuan ( 35

tiét ).
Hoc ky I: 19 tuan ( 18 tiét)
- Day tir bai 1 dén hét bai 9.
- Kiém tra 1 tiét: 1 bai.
- Kiém tra hoc ky 1: 1 bai
Hoc ky II: 18 tudn ( 17 tiét)
- Day tir bai 10 dén hét bai 16.

- Kiém tra 1 tiét: 1 bai.
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- Kiém tra hoc ky II: 1 bai
2.2. Muc tiéu cua Chwong trinh.
Hoc xong chuong trinh, HS can dat dugc cac yéu cau sau day:
Vé kién thirc.

- Hi€u dugc ban chat giai cap va xa hoi ctia phap ludt, moi quan h¢ bi¢n

ching gitra phap luat véi kinh té, chinh tri va dao duc.

- Nhan thire duoc vai trd cta phap luat ddi v6i su ton tai va phét trién

cua moi ca nhan, nha nudc va xa hoi.

- Nam dugc mdt s6 ndi dung co ban cua phap luat c¢6 lién quan dén viéc

thuc hién va bao vé quyén binh dang, ty do, dan chii va phat trién cta cong dan.
Vé kj nang.

- Tung budc hinh thanh nang luc phan tich, danh gia cac sy kién, tinh

hudng phép luat trong doi séng thudng ngay clia ban than, gia dinh va xa hoi.

- Biét cach tim hiéu, tiép can cac van ban phap luat da duoc trang bi
trong nha truong dé tu diéu chinh hanh vi clia ban than trong cac mbi quan hé xa
hdi ma hoc sinh tham gia hang ngay.

Vé thai do.
- Ton trong, tin tudng 1€ phai, sy cong bﬁng, y thtrc, trach nhi¢m va tinh

tich cuc ctia cong dan trong viéc xdy dung nha nude phap quyén XHCN.

- Ton trong va ty giac séng, hoc tap theo phép luat, trudc tién 1a tuan tha

cac quy dinh ctia phap ludt vé quyén, nghia vu cua hoc sinh trong nha trudng,
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trong cac hoat dong xa hoi ciing nhu chit dong gép phan phong, chdng cac hién

tuong vi pham phap luat va dao dirc xa hoi.

3.3. Ngi dung Chwong trinh GDCD Iop 12.

3.3.1. Ban chdt va vai tro cia phdp ludt doi véi sw phat trién cong dan, dat

nwoc va nhan loai.

Noi dung chuong trinh dugc sip xép thanh 6 bai va phan phdi véi thoi

luong nhu sau:

HOCKY I
Bai | Tén bai S0 tiét
1 | Phap luat va doi song 3
2 Thyc hién phép luat 3
3 | Cong dan binh dang trudc phap luat 1
4 | Quyén binh dang ctua CD trong mdt s6 linh vuc cia doi song 3
5 Quyén binh dang giita cac dan tdc, ton gido. 2
6 | Cong dan voi cac quyén ty do co ban 4

Phén II: Quyén va nghia vu ciia cong din trong cac linh vwe doi song.

Noi dung chuong trinh duoc sip xép thanh 4 bai va phan phdi voi thoi

luong nhu sau:

HOC KY II

Bai

Tén bai

So tiét

Cong dan véi cac quyén dan chu
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g 2
Phép luét v6i su phat trién ciia cong dan
9 4
Phép luat voi sy phat trién bén viing ciia dat nudc.
2
1 O r A e \ 3 \ r R <A A 5 A .
Phap luat véi hoa binh va sy phat trién tién bd ctia nhan loai

* Nhirng diém méi ciia Chwong trinh GDCD 16p 12.
1. Ngi dung Chwong trinh cii dwoc céu tritc thanh 2 phan:
- Phan 1: Mot s6 van dé co ban vé xdy dung va bao vé dat nude theo
Van kién Pai héi 1an thit VIII, DPCSVN.

- Phan II: Mot s6 van dé phap luat nude Cong hoa XHCN Viét Nam:
phan nay gidi thiéu mot cach khai quat Hé thong cac nganh luat & Viét Nam va
hé théng cac van ban phap luat do cac co quan c¢6 thAm quyén ban hanh.

Chuong trinh, SGK mén GDCD mdi chi giir lai phan II, nhung véi
tiéu dé cong dan va phap luat. Phan ndy c6 nhiéu yéu té méi tir quan diém xay
dung chuong trinh dén viéc xac dinh don vi kién thuc cua chuong trinh. Vi¢ce
d6i méi nhu trén di gop phan giam tai duge chuong trinh, tip trung va lam
dam nét yéu cau gido duc phap luat & 16p 12.

2. Chuong trinh, SGK cit mén GDCD, nhiing kién thic vé phap luat duoc
trinh bay theo Hé théng cic nganh luat, Hé thong cac Vian ban phap luat,
Chuong trinh méi chi di siu phan tich ban chat, vai tro ciia phap luat d6i véi su
ton tai cua mdi c4 nhan, nha nudc va xa hoi.

3. Chuong trinh mén GDCD dugc xay dung trén c¢6 s& cac mon khoa hoc
co ban nhu: Triét hoc, Pao duc hoc, Luit hoc, Kinh t& chinh tri hoc,
CNXHKH...va cac chil truong, duong 18i, chinh sach ciia Pang va nha nudc
trong giai doan hién nay. M&i lién hé gitra cac bo phan khac nhau cua mon hoc
thé hién r6 nhat 1a chuong trinh 16p 12.

Vi dy: Cac pham tri Triét hoc nhu: ton tai xa hoi, y thirc xa hoi va mdi

quan hé gitra ching ( Bai 8 va bai 10 ) 14 co s, phuwong phap luan dé giai quyét
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vé ngudn gdc, ban chét ctia phap luat va vai tro cta phap luat ddi v6i doi song
ca nhan, cong ddng, xa hoi.

Cac chuan muc dao duc ( bai 11,12,13..16p 10), giup ta hiéu co s& dao
dtc cua cac quy pham phap luat trong Chuong trinh 16p 12.

Tuong tu, ta c6 thé thdy méi quan hé cac bai vé Puong 16, chinh sach &
16p 11 ( bai 6,7,11,12,13,14,15 ) voi pham tru phap ludt ¢ lop 12.

4. Chuong trinh GDCD dugc xdy dung theo huéng dong tim, phat trién,
vi vdy giita cac cdp hoc va ngay trong cing mot cdp hoc ¢ nhimg nodi dung
gan nhy tring nhau. Tuy nhién & ddy, chiung c6 sy khac nhau vé dic trung mon
hoc, ndi dung cu thé va cach tiép can.

Vi du: O 16p 8, HS da dugc hoc vé cac quyén tu do co ban cua cong dan,
nhung cép THCS chi dung lai & nhéan thuc cam tinh, con THPT ¢ dang nhan
thue 1y tinh.

O 16p 11, phan cac chinh sach c6 cac bai: Chinh sach dan sé va giai
quyét viéc lam ( bai 8), Chinh sach tai nguyén va bao vé moi truong ( bai 12),
Chinh siach GD& DT, KHCN, vin héa ( bai 13), Chinh sach quéc phong va an
ninh ( bai 14), Chinh sach ddi ngoai ( bai 15). Lép 12 c6 bai 9: Phap lut véi
su phat trién bén vitng dat nuée, néu 1én cac linh vuc: kinh té, van héa, xa hoi,
bao vé mdi truong, qudc phong, an ninh,.... tuy ching rat gin nhau, nhung
gitta chiing c6 sy phan biét theo chic ning va ddi twong nghién ciru cua timg

mon hoc: chinh tri hoc hay luat hoc...
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Chuong 3
HUONG DAN SOAN GIAO AN MOT SO BAI CU THE

Soan gido 4n 1a mot cong viée hét sitc quan trong. Nhin vao bai soan ta
6 thé biét duoc toan bd ké hoach, cac bude, cac khau cua ca qua trinh day hoc
ctia thdy va tro trong mot tiét 1én 16p nham dat muc dich, yéu ciu cua bai day.
Soan gido an chu ddo can than, co nhiéu céng sirc dau tu suy nghi thi cang giup
cho ngudi thiy 1am chu duoc tiét hoc, mon hoc. Trong bai soan, muc dich, noi
dung, phwong phép phai dugc dy kién sip dit va tuan tha timg bude tién hanh.
Nguoi thdy phai dé xuat dugc cic tinh hudng, hoat dong nham phat huy tinh ty

giac tich cuc hoat dong cua hoc sinh.

Qua trinh soan giao an thyc su 1a mot qua trinh lao dong tri 6c vat va va thé
1d ¥ thirc, tinh than trach nhiém ciing nhu lwong tim nghé nghiép cua ngudi thay
ddi véi tuong lai cua thé hé tré. O mdt bai soan khong chi noi 1én su dau tu cong
strc, nghién ctiru khoa hoc ma con thé hién nhiing lao dong sang tao cua thiy,
nhimng tdm dic ddi v6i bai day va nhiéu kinh nghiém quy bau duc rat tir nhiéu nim

trudce.
I. Yéu cau chung.

Gi4o 4n 1a cong cu lam viéc trén 16p cua gido vién. D6 1a két qua cua
mdt qua trinh suy nghi day dii va toan dién cua gido vién vé noi dung tri thirc cia
bai giang, phuong phap giang day phu hop, nhitng tinh hudng su pham trong qué
trinh 1én 16p. Do d6 gido 4n c6 vai tro hét sirc quan trong gop phan lam nén thanh
cong cua gid day. Pé c6 1 gido an chat lugng, trong qua trinh soan giang can luu y

mdt sO diém sau day:

- Xac dinh chinh sach, day du muc dich, yéu cau cua bai hoc ca vé tri thuc,

k¥ nang, thai do, hanh vi. Mot trong nhiing yéu cau quan trong co tinh dic thu cua
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mén GDCD 14 timg ndi dung ctia bai giang phai gan bo véi thyc tién sinh dong,
dong thoi v6i qua trinh truyén dat tri thice 14 qua trinh gido duc tu tudng, dao dirc,

tinh cam, thai dg, hanh vi cho hoc sinh.

- Xéc dinh 16 ndi dung trong tim cuia bai, tir 46 hudng vio giai quyét tét noi

dung trong tam d6, khic sau kién thirc va phat trién tu duy bac cao cua hoc sinh.

- X4c dinh phuong phap giang day pht hgp nham phat huy vai tro tich cuc,

chu dong trong viéc linh hdi tri thirc ctia hoc sinh.

- Trong gido an phai cha ¥ thiét ké cac goi ¥ kiém tra, danh gia dé xac dinh

dugc mirc dJ tu duy cia hoc sinh, mirc d§ hing thu tiép thu bai hoc cua hoc sinh.

- Gi4o an phai thé hién tinh ké thira, tinh goi mo nham bao dam tinh hé
thong lién két véi nhitng tri thire hoc sinh di hoc & nhimg bai hoc trudc, dong thoi
goi mé, dan dit hoc sinh sur dung von tri thic dd c6 dé nidm bat, tu kham pha
nhimng phan kién thirc méi. Nhu vay, viéc dinh huéng cho HS tim hiéu bai méi ¢

nha trudc gid 1én 16p 12 mot yéu cau cap thiét va c6 ¥ nghia quan trong.

- Gido vién can dy doan trudc cac tinh hudng su pham c6 thé xay ra trong

gi day va nhiing bién phap khic phuc trong gido an ciia minh.

- Gido an cta mdi gido vién 1a san phAm mang tinh dic thu cao. Noi dung
va hinh thuc thé hién cua gido an tuy thudc vao trinh d¢ chuyén moén, nang luc
sdng tao cua gido vién, phu thudc vao ndi dung cua tri thuc cu thé, dbi tuong hoc
sinh, diéu kién giang day va hoc tap cua timg truong. Tuy nhién trong qué trinh
soan gio an, viéc tudn thi yéu cau chung c6 ¥ nghia quan trong, gép phan tao nén

tinh hiéu qua va chat lugng cta bai giang.
I1. Mt s6 bai soan minh hoa.

1. Gido an thong thuwong.
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1. Chwong trinh mon GDCD Iop 10.

Bail THE GIOI QUAN DUY VAT VA PHUONG
PHAP LUAN BIEN CHUNG

(Tiét 1)

I. Muc tiéu bai hoc.

Hoc xong bai nay hoc sinh can nam duwoc
1. Vé kién thiic.
- Nhén biét duoc chirc ning thé giéi quan, phuong phéap luan cua triét hoc.
- Nhén biét dugc ndi dung co ban cia CNDV va CNDT.
2. Vé ki ndng.
Nhén xét danh giad dugc mot sb biéu hién cua quan diém duy vat hodc duy tam.
3. Vé thdi dp.
C6 v thirc trau ddi thé gidi quan duy vat va phuong phap luan bién ching.

I1. Tai liéu va phwong tién day hoc.

- Sach huéng dan thyc hién chuan kién thic, k§ ning mén GDCD 16p 10,
B9 gido duc & dao tao.

- SGK, SGV GDCD 10. Sach thiét ké bai giang GDCD 16p 10.

- Sach TH Méc-Lénin, bai tap tinh huéng GDCD 10

- Nhitng ndi dung c6 lién quan dén bai hoc

I11. Tién trinh 1&n 16p.

1. On dinh t6 chirc l6p.
2. Kiém tra bdi ci.
Kiém tra sach, v& va dd dung phuc vu hoc tap bd moén.
3. Hoc bai mdi.
Trong hoat dong thuc tién va trong hoat dong nhan thuc, ching ta
can c6 thé giéi quan va phuong phap luan khoa hoc huéng dan. Triét hoc 13 mén

hoc truc tiép cung cap cho ta kién thirc 4y. C. Mac cho rang: Khong c6 triét hoc thi
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khong thé tién 1én phia trude. Vay triét hoc cd vai tro gi doi vai cudc song. DE lam

sang to van dé nay hom nay chung ta s& hoc bai “Thé gidi quan duy vit va

phwong phap bién chirng”.

Hoat dong ciia gido vién va hoc sinh

Noi dung kién thirc can dat

Truéc khi nghién ctru vé TGQ va
PPL cua Triét hoc, ta phai tim hiéu triét
hoc la gi ?

- Cac mon khoa hoc tu nhién nhu:
toan, ly, hoéa nghién ctru gi ?

- Cac mon KHXH nghién curu gi ?

Em hiy lay VD vé d6i tuong nghién
ctru cia mdi mon KH cu thé 2

Cac moén cua KHTN va KHXH
nghién ctru quy lud riéng, quy luat cua
timg linh vuc cu thé. Triét hoc duoc
khai quat tir cac khoa hoc cu thé, nhung
bao quat hon, 1a nhiing van d& chung
nhat, pho bién nhat ctia thé gidi ?

Vay d6i tugng nghién ctru cia TH
la gi?

Tir d6i tuong nghién ctru cua TH, theo
em TH c6 vai trd gi dbi voi con ngudi?

? Em hiéu thé nao 1a Thé gidi quan

va phuong phap luan ?

TGQ = la quan niém cua con ngudi

vé thé gidi (nhan thic thé gidi 1 cach

1. Thé oi0i quan va phwong phap

luan.

a. Vai tro ciia TGQ, PPL ciia triét

hoc.

* KN triét hoc: triét hoc 1a hé théng
cac quan diém 1y luan chung nhat vé
thé gidi va vi tri clia con ngudi trong
thé gidi do.

* Vai tr: triét hoc c6 vai tro 1a thé gioi
quan, phuong phép luan chung cho
moi hoat dong thuc tién va hoat dong

nhan thic cua con nguoi.
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Hoat dong ciia gido vién va hoc sinh

Noi dung kién thirc can dat

khéach quan ).

EX: Goi HS ké chuyén Than tru troi,
Son tinh, Thuy tinh ? GV giai thich.

PPL = 14 1y luan vé PP nghién ciru
(con duong nhan thurc)

GV goi y: Thé giéi quanh ta 1a gi ?
Con nguoi tir dau dén ? Con ngudi co
kha ning nhan thuc dugc thé gidi
khong ? Nhiing cau hdi dé lién quan
dén mbéi quan hé giita vat chat va y
thirc, giira tu duy va ton tai.

Vay dé hiéu dugc thé nao 1a TGQ
duy vat va thé gi6i quan duy tam.
Chung ta di tim hiéu noi dung van dé co
ban cua triét hoc.

Luu y: Duy vat = Vat chat quyét
dinh

Duy tim = y thirc quyét dinh
GV cho vi du: HS hiéu cau ndi sau
thé nao ?
- Muu su tai nhan thanh sy tai
thién
- Suéng khod c6 sd, giau sang do
troi.

Goi HS cho vai vi du

b. Thé gidi quan duy vit va thé gidi
quan duy tim.

- Thé gidi quan la gi ?13 toan bd
nhimg quan diém va niém tin dinh
hudéng hoat dong cua con nguodi trong

cudc song.

- Viin dé co ban ciia Triét hoc : gom 2
mat :

+ Mit tht nhat : Gitra vat chat va y
thire, cai nao co trudc, cai nao co sau,
cai nao quyét dinh cai nao ?

+ Mit thtr hai: con nguoi c6 thé
nhan thic va cai tao thé gidi khach
quan khong ?

= > Thé gi6i quan duy vat cho rang
vat chat co trudc, y thirc c6 sau, vat
chat quyét dinh y thuc.

= > Thé gi6i quan duy tdm : cho rang
y thitc co trudc va cd vai tro quyét
dinh.

Tém lgi : Lich st Triét hoc ludn ludn
la cudc dau tranh gilta cac quan diém
vé cac van dé trén. Thyc té luén khang
dinh rang TGQDV luén c6 vai tro tich

cuc trong phat trién xa hoi. Nguoc lai
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Hoat dong ciia gido vién va hoc sinh Noi dung kién thirc can dat

TGDDT thuong 1a cho dua cho cac ly
luan cia cac luc luong 16i thoi, kiém

ham phat trién xa hoi.

4. Ciing cé.
- Hé théng lai kién thirc trong tAm cua bai.
- Cho hoc sinh tra 101 va lam bai tap trong SGK.
5. Din do nhéc nhé.
Vé nha 1am bai tap, hoc bai cii va chuan bi méi trude khi dén 16p.
2. 2. Gi4o 4n miu GDCD lép 11.
CHU NGHIA XA HOI
(Tiét1)
I. Muc tiéu bai hoc.
Hoc xong bai nﬁy, HS cén dat.
1. V& kién thirc.
- Hiéu duoc CNXH, giai doan dau cua xa hoi CSCN.
- Néu lén dugc tinh tit yéu khach quan di 1én CNXH va dic diém thoi
ky dau qua do 1én CNXH ¢ Viét Nam.
2. Vé k¥ ning.
- Phan bi¢t sy khac nhau co ban gitra CNXH voi cac ché do x3 hoi
trude do & Viét Nam.

3. V& thai @9, hanh vi.
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- Tin tudng vao thiang loi cia CNXH 6 nudc ta, c6 ¥ thirc san sang

tham gia xay dung va bao vé dat nudc, bao vé CNXH.

I1. Tai li¢u va phwong tién giing day.

- Sach hudng din thyc hién chuan kién thirc, ki ning mén GDCD 16p 11,

B0 gido duc & dao tao.

- SGK, SGV GDCD 11. Sach thiét ké bai giang GDCD 16p 11.
- Sach bai tap tinh huong GDCD 11.

I11. Hoat dong day va hoc.

1. Kiém tra bai cii.

GV hé théng héa nhanh kién thirc co ban phan I va gi6i thiéu kién thuc

ctia phan I1.

2. Gi6i thi¢u bai.

Trong chuong trinh GDCD 16p 10, cac em da biét lich st x3 hoi loai nguoi

trai qua nhitng x4 hoi nao va chung ta da hiéu rang CNXH 1 ché do thay thé

XHTB.Mic du XHTB di tao ra nhiing budc phat trién dai trong lich sir so voi XH

nd 1é va Phong kién trudc d6, tuy vay nd van khong khic phuc duge mau thuan

gitra tinh chat xa hdi hoa cao cua nén SX, mau thuan véi ché do chiém hiru tu

nhan TBCN. CNXH da gidi phong nguoi lao dong, tao ra dong lyc manh mé dé

xay dung va phat trién kinh té va hinh thanh nén mot xa hoi tot dep. Dé hiéu ro

hon ché do XHCN, chiing ta hoc bai hom nay

2. Day bai méi.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung can dat

GV goi y HS: Lich st xa hoi loai nguoi

dd trai qua nhitng ché d6 nao ?
Nguyén nhén nao din dén su thay do6i
ché d6 ndy bang xi hoi khac tién bo hon
? Sau d6 goi HS doc phan dau trang 68

trong SGK.

1. CNXH va nhirng diac trung co ban
cia CNXH & Viét Nam.

a. CNXH la giai dogn dau ciia
CNCS.

Theo quan diém cha nghia Mac-
Lénin, XH loai nguoi trai qua 2 giai

doan tir thap dén cao 1a:
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C6 thé minh hoa bang so d6 sau:

Hinh thai KT-XH CSCN

[

\ 4

CNXH CNCS

GV dat cau hoi HS: Theo em,
CNXH ma nhdn din ta dang xdy dung
co nhitng dat trung gi ?

HS tra 161 va sau d6 GV gidi thich,
phén tich.
1. Muc tiéu xdy dung dat nudc ta 1a gi ?
2. XH XHCN ma nhén dan ta xay dung
do ai lam chu ?
3. XH XHCN ma nhan dan ta xay dung
c6 nén kinh € nhu thé nao ?
4. XH XHCN ma nhéan dan ta xay dung
c6nén vin héa nhu thé nao ?
5. Con nguoi duoc giai phong nhu thé
nao ?
6. Cac dan toc trong nudc cling song
nhu thé nao ?
7.Nhanuéc ta 1a nha nuée nhu thé nao ?

8. Quan h¢ voi cac nudc nhu thé nao ?

- Giai doan dau: ( CNXH ), LLSX
phat trién, nhung van con & trinh do
thap, do d6 quan hé phan phdi la: “ Lam
theo ning lyc hudng theo stc lao
dong”.

- Giai doan sau: LLSX x3 hoi rét
phat trién, ning suat lao dong rat cao,
do d6 c6 thé ap dung nguyén tic phan
phdi: “ Lam theo nang luc, hudng theo
nhu cau”

b. Nhitng diac trung co ban cua

CNXH & VN. ( 8 dac trung )

Cau | Pac trung XHCN

hoi

1 La 1 XH dan giau, nudc
manh, XH cbéng bang, dan
chu, van minh.

2 Do nhan dan lao dong lam chu

3 KT phat trién cao, LLSX hién
dai, QHSX phu hop voéi trinh
d6 phat trién LLSX.

4 C6 nén van hoa tién tién, dam

da ban sac van hoa dan tdc.

5 Con ngudi song tu do, am no,
hanh phic, phéat trién toan

dién

6 Céac dan toc trong cong dong

VN binh dang, doan két , giup
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HS tra 101 tirng cau hoi vao bang ? dd nhau.

GV goi y, dong vién HS giai thich noi || 7 Nha nudc phap quyén cua
dung nhiing dac trung trén. ND, do ND , vi ND du¢i su
lanh dao cua BCS.

8 Co6 quan hé hiru nghi voi céac

nudc trén thé gioi.

4. Dan do:
- HS hoc bai cil.

- Chuén bj tiét hoc mdi.

2.3. Gido dan lop 12.

BAI 1- TIET 1: PHAP LUAT VA POI SONG

I. Muc tiéu bai hoc.

Hoc xong bai nay hoc sinh can nam dugec:

1. Vé kién thire.

- Gitip cho hoc sinh nim dugc phap luat 1a gi? Méi quan hé gitra phap luat
v6i kinh té, chinh tri, dao dirc.

- Gitp cho hoc sinh nim duoc cac dic trung co ban cta phap lut.

- Hiéu duoc vai trd cta phéap luat ddi v6i doi song ctia mdi ca nhan, nha nude
va xa hoi

2. Vé ki néng.
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Biét danh gia hanh vi xir sy cta ban than va nhitng ngudi xung quanh theo

cac chuan myc cua phap luat
3. Vé thdi dp.

C6 y thirc t6n trong phéap ludt, tu giac séng va hoc tap theo quan diém cua
phép luat.
I1. Tai liéu va phuong tién day hoc.
- Huéng dan chuan kién thire, k§ nang mén GDCD & THPT, SGK, Sach gido vién
GDCD 12. Sach thiét ké bai giang GDCD 16p 12.
- Bai tap tinh hudng, bai tap trac nghiém GDCD 12
- Gido trinh phap luat dai cuong cia PHKTQDb-Khoa luat

I11. Tién trinh 1&n 16p.

1. 6n dinh té chire l6p.

2. Kiém tra bai cii.

Kiém tra sach, vo va do dung phuc vu cho hoc tap

3. Hoc bai moi.

Theo em mdt x4 hoi ma khong cé phap luat diéu chinh cac mbi quan hé xa
hoi thi diéu gi s& xay ra?... Vay phap luat 1a gi? phap luat co vai tro gi d6i vai doi

song xa hdi. PBo 1a ndi dung nghién ctru cua bai hom nay.

Hoat dong ciia gido vién va hoc sinh Noi dung bai

Hoat dong 1: Gido vién su dung | 1. Khai niém phap luat

phirong phdp thuyét trinh két hop néu vin | a. Phdp ludt la gi?
de

Tinh hudng 1: Cic em hdy cho biét

tinh hudng sau : tan hoc vé hoc sinh v6 tu | - Phap luat 1a hé thdng cic quy tic
di hang ngang giita duong, nhu vy diéu | xtr sy mang tinh bat budc chung do
gi s€ xay ra ? nhd nudc ban hanh va thyc hién

Tinh hudng 2: bang quyén luc nha nudc.
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Hoat dong cuia gido vién va hoc sinh

N6i dung bai

Khong tho cing t6 tién
Vi pham ATGT nhu vugt deén do

Theo em ca 2 truong hop trén c6 bi
phat tién khong? vi sao?

Qua hai vi du trén em hiéu nhu thé
nao vé phap luat?

Em hiy ké tén mot sé ludt ma em biét,
nhitng ludt d6 do ai ban hanh, nham muc
dich gi?

Em hiéu thé nio 13 quyén va loi ich
cua phap luat? Cho vi du minh hoa?

Theo em phap luat thé hién y chi
cua ai?
(Nhén din)
Theo em phap luat dugc thuc thi bang
strc manh cua ai? Cho vi du minh hoa?

Néu lén duoc cdc dac trung cua PL.
GV sir dung phuwong phdp thuyét trinh két
hop voi thao ludn theo ca lop.

Cho hoc sinh doc phdn “b” sau do
da ra cdu héi tinh hudng.

Theo em phap luat c6 nhitng dac trung
co ban nao?

(co 3 dac trung co ban)

Thao lugn: PL co 3 dac trung co ban

vay ngi dung co ban cua cdc dac trung

nay ra sao?

b. Cac ddac trung cua phap luat.

- C6 tinh quy pham phé bién.

Phép luat 1 nhitng quy tic xir su
chung, 1a khuén mau, duoc 4p dung
nhiéu 1an, & moi noi, doi véi moi to
chuc, ca nhan, trong moi linh vyc

cua doi song xa hoi.

- Tinh quyén liec va bdt budc chung:
phép ludt do nha nudc ban hanh va
bao dam thyc hién, bit budc doi voi
moi to chirc, c4 nhan, bat ki ai cling
phai thuc hién, bat ki ai vi pham
cling déu bi xir Iy nghiém theo quy

dinh cua phép luat.

- Tinh xdc dinh chdt ché vé mat hinh

thiee.

+ Hinh thire thé hién cua phap luat 1a
cac van ban quy pham phap luat.
+ Tham quyén ban hanh vin ban quy

pham phap ludt cua cac co quan nha
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Hoat dong cuia gido vién va hoc sinh Noi dung bai

Theo em dic trung tinh quy pham pho | nuéc dugc quy dinh trong hién phap
bién cta phap luat dugc thé hién nhu thé | va luat ban hanh van ban quy pham
nao? phép luat

Theo em dic trung tinh quyén lyc va | + Cac van ban quy pham phép luat
bat budc chung cia PL duoc thé hién nhu | ndm trong mot hé théng thong nhat:
thé nao ? vin ban do co quan nha nudc cip

Theo em déc trung tinh x4c dinh chat | dudi ban hanh khong dugc trai voi
ch& vé hinh thuc cua PL dugc thé hién | vin ban cua co quan nha nudc cép
nhu thé nao? trén; ndi dung cua tat ca cac van ban
déu phai phu hop, khong dugc trai
hién phéap vi hién phap 14 luat co ban

cua nha nudc.

4/. Luyén tap va ciing coé:
- GV nhéc lai va nhan manh kién thirc trong tam
- GV gi6i thi¢u Hé thong phéap luat VN
HTPL - Nganh luat - Ché dinh luat - Quy pham phap luat
+ HTPL 12 nhiéu nganh luat
+ Nganh luét 12 tong hop cac QPPL (hay mot luat cu thé)
+ Ché dinh luat 123 mot nhom QPPL (hay mot linh vuc cia mdt luat)
+ QPPL 14 c4c quy tic xtr su chung (1a don vi nho nhét)
- Cho HS so sanh gitta PL véi dao duc
5. Huwong din hoc sinh hoc bai va lam bai tip ¢ nha
Vé nha trd 16 céc cau héi trong SGK, hoc bai cii va chuén bi bai méi trude
khi dén 16p.
2. GIAO AN PIEN TU.
2.1. Khdi niém vé Gido dn di¢n tir.
Cho dén nay, co thé n6i chua c6 mot quan niém chinh thirc nao vé Gido an

dién tir (GADT ), mic du n6 da duogc dua vao day ¢ nha truong céac cép hoc tir rat
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lau va tham chi c6 nhiéu gido vién chuyén day bang GADT. Tir thyc té giang
day, c6 thé néu 1én mot quan ni¢m chung vé GADT nhu sau:

“ Gido an dién tir la gido dn dwegc soan thio bang mady tinh va c6 thé in ra
dé thay thé cho gido dn viét tay. Trong *“ Gido dn dién t” c6 chira cdc ndi dung
trinh chiéu, cac mé phong ( hay dwoc goi la thi nghiém do ) ciing nhuw hinh dnh,
am thanh va cac dung cu thi nghiém that”.

C6 thé ndi rang, chua bao gio viéc day hoc theo phuong phap truyén théng:
thdy giang tro nghe roi ghi chép vao v& hay thay doc, trd chép bi phé phan nhu
hién nay. Nhiing y kién nay khong hoan toan dung hé, ciing cé ¥ kién phé phan
mdt chiéu, song cac ¥ kién niy ciing ¢ 1y khi cho rang phwong phap day cii khong
con phu hop nita. Nghi quyét TW2 ( Khoa VIII) cua Pang vé gido duc va ddo tao
da khang dinh: “P6i mdi manh mé& phuong phap gido duc va dao tao, khic phuc
16i truyén thy mot chiéu, rén luyén tu dduy sang tao cho ngudi hoc, timg budc ap
dung phuong phap tién tién va cac phuong tién hién dai vao qua trinh day-hoc”.

Trong xu thé d6i méi phuong phép day hoc nham nang cao chat lugng gido
duc va ddo tao thoi gian qua ciing c6 rat nhiéu cudc Hoi thao vé d6i moi phuong
phép day hoc theo hudng tich cuc hdéa cac hoat dong cua hoc sinh, trong do6 c6
giang day bang gi4o an dién tir va dang dugc nhiéu truong THPT rat quan tam.

2.2. Cdc yéu cdu cdn dat khi soan va giing bing gido dn dién tit.

2.2.1. Nhitng yéu cau chung.

Gido an dién to du dugc soan thao dudi hinh thic nao ciling phai bao dam
cac yéu cau sau day:

- Chinh xac, khoa hoc.

- Céc slide duoc thiét ké co hé thdng, ¢ ndi dung, minh hoa cic tién trinh
theo tung budc, lam rd trong tam bai hoc.

- Lién hé thyc té, c6 tinh gido duc.

- Viéc str dung cong nghé thong tin hd trg tét cho cach day truyén thong,
tao duoc su cAn bang gitra sir dung cong nghé véi cac hoat dong binh thudng khéc

ctia 16p, khuyén khich hoc sinh thao luan thong qua céc slide, phat huy duoc tinh
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tich cuc ctia hoc sinh, tao dugc su giao tiép giita thay va tro trong khi trinh chiéu
bang may tinh, giup hoc sinh tiép thu cac khai niém phic tap tot hon cach day hoc
khac.

- T chie va diéu khién hoc sinh chu dong tham gia xay dung bai hoc (
thong qua vi¢c trinh chiéu céac slde két hop véi hé théng cau hoi tu ludn, tric
nghiém hoic phiéu khao sat....).

- Hoc sinh hiéu bai, biét van dung kién thirc, htrng tht trong hoc tép, kich
thich hoc sinh tiép tuc nghién ciru cac thong tin hitu ich c6 lién quan dén bai hoc.

2.2.2. Nhitng yéu cau cu thé vé ndi dung va hinh thire ciia Gido an dién tir.

a. Vé ndi dung: Bao dam du ndi dung co ban cia bai hoc, thong tin c6 y
nghia va duogc chon loc, ndi dung qué ngheo nan, khong hon bang viét hodc qua
nhiéu thong tin 1am hoc sinh bi “nhiéu” ciing khong c6 tac dung tét.

b. V& hinh thitc cic trang trinh chiéu.

- Bé cuc trang trinh chiéu sao cho HS dé theo ddi, ghi duogc bai, mang tinh
thAm my dé kich thich sy himg thu hoc tap ciia cic em, vira cé tac dung gido duc
HS.

- C& chit phu hop voi s6 luong ngudi hoc, qua 10n thi loang thong tin, qua
nho thi nguoi cudi 16p khong nhin thay. Thong thudng cd chir 24-28 1a phu hop.

- V& mau sic trong cac trang trinh chiéu: Van dé phdi mau linh hoat, phong
pha dé 1am trong méy tinh. Song sir dung mau sac thé nao cho hop 1y thi khong
phai ai ciing lam duoc. Mau sic phai phan anh ndi dung, pht hop giita nén va chir,
phéi mau giita cac dong van ban.

+ Mau va hinh nén mic dinh: duoc soan san trong phﬁn mém Powerpoint (
Design) noi chung 1a dé sir dung.

+ Mau nén theo ¥ mubn: Vao Format - > Background, sau d6 Apply cho
mau trang d6. Néu chon Apply to All cho tit ca. Can chi y 1a khong nén st dung
qua nhiéu mau trong mdt trang trinh chiéu. Mau qua choéi anh huéng khong tét dén

tiép nhan ciia mat HS.
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+ Kiéu chir: Cac Font thuong dung 13 Times New Roman va Arial. Viéc
dung font chit ndo 1a do ngudi thiét ké. S6 chir phai phu hop véi trang trinh chiéu.
MGdi trang chi nén c6 tir 10-15 dong va mdi dong khong qua 10 chir dé trang trinh
chiéu dugc rd rang hon.

* Chii y: Nén diung Wordart dé viét tya bai hodc cac tiéu dé 16n. Khong nén
chon nhitng mau qua cau ky hoic khé doc.

+ Vi¢c st dung cac hiéu ung: ( Effect ): Pac sdc cla phﬁn mém PP 13 su
phong phi cia cac hiéu umg, song viéc sir dung ching ciing tuy trudng hop, nhat
1a sy xuat hién cac kiéu chir. Viéc sir dung qua nhiéu cic hiéu ung “bay nhay”,
“nhao 10n”, khong dung luc, khong phu hop véi ngir canh, bai hoc c6 khi phéan tac
dung gido duc. Chu y, cho thuc hién nhanh dé khong mat thoi gian va nham chéan
( Chon Fast hodc Very Fast trong gan Speed ).

+ Viéc sir dung “ lién két “ ( Hyperlink): rat tién loi trong viéc mudn minh
hoa tai liéu & cac trang khac. Cac tu liéu 4y c6 thé 1a hinh, phim, cau hoi kham
ph4, huéng dan thao luan, bai tap 1am tai 16p. Cach tién hanh 13 & trang trinh chiéu
muén minh hoa & trang nao, ta danh dau khdi vao mét chir trong trang do, Click
Insert - > Hyperlink, man hinh s& xuat hién Folder ciia Bai giang hay doan phim
d6, Click 2 1an vao cho d6, danh dau khdi ¢ trang trinh chiéu s& xuat hién gach
dudi va doi mau, cong viéc di xong. Khi trinh chiéu, ta chi can dén chit co gach
dudi, Click vao d6 trang tu liéu sé hién 1én. Khi di sir dung xong, nhap chudt phai,
Click End Show tr& vé trang chu.

+ Sir dung Custom Animation dé chén hinh: Kiéu ny cho phép ta dua tu
liéu minh hoac truc tiép va trang trinh chiéu.

- Cach don gian nhat 1a md Texbox, coppy hinh sao cho phul hop ctra so.

- Chon Slide Layouts - > Text and Content Layout - > chon trang theo y
mubn.

Sau d6 chon hi¢u trng cho tu li¢u. Néu can cho tu liéu bién mat vao Exit.

Tém lgi, phuong tién ki thuat chi ho trg viée giang day chtr khong thé thay

thé vai tro chii dong clia gido vién trong qua trinh 1én 16p. Dé tiét day that sy hiéu
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qua can sir dung céng nghé thong tin ding noi, ding chd, diing mirc d6 dé tao hiéu
mg tot nhét cho tiét giang. Vi vay can phdi hop ca phuong tién truyén théng va
hién dai dé 1am méi hon, hép dan hon, hiéu qua hon gio day ma khong lam mat di,

hoic sai 1éch vé muc dich, muc tiéu giang day trong nha trirong.
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PHAN B:
PANH GIA GIAO DUC - GIAO DUC CONG DAN

Chuong 1
DANH GIA HOC SINH TRONG TIEN TRINH DAY HOC
I. Mt s6 van dé chung vé kiém tra, danh gia.

1. Quan niém vé kiém tra, danh gia.

Kiém tra, danh gia ( KTbG) Kkét qua hoc tap cua hoc sinh nham theo ddi
qué trinh hoc tap cua hoc sinh ( HS), dua ra nhing giai phap kip thoi diéu chinh
phuong phap giang day ctia thiy, phuong phap hoc cia tro, giap HS tién bo va dat
duoc muyc ti€u giao duc.

C6 nhiéu khai niém vé kiém tra, danh gia dugc néu trong cac tai li¢u cua
nhiéu tac gia khac nhau:

- “ Péanh gi4 1a qué trinh thu thap va xu 1y kip thoi hé thong thong tin vé
hién trang, kha ning hay nguyén nhan ctia chét luong, hiéu qua gido duc, cin ctr
vao muc ti€u gido duc, lam co s¢ cho nhiing chu truwong, bién phap va hanh dong
gio duc tiép theo nham phat huy két qua, sira chira thiéu sot”,

- Theo Jean Marie de Kelete phat biéu ( 1989): “ Péanh gia c6 nghia 1a thu
thap mot tap hop thong tin du, thich hop, c6 gid tri va dang tin cdy va xem xét
mirc d6 phu hop giita tip hop thong tin ndy va mot tap hop tiéu chi phu hop véi
cac muyc tiéu dinh ra ban dau hay diéu chinh trong qua trinh thu thap thong tin
nham ra mot quyét dinh”.

- Theo Tir dién tiéng Viét: “ Panh gia duoc hiéu 1 nhan dinh gia tri.”.

- Trong gi4o duc hoc: “ Panh gid dugc hiéu 1a qua trinh hinh thanh nhiing
nhan dinh, phan doan vé két qua cong vi¢c dua vao sy phan tich nhitng thong tin
thu duoc ddi chiéu véi muc tiéu, nhiing ti€u chuan dé ra nham dé xuét nhirng
quyét dinh thich hop dé cai thién thyc trang, diéu chinh ning cao chat luong va

hi€u qua cong tac gido duc.”
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Do d6 cong tac danh gia c6 mot vai trd quan trong trong moi tién trinh c6
muc dich xac dinh. Trong day hoc, cong tdc danh gia cang c6 vai tro quan trong,
nhét 14 danh gia két qua hoc tap cua hoc sinh.

Song danh gia gido duc 1a mot nang luc can duogc dao luyén, boi 1€ gido duc
la mot hién tugng xa hoi dac biét, c6 vai tro cuc ky quan trong trong tién trinh phat
trién ca nhan ciing nhu cong dong. Panh gid ngiy cang dugc nhin nhan nhu 13
nhan t6 c¢6 ¥ nghia dong luc trong qua trinh gidgo duc. Do vy, can c6 cach nhin
tong thé va thuc tién vé viéc dao tao ning luc danh gia gido duc cho nguoi gido
vién va nha quan 1y gido duc trong bdi canh d6i méi giao duc ¢ nudc ta hién nay.

2. Vi tri, muc dich va y nghia ctia viéc danh gia hoc sinh.

2. 1. Vi tri ciia ddnh gid trong tién trinh day hoc:

Muc ti€u chinh cua viéc day hoc 1a bao g6m nhiing thay ddi mong mudn
vé tri tué, tinh cam va thé chat & hoc sinh. Trong qua trinh day hoc, day, hoc va
danh gia 1a ba thanh phan c6 quan hé mat thiét véi nhau. Gido vién c6 thé sir dung
nhiing théng tin ma danh gia dem lai dé thiét ké, diéu chinh noi dung, phuong
phép giang day cho phu hop. Ngugc lai, ndi dung va cach thirc ddnh gia cling anh
huéng nhiéu téi ndi dung va cach thirc giang day ciia gido vién.

Thuc té trong nhiing ndm qua, & nudce ta viéc day, hoc danh dugc nhiéu sy
chu y thi cong tdc danh gia nhiéu khi bi xem nhe, trong khi n6 1a mét thanh phﬁn
hitu co trong tién trinh day hoc. No6i cach khac thuc chét tién trinh day hoc la tién
trinh: Day — hoc — danh gid ( Teaching - Learning — Assessment ), c6 quan hé

tuwong hd tac dong qua lai 1an nhau. ( xem trang 2 ).
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v

M hinh tién trinh: Day — Hoc — Panh gia

Mo trinh trén cho th?iy, tién trinh day tac dong truc tiép dén nguodi hoc,
va nguoi lai hoa dong hoc tic dong dén phuong phap day cia nguoi thay. Viée
danh gié cling tic dong dén viéc hoc cua hoc sinh, cung cép cho hoc sinh thong tin
dé diéu chinh hoat dong hoc, danh gia thé nao hoc sinh hoc thé éy, déng thoi viéc
hoc ciing tic dong dén danh gia. Panh gia 1 thong tin phan hoi giup gido vién
diéu chinh phuwong phap day, doi khi diéu chinh ca phuong phap dénh gia.

2.2. Muc dich chung cua viéc danh gia:

Danh gia hoc sinh 1a trach nhiém cua giao vién va cac don vi gido duc. Tuy
theo hoan canh va yéu cu cu thé ma ma cong tac danh gia c6 nhitng muc tiéu cu
thé khac nhau nhu: danh gid dau vao, danh gia dinh ky, thi hoc ky, thi tuyén
v.v...Tuy vdy, viéc danh gia hoc sinh thudng nham vao cac muc tiéu sau day:

1. Xac dinh mac do dat hodc chua dat cua cac muc ti€u day hoc: tinh trang
kién thuc, ky nang thai do ctua hoc sinh, ddi chiéu vai nhitng yéu cau dit ra cta
chuong trinh, phat hién nhitng nguyén nhan sai sot, giup hoc sinh diéu chinh hoat

dong hoc.
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2. Cong khai hoa cac nhan dinh vé nang luc va két qua hoc tip hoc sinh,
tao diéu kién cho hoc sinh phat trién kha ning ty danh gi4, khuyén khich, dong
vién, thuac déy viéc hoc tap.

3. Cung cip cho gido vién nhirng thong tin can thiét dé ty danh gia va diéu
chinh hoat dong giang day cua minh cho phu hgp véi tinh hinh.

4. Gitp cac nha quan 1y gido duc nam bt dugc tinh hinh thyuc té dé tir d6
¢6 nhiing diéu chinh vé chu truong , chinh sach cho phi hop nham nang cao hi¢u
qua cua cong tac gido duc.

Nhu vay viéc danh gia hoc sinh khong chi don thuan 14 nhan dinh
thyc trang va diéu chinh hoat dong ctia thay ciing nhu cung cap thong tin can thiét
cho céc nha quan 1y viéc hoach dinh cta chinh sach gido duc.

2.3. Y nghia ciia viéc ddnh gid hoc sinh.

Cong tac danh gia hoc sinh c6 ¥ nghia rat 16n trong giao duc, nhat 1a

dbi v6i hai thanh phﬁn tham gia tryc tiép tién trinh day hoc; hoc sinh va gido vién.

a. Doi voi hoc sinh: Viée kiém tra, danh gid thuong xuyén, c6 hé théng
cung cap kip thoi nhitng thong tin “ lién hé nguoc,”gitp ngudi hoc tu didu chinh
hoat dong hoc cuia minh. N6 chi cho hoc sinh thdy minh di tiép thu nhing diéu
vira hoc dén muc d6 nao, nhiing 16 héng nao can phai bo khuyét truoc khi budc
vao phan méi ciia chuong trinh.

Thong qua danh gia, hoc sinh ¢6 diéu kién tién hanh cac hoat dong tri
tué nhu: ghi nhé, tai hién, khai quat hoa va hé thong hoa kién thirc da hoc, luyén
tap k¥ nang van dung, phan tich, téng hop. Noi mot cach khac, danh gia tao co hdi
cho hoc sinh hoc tap. Panh gia giup hoc sinh phat trién k§ nang tw danh gia, thoi
quen hoc tdp va nghién cuu, long ty tin, tinh than trach nhiém. Mat khac n6 cling
gop phan khoi day long say mé, himng thi trong hoc tap cta hoc sinh.

b. Déi véi gido vién
Cong tac danh gid giup gido vién nhitng thong tin “ lién hé nguoc ngoai” giup
ngudi hoc diéu chinh hoat dong day. Panh gia két hop véi trao doi thuong xuyén

tao di€u kién cho gido vién biét dugc nang luc va trinh do thuc sy cua hoc sinh,
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xac dinh muc d§ dat hodc chua dat ciia cac muc ti€u day hoc da dé ra, phat hién
nhiing sai sot, khiém khuyét trong viéc hoc ciia hoc sinh dé kip thoi gitip d& cac
em. dé c6 bién phap gitip d& nhiing hoc sinh kém, bdi dudng hoc sinh giéi qua d6
nang cao chat lugng hoc tap cua 16p

Ngoai ra, kiém tra, ddnh gia ciing tao co hdi cho gido vién ty dénh gia
hiéu qua cta cong tac giang day dé kip thoi hiéu chinh khi can thiét: noi dung,
phuong phap, hinh thirc to chic day hoc nhat 1 nhitng gido vién tim huyét mudn
hoan thién viéc day hoc ciia minh bang con dudng thuc nghiém nghién ctru khoa
hoc gido duc.

c. Poi véi cdn bg quan 1y gido duc: Cong tac danh gia cung cap cho can
bd quan 1y gido duc nhitng thong tin co ban vé viéc day va hoc trong don vi minh
dé c6 nhitng chi dao, kip thoi udn nin nhimg 1éch lac, khuyén khich, ho trg nhiing
sang kién hay, thuc hién t6t myc tiéu gido duc.

II. Yéu cAu va cic hinh thitc danh gia.

1. Nhitng yéu ciu ciia cong tic danh gid.

Panh gia hoc sinh trong tién trinh day hoc 1a mot qué trinh vira mang tinh
khoa hoc, vira mang tinh su pham. Vi vay viéc danh gid hoc sinh phai thoa man
nhing yéu cau thiét yéu sau:

a. Khach quan va chinh xac:

Viéc danh gia hoc sinh phai dugc tién hanh mot cach khich quan va
chinh x4c bao dam danh gia dung trinh d va ning luc thuc sy ciia hoc sinh. Két
qua danh gia hoc tap cia mot hoc sinh cd anh hudng rat 1én dén tuong lai ctia hoc
sinh do, dat biét khi d6 1a cac ky thi quan trong nhu thi hoc ky, tét nghiép hay
tuyén sinh vao dai hoc. Vi vay tinh chinh x&c va khach quan phai dugc xem la vu
tién hang dau cta cong tac danh gia. Yéu cau nay doi héi viéc danh gia phai dua
trén nhitng tiéu chuan khoa hoc tir khau thiét ké dé thi, to chtrc thi dén cham thi va
ra quyét dinh. Tranh viéc danh gia chii quan theo cam tinh mang tinh 4p dat hay dé
cho nhiing thanh kién c4 nhan anh huéng dén két qua dénh gia.

b. Toan dién:
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Tinh toan di€n doi hoi viéc danh gia phai bao ham nhiing néi dung da duoc
quy dinh. Mic du trong nhiing tinh huéng can thiét co thé chi tap trung vao mot
vai mang kién thirc hay k¥ niang nhat dinh, nhung toan bo hé thong danh gia phai
dam bao tinh bao quat, khong chi danh gia vé mat kién thirc ma ca ky nang, thai
do, tu duy.

c. Hé thong.

Viéc danh gia phai dugc tién hanh theo ké hoach cé tinh hé théng. Yéu cau
nay doi hoi ké hoach kiém tra danh gia nén duoc thiét ké tir trudc (t6t nhat 1a cung
lac véi viée thiét ké chuong trinh day hoc ). Danh gia phai tién hanh thuong xuyén
va phai dugc xem nhu mot mic xich trong qua trinh day hoc. Két hop theo doi
thudng xuyén, kiém tra, danh gia dinh ky va danh gia tong két cudi nam hoc.

d. Riéng biét va phan biét.

Tinh riéng biét doi hoi viéc danh gid phai duoc tién hanh véi timg hoc sinh
riéng 1¢, khong thé 1ay viéc danh gi4 thanh tich chung cta tap thé dé thay thé cho
viéc danh gia thanh tich cua tung hoc sinh.

Tinh phan biét yéu cau viéc danh gia can phai phan loai dugc hoc sinh. Trong
nhom hoc sinh 4y hoc sinh co nhiing niang lyc khac nhau: gioi, trung binh,
kém..v.v...Khoang cach d6 1a do phan biét. Pidu d6 lién quan dén do kho cia bai
kiém tra, qua dé khong ai lam duoc hodc qua dé ai lam ciing dugc déu khong cé
tac dung phan loai.

e. Cong khai.

Viéc kiém tra danh gia phai duoc tién hanh mot cach cong khai. Nhiing tiéu
chuan danh gia phai duoc cong khai. Nhiing tiéu chuan danh gia phai duoc thong
bao rong rdi dén tat ca hoc sinh. Két qua danh gia duoc cong bd kip thoi dé mdi
sinh vién co thé ty danh gia, xép hang trong hoc tap dé tap thé hoc sinh biét hoc
tap, gitip d& 1an nhau.

f. Céng bang: bao dam rang nhitng HS thyc hién cac hoat dong hoc tap véi
cung mot muc do va thé hién cung mot nd luc sé nhan duogc két qua danh gia nhu

nhau.
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3. 2. Cac hinh thirc danh gia .

C6 nhiéu cach khac nhau dé phan loai cac hinh thic danh gia tuy
theo co s& phan loai. Thong thudng cé 2 loai: theo chirc ning va cach dién dich
két qua.

a. Phan loai theo chirc niang. C6 bon hinh thirc

- Pdanh gid ddu vao. (Placement Assessment)

Pénh gia trinh do va ning lyc hoc sinh truéc khi bat dau mot chuong
trinh hoc. Panh gia dau vao nham tra 101 cic cau hoi sau: Hoc sinh di dat duoc
nhimg muc tiéu hoc tip cta nhitng chuong trinh trudc dén mirc d6 nao ? Hoc sinh
c¢6 du kién thirc va k§ nang can thiét cho churong trinh hoc méi khong ? Hoc sinh
da dat duoc nhitng muc tiéu hoc tap ctia chuong trinh méi dén mic 46 nao? So
thich, thoi quen, ca tinh ctia hoc sinh ra sao v.v...

- Pdanh gid tirng phan. ( Formative Assessement).

Puoc tién hanh nhiéu 1an trong tién trinh day hoc. Muc dich 1a cung cip
nhirng phan hoi can thiét vé tién trinh day hoc cho gido vién va hoc sinh dé ho co
nhitng hi¢u chinh can thiét vé cach day va céch hoc, ghi nhan két qua tung phén dé
thuc hién chuong trinh mot cach virng chac.

- Ddnh gid chéin dodn (Diagnostic Assessment)

Ciing duoc tién hanh song song véi tién trinh day hoc nhung c6 nhiém vu
kha dic biét. N6 dugce tién hanh nham muc dich phat hi¢n va khéc phuc nhitng sai
sot, khiém khuyét co hé théng trong viéc hoc cua hoc sinh ma viéc danh gia ting
phan khong giai quyét dugc. Thong thuong danh gia chuan doan duoc gido vién
tién hanh khi nhitng sai sot nhat dinh ctia hoc sinh xuét hién thudng xuyén, lap di
lap lai.

- Padnh gid tong két (Summative Assessement)

Thuong dugc tién hanh & cubi chuong trinh hoc télp(cuéi hoc ky, cudi

nam...) nham muc dich xac dinh muc do dat duoc nhitng muc tiéu day hoc da dé

ra.
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Két qua thu dugc tir danh gia ting phan va danh gia tong két thuong duoc sir
dung dé xép loai két qua hoc tap cia hoc sinh, nhét 1a két qua cia dénh gia tong
két.

b. Phan logi theo cich dién dich két qui (Methods of interpreting
results)
C6 hai loai tmg véi hai cach dién dich két qua kiém tra thu dugc
- Bdnh gid theo chudan. (Norm Referenced Assessment)

Panh gia két qua kiém tra cta hoc sinh dya theo thir hang cia hoc sinh

d6 trong nhom. Vi du trong mot kky thi trac nghiém gdm 20 cau héi, hoc sinh A
lam dung 12 cau va xép hang thir 20 trong s6 100 hoc sinh du thi. Vay c6 thé noi
“hoc sinh A xép hang thir 20” hay “hoc sinh A 1am bai tot hon 80% hoc sinh trong
nhom.”

- Danh gia theo tiéu chi (Criterion Referenced Assessment).

Danh gia két qua kiém tra cua hoc sinh dya trén tiéu chi vé kién thirc
va ning lue di xac dinh tir trueée (vi dy s6 cdu hoi hoc sinh 1am diing) ma khong
quan tim dén thir hang cta hoc sinh d6 trong nhém. Trong vi du trén thi néu tién
hanh danh gié theo tiéu chi “sd cau hoi lam ding” thi hoc sinh A lam dugc 12 cau
(trong s 20 cau hoi ) hay 60% s cau hoi cta dé thi.

Nhu vdy su phan loai cac hinh thirc danh gia nay chi thuan tay dua trén
cach dién dich két qua thu dugc va ca hai hinh thirc déu c6 thé dugc ap dung dé
danh gia ciing mot két qua.

Vi du: Ciing trong ky thi trén, hoc sinh B lam dung 9 cau hoi va xép
hang 40. ta c6 thé néi “ hoc sinh B xép hang thir 40 hay lam bai t6t hon 60% hoc
sinh tong nhém” hodc “hoc sinh B 1am dugc 45% dé thi”. Piéu ly tha ¢ day 1a cau
danh gia “lam bai t5t hon 60% hoc sinh trong nhom” nghe c6 vé phan khai hon
cau danh gia “lam dung 45% d¢é thi”!
III. Muc tiéu, mé6 hinh quy trinh danh gia va nhirng khai niém co
ban.

1. Muc tiéu day hoc nén ting ciia vigc ddnh gid.
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Trong tién trinh day hoc, viéc danh gid dugc tién hanh nhim muc dich
xac dinh muc do dat dugc cua nhitng muc ti€éu day hoc da dé ra. Vi vay nhitng
muc tiéu day hoc 13 nén ting quan trong cta cong tac danh gid.

bé viéc danh gia dat dugc hiéu qua can thiét thi nhiing muc ti€u day hoc,
tuc 1a nhitng thay doi mong muén & hoc sinh, phai dugc xay dung & dang sao cho
n6 dé dang duoc kiém tra, do béi qua trinh danh gia. Py qua that khong phai 1a
mot nhiém vy dé dang. Cac nha gido duc hoc da dua ra nhiéu cach phan loai khac
nhau cho cdc muc tiéu day hoc tiy theo vao quan niém caua ho, vé day hoc néi
riéng va gido duc néi chung. Nha gido duc Benjamin Bloom cho rang muc tiéu day
hoc c6 thé chia 1am 3 nhém chinh: nhan thirc, thai do, tinh cim, k§ niang, k¥
xd0. O day chung ta chi dé cap dén muc tiéu nhan thic, con cac muc tiéu khac ta
c6 thé tim hiéu thém trong cac sach gido duc.

Theo B. Bloom, c6 6 cap do trong qué trinh nhan thirc ctia hoc sinh tir thap
dén cao nhu sau: ( Xem so do trang 7 ).

a.Kién thire: ( Knowledge ). Ghi nhd nhitng ndi dung da hoc bao
gdm nhiing sy viéc, cong thirc don gian dén 1y thuyét hoan chinh.

Vi du: - Nh¢ nhiing khéi niém: luong tdm, danh du, nhan phém. ...trong

chuong trinh Gido duc cong dan 16p 10.
- Nhé nhitng khai niém: hang hoa, gia tri, gia tri st dung....

chuong trinh Gido duc cong dan 16p 11.
- Nhé nhiing khai niém: td6i pham, hinh phat trong Luat hinh su

chuong trinh Gido duc cong dan 16p 12.
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DPanh gia

/ Téng hop
Phén tich
6 cAp d6 nhan thirc theo
Van dung Benjamin Bloom

/ Théng hiéu
/ Kién thire

b. Théong hiéu: ( Comprehension ). Thong hiéu nhirng ndi dung da hoc

hon 13 ghi nhd don thudn thé hién & viéc né co6 thé dién giai ndi dung theo cach
khac, nhan biét dugc kién thire da hoc khi nd dugc trinh bay ¢ dang khac v.v...

Vi du: Hiéu cau néi sau 1a thuoc quan diém duy tdm: “ Song chét c6 ménh
giau sang do troi”.

¢. Van dung: ( Application ). Kha ning ap dung nhimng diéu da hoc dé
giai quyét van dé trong tinh hudng méi.

Vi du: - Van dung quan diém triét hoc dé giai thich bai “Tho than” cta
Ly Thuong Kiét.

d. Phan tich: ( Analysis). Thé hién kha ning phén tich van dé, tirc chia
nho van dé thanh nhimg phan nho hon dé giai quyét ching.

Vi du: Giang mon Gido duc cong dan chuong trinh lop 11, bai “ Cung —
cau trong san xuat va luu thong hang hoa”, hoc sinh c6 thé phan tich timg phan thé
nao 1a cung, thé nao 1a cau, mdi quan hé cung-cau v.v...

e. Tong hop: ( Synthesis). Thé hién ¢ kha ning tong hop cac van dé

khac nhau thanh mét van dé théng nhat.
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Vi du: Khi giang bai “ Nha nudc xa hoi cha nghia ( GDCD 11), phan
ban chat nha nudc sau khi phan tich 2 biéu hién ciia né:

- Nha nuéc 12 bd may dung dé duy tri sy thong tri ctia giai cap ndy ddi
v6i giai cap khéc.

- Nha nudc 14 bd may tran ap dic biét ciia giai cip nay d6i voi giai cip
khac.

Hoc sinh c6 thé tong hop rat ra nhan xét: xét vé bin chit, nha nwéc
mang bdn chdt giai cdp thong tri.

f. Panh gia: ( Evaluation). La kha niang hoc sinh c6 thé dwa ra nhiing
nhan dinh, danh gia hay néu ra giai phap cho mot van dé.

Vi du: Sau khi hoc nhitng pham tru dao duc, hoc sinh ¢6 thé van dung
dé giai thich nhitng van dé xa hoi. Hanh vi thé nao 1a ¢ dao dirc, vi pham dao duc,
c6 luong tdm khong c6 lvong tdm, nghia vu hoc sinh 1a gi v.v...

Trong cach phan loai ndy thi kién thirc 13 mtc d6 thap nhat va Panh
gia thé hién muc d6 cao nhit cia nang lyc nhan thac hoc sinh. ( Luu y: kién thirc
& day duoc hiéu 1 ghi nhé don thuan nhiing diéu da hoc, chtr khong mang y nghia
tong quat nhu 1a tit ca hiéu biét cia mot ca nhan.).

Nhu vay, voi cach phan loai cia Bloom cic muc ti€u day hoc cé thé
duoc xay dung duoi dang thuan lgi cho cong tac danh gia, mac du day khong phai
1a cach phéan loai duy nhat va t6t nhat. Cé nhiéu cach phan loai khac ciing c6 thé
st dung cho cong tac danh gia.

2. M6 hinh quy trinh danh gid va nhitng khdi niém co bdn.

Céc qua trinh danh gia c6 thé khac nhau, tiy theo muc dich ciia chung.
Tuy nhién du don gian hay phirc tap mot quy trinh danh gia thuong gom 3 khau co

ban: kiém tra, danh gia va ra quyét dinh.

Nhén dinh

S6 do

KIEM TRA > | PANH GIA » | RA QUYET
PINH
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M6 hinh quy trinh danh gia

a. Kiém tra: ( measurement). Kiém tra 1a mot qua trinh mang tinh hé
thong nham muc dich thu thap thong tin vé muc tiéu can danh gia, cua d6i tugng
dugc danh gia.

Vi du: Gia sir ching ta mudn danh gia kha niang nam viing Quy luat cung
— cau trong san xuat va luu thong hang héa cia hoc sinh 16p 11. Khi d6 ta cé:

e Ddi tugng d4nh gia: hoc sinh 16p 11.

e Muc tiéu danh gia: mirc do ndm virng quy ludt cung — cau.

Dé thu thap nhitng thong tin can thiét trong qua trinh kiém tra, nhiing
phuong phép su dung khac nhau goi la cac cong cu ( Device). Nhitng cong cu
thuong duge st dung 1a: quan sat, kiém tra noi, kiém tra viét, kiém tra thuc hanh
V.V...

Thong tin do céc cong cu dem lai goi 13 s6 do ( measure), no 1a két qua
quan sat, diém sb cua kiém tra noi, viét hodc thuc hanh va thuong & dang s6 hoc.
C6 2 chi sb xac dinh tinh hiéu qua cua cac cong cu, nhét 1a bai kiém tra viét 1a: do
gia tri va do tin cay.

+ P9 gia tri: ( validity): do gia tri tra 15i cho cau hoi, c6 do duoc cai can
do khong ? do muc muc do nao ? Mdt bai kiém tra c6 do gia tri cao thi s6 do cua
né dem lai thé hién cang chinh xac muc tiéu can kiém tra. Vi chung ta chi c6 thé
do dugc mot mau ngau nhién cua ning luc thuc sy cia hoc sinh, nén do gia tri phu
thudc rat 16n vao tinh déy du ctia mau nang luc duge lua chon.

Chang han, néu ching ta muon kiém tra nang luc van dung kién thirc cua

hoc sinh ma lai sit dung nhiing bai tap da stra trén 16p trude d6 thi do gia tri sé rat
thap vi that ra diém s6 cta hoc sinh chi thé hién kha nang ghi nhé bai giai san, chir
khong phai kha nang van dung. Trong trudng hop ndy, viéc sir dung nhitng bai tap
moi s& gitip hoc sinh nang cao gia tri cua bai kiém tra.

+ D0 tin cay: ( reliability).
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Do tin cay biéu hién mirc d6 tin cay cta sé do, n6 tra 16i cho cau hoi sé do
thu duoc c6 thé hién ding trinh d9, nang luc cia hoc sinh khong ? Néi cach khac
do tin cay thé hién mutc d6 doc 1ap cua s6 do d6i véi nhiing sai s6 kha di. Mot bai
kiém tra c¢6 do tin cdy cao néu st dung nhiéu lan cho cting mot ddi twong hay cho
nhiéu ddi twong tuong dwong nhau thi cac s do thu dugc khong khac nhau nhiéu.

Nhirng nhan td anh huong dén d6 tin cay la: do dai bai kiém tra, sb lugng
cau hoi, thoi gian lam bai, chét lugng cau hoi, do khéach quan....

Mot bai kiém tra c6 do gia tri cao thi c6 do tin cay cao. Nhung do tin
cdy cao chua chic dan dén d6 gia tri cao vi mot bai kiém tra nham nham muc tiéu
( d0 gia tri ) thap van cho ra nhimng s6 do tin cy.

b. Danh gia:

Trén co s& cac sd do thu dugc tir khau kiém tra s& duoc dién dich lam
nén tang cho khau danh gia. Trudc day & trén ching ta c6 2 cach co ban dé dién
dich két qua thu duoc 1a “ danh gia theo chuan” va “ danh gia theo tiéu chi”. Tuy
theo muc dich danh gia ma cach nﬁy hay cach kia dugc lya chon. Trong thuc té
lua chon cach nao da duoc quyét dinh ¢ giai doan chuan bi va cac bai kiém tra da
duoc thiét ké cho kiéu dién dich két qua do.

San pham cua khau danh gi4 1a nhitng nhan dinh vé thyc trang ctia nhiing
muc tiéu danh gid. Vi du: da s6 hoc sinh nim duoc kién thirc dao dire chuong trinh
Gio duc cong dan 16p 10, hay phan 16n hoc sinh khong van dung dugce kién thirc
da hoc dé lién hé thuc té v.v...

c. Ra quyét dinh.

Pay la khau cudi cing rat quan trong cua quy trinh danh gia. Dya vao
nhitng nhan dinh cé duogc tir khau trudce va nhiing tiéu chi dé ra ban dau, gido vién
c6 thé dua ra nhitng quyét dinh can thiét. Cac loai quyét dinh thuong gap 1a: cho
diém, xép loai hoc sinh, dé xuit giai phap khéc phuc thuc trang, hi¢u chinh néi
dung va cach thuc giang day v.v.Nhu vy, chat liéu cudi clng trong bat ky quy
trinh danh gia nao 1a nhiig nhan dinh vé nhimng két qua thu duoc tir khau kiém

tra. Do do6 vi¢éc lya chon va thiét ké cac cong cu kiém tra cé vai trd quan trong



61

trong cac quy trinh danh gia. Nhiing phuong phap va k¥ thuat kiém tra pho bién
thuong duoc sir dung trong cong tac danh gia 1a ndi dung chinh cia chuong ké
tiép.

Tém lai, mot trong ning luc chuyén nghiép ma mot ngudi tot nghiép
dai hoc hay cao déng su pham can dat dugc d6 1a danh gia gido duc. Vai tro cua
ngudi gido vién da timg dugce Bac Ho khang dinh qua cau néi "Néu khong co thay
gido thi khong ¢ gido duc". Trong lic nhdn manh vai tro quyét dinh ctia ngudi
gido vién ddi véi su nghiép gido duc nudc nha, Bac ciing da chi rd hai chirc ning
clia nguoi thay. Do 1a chic nang giang day va danh gia. Chirc ning giang day thé
hién trach nhiém cua thﬁy dbi voi hoc sinh. Chirc nang danh gia thé hién trach
nhiém ctia thay d6i v6i xa hoi va Nha nudc.

Thuc tién dao tao va boi dudng gido vién nhiéu nim qua cia nudc ta
duong nhu chi méi tap trung vao viée gitip nguoi thay thyc hién chire ning giang
day, chua giup thyc hién chuc nang danh gia. Tu trude dén nay, viéc dao tao ¢
truong su pham chua chi y thich dang dén viéc chuan bi ning lyc danh gia cho
ngudi hoc. Pay 1a mot trong nhiing can nguyén lam nén chét luong gido duc thap
& pho thong. Bai 18 "khong c6 hé théng gido duc ndo vuot qua tim cua nhing
nguoi dang lam viéc cho né". Biéu hién cua sy thiéu soét nay trong qué trinh dao
tao co thé tim thay trong bén phuong dién co ban sau day ¢ ngudi gido vién ciing
nhu nha quan 1y: (1) danh dong gitra myc tiéu giao dyc can danh gia voi ndi dung
kién thirc nhu mét phuong ti¢n dé giup hoc sinh dat dugc muc tiéu gido duc; (2)
mo hd vé muc tiéu cac bai day; (3) thiéu hiéu biét vé k¥ ning kiém tra, danh gia
gido duc; (4) nhan manh dén két qua hoc tap, dén diém s hay noi theo thudt ngl
danh gia la chi sb thanh tich hay chi s6 dau ra, chua nhian manh dén sy phat trién
nang lyc cua ngudi hoc hay néi theo thuat ngir danh gia 1a chi sé thanh tich qua
trinh .

Trong qua trinh ddi méi gido duc ¢ nudce ta hién nay,dé dao tao ra nhitng

con nguoi c6 nang lyc hanh dong, sém thich nghi véi doi song xa hoi thi viée
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kiém tra, danh gia khong chi dung lai ¢ yéu cau tai hién kién thuc, 1ap lai cac ky
ning da hoc ma phai khuyén khich tri théng minh, éc sang tao, giup hoc sinh giai
quyét dugc nhiing tinh huéng trong thuc té, 1lam boc 16 nhitng cam xuc, thai do
hoc sinh trudc nhimng van dé néng bong ciia doi séng ca nhéan, gia dinh va cong
ddéng. Ching nao viéc kiém tra, danhg gia chua thoat khoi quy dao hoc tip thu

dong thi chua thé phat huy viéc day va hoc tich cuc.



63

Chuong 5:
CAC PHUONG PHAP KIEM TRA TRONG CONG TAC

DANH GIA

Kiém tra c6 mt vai trd quan trong trong cong tac danh gia. Kiém tra truc
tiép tac dong dén dbi tugng danh gid, tuc hoc sinh va dem lai “sb do”, chit liéu
can thiét cho khau danh gia. Cac phuwong phap kiém tra rat da dang va phong phu.
MJi phuong phap c6 nhitng uu, nhuoc diém riéng va thich hop cho nhiing tinh
hudng cu thé.

I. Phan loai cic phwong phap kiém tra:

Nhin chung, cic phuong phap kiém tra c6 thé phan chia thanh cac loai

sau: Kiém tra noi, kiém tra viét va cac phuong phéap khac. ( Xem so db trang 13).
1. Kiém tra néi: dugc ap dung kha rong rii trong tién trinh day hoc. C6

3 phuong phap kiém tra néi phd bién: kiém tra miéng, kiém tra van dap va kiém
tra thuyét trinh.

1.1. Kiém tra miéng. Phuong phap ndy thuong duoc gido vién st dung
trong danh gia thudng xuyén va danh gia timg phan, trong kiém tra bai cii, day bai
moi, cung ¢d cudi tiét hoc, qua do gido vién nam so bd kién thic hoc sinh trong
16p dé quyét dinh day cac chuwong tiép theo. Trong 1 tiét hoc, gido vién chi c6 thé
néu mot sd cau hoi, boi vy viée chudn bi ki cdu hoi 13 viéc 1am can thiét. Cau hoi
néu ra phai chinh xéc, ré rang, khong 1am cho hoc sinh hiéu sai, khong danh d
hoc sinh dan t&i tra 101 lac dé. Bén canh ciu héi co ban, nén chuén bi cau hoi bd
sung, tao diéu kién danh gia chinh xac nang lyc van dung kién thirc, khuyén khich
suy nghi tich cuc hoc sinh.

Khi hoc sinh tra 15i phai kién nhin lang nghe, khi can thiét c6 thé co
nhing cau héi goi ¥, khuyén khich cac em, tranh cat ngang thd bao lam cic em sg
hai, mat binh tinh. Yéu cau hoc sinh trinh bay sao cho moi ngudi c6 mat déu co
thé nghe dugc. Khi nhan xét, danh gia khong nén c6 thai 6 qua dé dai hay qua

nghiém khéc. Viéc danh gia khong chi don thuan cho diém hay xép loai hoc sinh
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ma trude khi cong bd két qua can c6 nhirng nhan xét vé vu khuyét diém cua hoc

sinh v€ ndi dung, hinh thirc, phong cach. Nén cho cac em nhiing 161 khuyén can

thiét.
CAC PHUONG PHAP KIEM TRA
A 4 T
KIEM TRA KIEM TRA CAC PP
VIET NOI KHAC
Kiém tra Kiém tra Thuyét
miéng van dap trinh
Cau héi Cau hoi Hoc sinh Quan sat cua
cung cip Iwra chon danh gia gido vién
A 4
Cau tra Cau tu Cau Cau Céuvda Tu Ban bé Ghi Ph"ié'u Thz}ng
101 ngan luan ding ghép tuyén danh danh nhén sy kiém x€p
sal doi gié gia viéc tra hang

1.2. Kiém tra van ddp. ( Thi Oral ) Phuong phéap nay tuong tu nhu kiém tra

miéng, thuong duoc sir dung cudi hoc ky, hay nim hoc hon 14 trong gio hoc. Véan

dap thudong duoc sir dung v6i muc dich 1a danh gia trinh d¢, kién thic cua hoc

sinh sau mot qua trinh hoc tdp, mic du thong tin do né dem lai ciling co thé duge

sir dung cho nhitng muc dich khac. Trong phwong phéap van dap, gido vién va hoc
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sinh ddi thoai v&i nhau, trong d6 gido vién dat ra cau hoi va hoc sinh c6 nhiém vu
tra 16i nhitng cau hoi d6, thong qua sy dién dat bang 15i noi.

Uu diém cua phuong phap nay 13, tranh duoc tinh trang gian 1an, quay cop
va gido vién co thé danh gia that sy ning lyc ciia hoc sinh so véi kiém tra viét.
Thyc té cho thay, trong kiém tra viét nhiéu khi hoc sinh khong hiéu dugc nhiing
diéu minh viét ra, nhung gido vién hau nhu khong c6 cach nao kiém tra ca. Trong
van dép, gido vién c6 thé 1am dugc diéu d6, d6i khi chi bang mot cau hoi nho.

Tuy vay, nhiéu nguoi cho rang hoc sinh Viét Nam vén thuong hay nhut
nhat, nén vi€c phai tra 101 truc tiép véi gido vién cod thé 1am cac em mat tu tin va
khong thé hién dugc hét kha nang that sy cia minh. Ngoai ra, yéu td cam tinh tir
gi4o vién ciing c6 anh huong dén két qua hoc tap ciia hoc sinh.

1.3. Thuyét trinh. ( presentation). Trong phuong phap nay hoc sinh trinh
bay trudc 16p hay hoi dong danh gia nhiing hiéu biét, quan niém ciia cac em vé
mot chii dé ndo d6. N6 c6 tac dung tich cuc trong viéc phat trién sy tu tin, doc 1ap
trong suy nghi, dau 6c to chic va ki nang giao tiép cta hoc sinh. O cac nudc phat
trién, ngay tir nho, hoc sinh da lam quen v&i viéc thuyét trinh. O nudc ta, phuong
phap nay it dugc st dung, ngay ca bac dai hoc, ciing it thiy gido vién st dung
phuong phap nay.

2. Kiém tra viét.

Kiém tra viét 1a phuong phap duoc sir dung rong rai nhat trong cong tac
danh gia. Phuong phap kiém tra viét co thé kiém trong cing mot ltc tat ca hoc
sinh trong 16p do d6 danh gia dugc trinh do chung. D& kiém tra viét c6 thé dé cap
dén nhiéu van dé, nham danh gia nhiéu mat hoc sinh hon kiém tra néi. Qua bai
lam c6 thé danh gia dugc sy phat trién ngdn ngilt, nang luc dién dat ctia hoc sinh.
Su hién dién cta phuong phap nay co thé thdy & nhiéu loai hinh danh gia khac
nhau: kiém tra dinh ky, kiém tra hoc ky, thi tbt nghiép, tuyén sinh vao cac cép hoc
khac nhau..... Hau nhu cac ky thi & nudc ta hién nay déu sir dung phuong phap

kiém tra viét & mic d§ nay hay muac do khac.
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Cac dang cau hoi dung trong kiém tra viét c6 thé phan thanh 2 nhom
chinh, tuy theo cong viéc ma hoc sinh phai lam: Cau hoi cung cp va cau hoi lya
chon.

2.1. Cau héi cung cip ( Supply items). Cau hoi cung cap dong vai trd
quan trong trong viéc danh gia, n6 c6 thé dung dé kiém tra mot pho rat rong cac
muc tiéu day hoc tir don gian dén phirc tap. Trong nhom ndy c6 2 dang ciu hoi
thuong duoc st dung nht 1a: ciu tra 101 ngén va ciu ty ludn.

2.1.1. Céu tra loi ngan. ( short answer iterms ).

Cau tra loi ngén la dang cau hdi co thé dugce tra 1oi béng I tur, 1 cum tur,
mdt con sb, hay doi khi bang mét ky hiéu, noéi chung 1a bang ....mot cau tra 10
ngan. Cau tra 10i ngan, thudng dugc viét dudi 2 dang: dang cau héi truc tiép va
dang cau chua hoan chinh. Trong dang cau chua hoan chinh, thuong cé nhiing
khoang tréng dé hoc sinh dién vao cau tra 16i. Vi thé dang ndy con duoc goi la
dang dién vao chd tréng hay dién khuyét.

Vi du:

+ Gia tri str dung ctia hang hoa 1a gi ? ( dang cau hoi truc tiép ).

.......... la nguoi phat hién ra trong luc ( dang cau chua hoanh chinh

Cau tra 161 ngan c6 thé duoc sir dung dé kiém tra nhitng ning lyc nhan
thirc co ban cta hoc sinh, nhét 1a 2 niang lyc dau tién trong thang bac nhan thic
ctia B.J Bloom: ghi nhé kién thirc va thong hiéu. Tuy nhién, né ciing t6 ra c6 hiéu
quéa cho viéc kiém tra ning lyc tinh toan ciia hoc sinh. C6 thé ké ra vai ning luc
ma cau tra 101 ngfm c6 thé danh gia: kién thirc co ban veé tur vung, thuat ngt, don
vi, sy vat, hién tuong, cong thuc, dinh 1y, quy tic, phuong phap, sb liéu
.v.v....Dudi day 1a vai vi du vé cau tra 10i ngan.

Vi du: + Hai thudc tinh cua hang héa la gi ?

+ Kant 12 nha triét hoc ¢ dién nudc nao ?
+ Lich sir x3 hoi loai ngudi d trai qua may phuong thirc san xuat ?

+ Vat chét c6 may hinh thirc van dong ?
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Uu diém cua phuong phap ndy 1a: viéc thiét ké khong qua kho khin, nhat
1a d6i véi nhitng cau don gian, giam dugc xac xuat doan mo hay may mén va rat
thich hop cho viéc kiém tra cac kién thirc co ban va nang lyc tinh toan ctia hoc
sinh, nhat 1a mon ngoai ngir....Tuy nhién, n6 khong thich hop lam cho viéc kiém
tra nhitng nang luc cdp cao cua hoc sinh va néu lam dung ciu tra 16i ngan dé dan
hoc sinh dén tinh trang hoc vet.

Chii y: Khi thiét ké cau tra 15i ngan, can chu ¥ cac van dé sau day:

- Nén sir dung cau hoi truc tiép, néu c6 thé va chi chuyén sang dang “ dién
khuyét” khi tinh thé bat buot.

- Nén thiét ké cau hoi that ngén gon, cu thé, déng thoi bao dam sao cho moi
cau chi c¢6 01 phuong an tra 1o1.
Vi du: cau hoi sau:

Tac dong ctia quy luatgia trila.............

Khong cé cau tra 101 duy nhat, vi hoc sinh c6 thé tra 16i ca 3 tac dung déu
ding vi quy luat gia tri c6 3 tac dung.

- Néu cau tra 101 & dang s6 hoc, nén chi dinh trudc cach viét cac con
sO. Vi du nén viét bao nhiéu sd thap phan 1a di.

- Dai véi cau dién khuyét, khong nén dat ra qua nhiéu khoang trong (
01 1a t6t nhat ) va nén dat gin cudi cau. Hon nita khoang trong d6 gan lién véi y
chinh cua cau.

2.1.2. Cdu ti lugn ( essay question ).Cau hoi dang ndy dugc dung phd
bién & cac cép hoc va trong nhiéu ky thi. DBac diém ndi bac cta cau tu luan 1a mic
do tu do ma hoc sinh c¢6 duoc khi tra 101. Noi cach khac hoc sinh ¢6 toan quyén
xdy dung cau tra 101 theo cach ctia minh, chtr khong chi b6 hep trong vai tur, vai
con s6 nhu trong truong hop cau tra 16i ngan. Vi vy no la dang 1y tudng cho viéc
danh gia ning lyc dién dat va t6 chirc ciia hoc sinh.

Vi du:
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- Tai sao phai ting cudng va nang cao hiéu qua quan 1y kinh té ctia nha
nuée ? Theo em mudn ting cuong va nang cao hiéu qua quan ly kinh té cia nha
nudc can cé nhimng giai phap ndo ? (GDCD 1ép 11 — Bai 7).

- Vi sao noi lya chon con duong XHXN la sy lya chon khach quan cua lich
su nude ta ? (GDCD 16p 11 — Bai 8)

- Hiy néu nhiing vi du thé hién dan chu va khong dan cha ma em biét ? La
hoc sinh em phai 1am gi dé gop phan thuc hién nép séng dan cha ? ( GDCD 11-
Bai 10).

Cau hoi tu luan c6 thé duoc st dung dé kiém tra mot dai rat rong cac nang
luc cép cao trong thang bac nhan thirc cia hoc sinh nhu: phan tich, tong hop,.ddnh
gia....Uu diém cia no 1a viéc thiét ké khong qua kho khan, tao diéu kién dé phat
huy ning luc suy nghi va kha ning sang tao, giai quyét van dé cua hoc sinh. Tuy
nhién han ché cta no 14 do bao phii ndi dung thap vi ta khong thé str dung nhiéu
cau hoi ty ludn trong 01 bai kiém tra. Viéc chdm bai tu luan tén rit nhiéu thoi
gian, phtc tap va khong cé do tin cay cao. Ngoai ra, diém sb cua bai ty luan bi anh
hudng boi nhidu yéu té vén khong phai 1a muyc tiéu kiém tra nhu: chir viét, chinh
ta, van phong ctia hoc sinh va nhit 1 gido vién chdm bai. Thuc té cho thay 01 bai
kiém tra c6 thé cham khac nhau boi nhitng gido vién khac nhau. Tham chi c6 gido
vién cham cung 01 bai ¢ hai thoi diém khac nhau lai c6 2 két luan khac nhau.

Chii y: Do d¢ tin cdy cua viéc chdm bai tu luan rat thap, nén khi cham bai
can cha y nhitng diém sau day:

- Chuan bj that can than dap an trudc khi bat dau va khong bao gio thay
d6i dép an trong qué trinh chdm bai, gitr 1ap trudng kién dinh khi chdm bai.

- Péanh gi4 cau tra 10i dwa trén nhimg muc tiéu can kiém tra va nhiing tiéu
chi da xac dinh, khong dé cho nhiing yéu t6 “ngoai lai” nhu chir viét, vin phong
ctia hoc sinh hodc quan diém, tAm trang ca nhan clia ngudi chim bai anh hudng
dén két qua.

- Nguoi cham khong nén biét hoc sinh nao di lam bai d6 va néu co diéu

kién 01 bai lam it nhat c6 2 ngudi cham.
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2.2. Cau héi lra chon ( selection items ). Nhom ndy bao gém nhiing ciu
hoi ma hoc sinh chi can Iya chon mét trong cac phwong an cho san. Co 3 dang cau
hoi Iyra chon duoc sir dung pho bién 1a: dung —sai, ghép d6i va da tuyén.

2.2.1. Cau dung sai ( true-false items ).
Pay 13 cAu hoi don gian ma dé tra 101 hoc sinh chi phai lya chon tir 01

dén 02 phuong an tra 10i cho san. Cap phuong an cho san thudng la:

- Dung - Sai b/S.
- Pongy—khéngdongy D/K
- Sw that — Quan diém S/Q

Cap dung — sai dugc sir dung rong rdi nhat nén tudng dugc goi 1a ciu ding
— sai. Sau day 1a mot vai vi du vé cau dung — sai.
Vi du:
Khoanh tron D néu cau phat biéu sau 1a ding va S néu né 1a sai.
a)P/S Van dong 1a phuong thic ton tai cia vat chat.
b)P/S  Vatchit van dong trong khong gian va thoi gian.
Khoanh tron S néu cau phat biéu sau 1a sy that va Q néu 1a quan diém c4 nhan.
a) S/Q So voi ché do phong kién, nha nudc tu san va nén dan chi tu
san phat trién cao hon va tién b hon.
b). S/ Q Giai quyét mau thuan 1a dong luc cta sy tién bo x4 hoi.
Doi khi nhiéu cau dung / sai duoc gop 1a thanh nhém co clng cau gidi
thiéu. Nhitng hinh v&, d0 thi c6 thé dung trong cau gidi thiéu.
a) P/ S Thé gi6i chung ta la thé gidi vat chat.
b) P/S Vit chat thi luon ludn van dong.
c) P/S Vit chét thi van dong trong khong gian va thoi gian.
Cau P /S co thé duoc st dung dé kiém tra nhiéu dang niang lyc nhan
thirc ctia hoc sinh nhu: ghi nhé, su thong hiéu va k¥ ning van dung co ban, kha

nang suy ludn va giai quyet van dé v.v....
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Uu diém cua cau dang nay la: viéc thiét ké khong qua kho khin, c6 thé
danh gid mdt dai rdng cac nang luc cia hoc sinh nhét 13 khi dugc thiét ké can than.
N6 rat ¢ hiéu qua cho viéc danh gia kha nang phan biét giita su that va quan diém
cling nhu nhan dang mdi quan hé nhan qua. Do bao phu ndi dung cao vi co thé sir
dung nhiéu cau ding — sai trong 01 bai kiém tra. Viéc cham bai don gian, nhanh
va ¢6 do tin cay cao. Tuy nhién, n6 khong thich hop cho viéc danh gid nhiing nang
luc cap cao; xac suat hoc sinh tra 161 ding cau hoi nhiéu khi khong phai do ning
luc that sy ma do cac yéu td “ ngoai lai” khac nhu sy may man rat cao ( 50% ).

Chii y: Khi ra dé theo dang cau dung - sai can chu y:
- MBJi cau héi chi nén bao ham mét ¥ chinh ma thoi.
Vi du cau sau day bao ham 2 y.
Khoanh tron D néu nhén dinh sau 1a ding va S néu no sai.
b/ S Thuc tién khong nhitng 14 co sd, dong lyc cua nhéan thirc ma con
1a muc dich ctia nhan thirc va 1 tiéu chuan cua chén 1y.
Cau trén c6 thé viét lai thanh 2 cau nhu sau:
a) D /S Thuc tién 1a co s& va dong luc ctia nhan thic.
b) D /S Thyc tién 13 muc dich ctia nhin thirc va 1 tiéu chuan cua chan

1y.

- Néu muyc tiéu danh gia 1a kha nang nhan dién moi quan hé nhan qua thi
hai ménh dé “nhan” va “qua” nén ding, chi c6 moi quan h¢ gitta chung la cé the

dung hoic sai dé hoc sinh danh gia.

Vidu Trong cau héi sau:
P /S Cau B/S dugc phan vao nhom cau hoi ciing cap bdi vi nd co 2
phuong éan tra 101
ménh dé thtr nhat 1a sai. C6 thé viét lai nhu sau:
P /S Cau b/S dugc phan vao nhoém cau hoi lya chon boi vi n6d ¢6 2

phuong an tra 101
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2. 2.2 Cdu ghép doi (matching items)

Cau ghép d6i (GD) bao gdm 2 nhom dé muyc: nhom thtr nhat bao gdm
cic d& muc dan va nhom kia bao g@)m cac dé& muc cac dé muc tra 1oi. Moi dé muc
dan thuong c6 1 d& muc tra 10i tvong tmg dé c6 thé ghép v6i nhau lai thanh mot
cap dua trén mot ti€u chi ghép do6i xac dinh. Nhiém vu cta hoc sinh 1a xac dinh dé

muc tra 101 twong tmg cho mdi dé muc dan.

Vi du
Dién vao khoang trong & bén trai mdi tén nudc ky tw twong

ung voi tha do cia nude do theo ¢t bén phai.

1. Viét Nam a. Pari

2. Nga b. Bic Kinh
3. Trung Qudc c. Luan Don
4. Phap d. Matxcova
5. Anh e. Ha noi

Cau GD thuong duoc str dung dé danh gia nhitng nang luc nhan thic co
ban nhu kién thirc ghi nhé va nhitng mi twong quan don gian gitta nhimg mang
kién thtrc. Cac tai lidu truc quan nhu ban db, so dd, hinh v& thuong hay duoc sir
dung trong cac cau GD. Uu diém cua loai cau ndy 13 c6 thé duoc str dung dé kiém
tra nhiéu van dé trong khoang thoi gian ngin, viéc chim bai dé dang nhanh
chong, khach quan va c6 do tin cdy cao. Tuy nhién n6 chi thich hop cho viéc kiém
tra kién thic ghi nho, néu lam dung dé dua dén tinh trang hoc vet, viéc thiét ké

cau GD khong dé
Nhirng lwu y khi st dung cau ghép doi:

e St dung thong tin dong nhat, cung loai cho tig nhom dé myc. Danh

sach cac dé muc khong nén qua dai.
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Trong vi du trén chi c6 mdi loai thong tin cho ting cot: tén nudc va tén thanh

phd

e S6 d¢ muc dan va tra 151 khong nén bang nhau.

e Céac dé muc nén duoc sép xép theo thir tu chit cai hodc thir tu s hoc
(tang hodc giam dan)

e Néu rd tiéu chi ghép d6i ngay tir ddu. Trong vi du trén tiéu chi ghép

doi la ghép tén nude va tén thu d6 tuwong Gng.
2.2.3 Cau da tuyén (multiple- choice- items)

C6 thé noéi day 1a dang cau hoi duoc sir dung phd bién nhat trén thé gidi,
nhat 13 trong cac ky thi chuan (standardized tests) nhu SAT (tuyén sinh dai hoc ),
GRE (tuyén sinh cao hoc) hay cac ky thi Anh van nhu TOEFL, IELTS...O Viét
Nam, dang cau hdi nay duoc goi dudi nhiéu tén khac nhau: ciu tric nghiém, trac
nghiém khach quan, tric nghiém nhiéu lua chon...Tuy nhién theo chung t6i, tén
goi “cau hdi da tuyén” ( PT) 1a thich hop nhat vi thé hién duoc ban chat cua dang

cau hoi nay.
Vé mat cau triic, mét cau hoi BT bao gom 2 phan co ban:

* Phan din ( hay phan goc) néu 1én van dé. D6 ¢ thé 1a cau hoi truc tiép

hodc mot cau chua hoan chinh.

* Phan thir hai bao gdm mot sd phuong 4n, dé nghi dé giai quyét van dé
d3 néu ¢ phan dan. cac phuong 4n ndy goi 1a cac cau tra 10i hay cac lwya chon.
Trong s6 cac phuong an dé nghi chi c6 mot phuong an dung hay cau dung.
Nhitng phuong 4n con lai goi 1a “phwong 4n nhiéu” hay “ cau nhiéu”, ¢6 nhiém vu

gay nhiéu.
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Nhiém vu cua hoc sinh 1a chon ra cau dang. S6 phuong an dé€ nghi thuong
la tir 3 tré 1€n, vi néu chi ¢6 2 thi lai tré vé cau ding — sai, con néu chi ¢6 1 thi do

khong phai la cau héi.

Vidu: 1. Luat hon nhan gia dinh nuéc ta nam 1986 quy dinh, lira tudi két

hon la:

a) Nam tir 20 tudi trd 1én, nir tir 18 tudi trd 1én.
b) Nam tlr 22 tudi tré 1én va nit tir 20 tudi tro 1én.
¢) Caavab déu ding.
d) Tuy mdi ngudi.

2. Hai thudc tinh cua hang hoa la:
a) Gia tri va gia tri st dung.
b) Gié tri va gia trj trao doi.
c) Gia tri st dung va gia tri trao doi.
d) Gia ca va gia tri trao doi.

3. VAn dé co ban cua triét hoc la:

a) Quan diém duy tdm va duy vat.
b) Mdi quan hé giira vat chat va y thuc.
¢) Con ngudi ¢6 kha ning nhan thic thé gioi khong ?
d) Thé gi6i loai nguoi 1a thé gidi vat chét hay tinh than.
Céc vi du trén 1a dang thong thudng cua cau da tuyén. Trong thuc té ciu

da tuyén co rat nhiéu dang. Nhung du viét dudi dang nao ching déu c6 cung dic

diém co ban la déu dua ra tir 3 cau tra 101 san tré 1én cho hoc sinh Iya chon.
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Cau da tuyén co tam sir dung rat rong, c6 thé dugc dung dé danh gia hau
hét nhitng nang lyc nhan thuc cua hoc sinh tir don gian dén phuc tap. Pac biét khi
duoc thiét ké tét, cau da tuyén co thé kiém tra duoc nhitng ning lyc cip cao ma
nhiéu ngudi cho rang chi c6 cau tu ludn méi danh gia dugc: k§ ning phan tich,
tong hop, so sanh, danh gid, nang lyc tu duy triru twong, kha ning giai quyét van

dé v.v...

Uu diém cia cau da tuyén 13 kiém tra dugc mot pho rat rong nhiing ning
luc nhén thuc cia hoc sinh do do bao phu cua ndi dung rat tot ta o st dung nhiéu
ciu da tuyén dé kiém tra vin dé. Piéu ndy, diéu ndy han ché tinh trang hoc ti,
hoc vet cua hoc sinh.. Déng thoi viée chAm bai ciing dé dang, nhanh chéng, khach
quan, chinh xac va c6 d¢ tin cay cao, thich hop cho nhiéu thi sinh dy thi. Dic biét
cau da tuyén rat thich hop cho viéc 4p dung cong nghé chdm bai tién tién bang cac

may quét quang hoc.

Tuy nhién, han ché cta cau da tuyén 1a viéc thiét ké cau da tuyén kha kho
khan va ton rat nhiéu thoi gian, nhat 1a viéc xay dung nhitng cau nhiéu. Cau da
tuyén khong thé kiém tra dugc kha niang t6 chiic va trinh bay van dé. Két qua lam
bai c6 thé bi anh hudng bdi cac yéu t6 “ ngoai lai” nhu: kha ning don mo ciia hoc
sinh, sy may mén v.v.v..

Nhiing lwu y khi sir dung ciu da tuyén:

- D61 véi moi cau hoi phai bao dam chac chan chi c6 mdt cau dung hoac
cau dung nhat.

Vi du: Cau héi sau c6 2 cau tra 101 ding 1a b va ¢, do d6 can phai sita lai.
Vit chat bao gdm moi su vat, hién tuong c6 thudc tinh.
a). Pa dang.

b) Tén tai khach quan.
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c) Nhan thic dugc bang cam giac
d) Bao toan va chuyén hoa
- Khong nén thict ké cau hoi nham vao quan diém cé nhan vi thé cau tra

161 s& khong don gia, do mdi ngudi c6 mot quan diém khac nhau.

- Phai bao rd cho hoc sinh biét cau tra 10i ding hay cau tra 151 dung nhat
duoc yéu cau.

Vi du: Trong cau da tuyén sau:
Luat hon nhén gia dinh nude ta nim 1986 quy dinh, lira tudi két hon la:
a) Nam tir 20 tudi trd 1én va nit tir 18 tudi tro 1én.
b) Nam tir 22 tudi tré 1én va nit tir 20 tudi trd 1én.
¢) Caavab déu dung.
d) Tuy mdi ngudi.
Hoc sinh c6 thé tra 16i chon a va b déu duge, néu khong yéu cau phai

chon céu ding nhat 1a cau b.

- Khong nén “ gai bay” hay danh d6 hoc sinh, phai bao dam hoc sinh

nam dugc yéu cau cau hoi.

Vi du: Trong céc hinh thirc van dong sau, hinh thirc van dong nao phu
hop véi hinh thirc van dong con lai.
+ Chim bay - tau chay.
+ Nudc bay hoi - Ma sat sinh ra nhiét.
+ Sy giao dong cta con lic.

+ Sy dong dac.
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+ Sy chuyén hoéa cua cac chat hoa hoc. Su trao doi chat vdi moi
truong

Yéu cau cau hoi khong dugc dé cap, nén s€ c6 nhi€u cach tra 1oi.

+ Néu xép theo van dong vat 1y: nudc bay hoi, ma sat sinh ra nhiét,
su dong dac.

+  Néu xét theo van dong sinh hoc: sy trao ddi chat voi moi truong.
- Nén trinh bay cau dan va cac su lya chon theo doc ( nhu vi du trén ).
- P6i v6i phan lya chon, dung nhiéu lya chon cang tot, nhung khong nén
qua nhiéu, tt nhatlatr 4 - 6.
- Cac lya chon phai ddc 1ap voi nhau.
Vi du: Trong cau sau:
Tu ban la:

a. Tién.
b. Gia tri.

e

Hang hoa.

o

Gia tri mang lai gia tri thang du cho nha tu ban.
Thi céu d d4 bao ham ciu b nén hoc sinh ¢6 thé loai ngay.
I1. Cac phwong phap khac:

Ngoai 2 phuong phap kiém tra noi va kiém tra viét di trinh bay &
trén, trong thuc té ¢ c6 nhiéu phuong phap kiém tra khic c¢6 thé duoc s dung
trong qua trinh danh gia. C6 thé néu 1én 2 phuong phap kha hiéu qua va pho bién:

Quan sat cua gido vién va hoc sinh tu danh gia.

.1. Quan sdt ciia gido vién: Pay 13 phuong phap pho bién c6 thé duoc ap

dung trong hodc ngoai 16p hoc. Gido vién quan sat hanh dong cua hoc sinh trong
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cac hoat dong hodc ghi chép lai nhitng thong tin can thiét cho viéc danh gia. Viéc
quan sat phai nham vao nhitng myc tiéu di duoc xac dinh trude d6. Cong viée ghi

chép phai duoc tién hanh khi sy viéc dang duoc dién ra hoic ngay sau do.

2.3.1.1. Cac ky thudt ghi chép: c6 3 ky thuat ghi chép thuong dugc
dung trong qua trinh quan sat 1a: Ghi nhan sy viéc, phiéu kiém tra va thang xép

hang.

+ Ghi nhin sy viée: Gido vién mo ta nhiing gi dang dién ra. Thong
thuong nhimng thong tin ndy duoc ghi lai trén cac phiéu theo ddi va mdi hoc sinh

dugc danh cho 1 phiéu riéng biét.

PHIEU THEO DOI
Tén: Nguyén Vin B

Tuoi : 16
Lép: 10A 1
Ngay Mo ta su viéc Nhéan xét
25/10 | Khong dat yéu cau trong kiém tra miéng: Hoc chua tot, chua ton
diém 3 trong nguoi khac

Sau d6 gdy mat trat ty trong gid hoc

15/12 Tham gia phat biéu tich cuc trong gio hoc. | DA c6 nhimng chuyén bién

Dang v¢é va giong no6i rat 6n hoa tich cuc.

Viéc sir dung phiéu theo ddi nhu trén gitp gido vién nim duoc qua trinh
tién bo trong hoc tap, hanh vi, thai d6 cia tung hoc sinh qua dé c6 nhiing bi¢n

phép gitip d& kip thoi.
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+ Phiéu kiém tra: thudng bao gdm nhiing hoat dong, thao tac, hanh
vi, thai d0 mong doi & HS. Nguodi quan sat chi ghi nhan xem hoc sinh c6 thé hién
nhiing diéu mong doi d6 bang cach danh vao 6 thich hop. Thong thuong mot
phiéu kiém tra c6 thé st dung cho nhiéu hoc sinh trong nhém. Sau day 1a mot vi

du vé phicu kiém tra.

PHIEU KIEM TRA
Nhom: 1
Lép: 10A 2
Noi dung kiém tra: Kha ning hoc tap trong nhém

STT Tén Pong | Tranh | Péxuat | Cothai | Vaitrdo | Nhan
gop y | luin véi gidi do thich | dau dan xét
kien ban phap thu
1 | Nguyén Van A - + - - - Thu
dong
2 Tran Thi X + + - - + Rat tich
cuc
3 Ngbé ThiY + + - + - Trung
Binh

+ Thang xép hang: Giéng nhu phiéu kiém tra, nhung & diy muc do thé
hién cac hoat dong mong muén duge danh gia theo mot thang xép hang nhét dinh

gom nhieu mirc d¢ chur khong chi cé 2 mirec d§ nhu phicu kiém tra.

THANG XEP HANG
Nhom: 2
Lop: 12C
Nbi dung kiém tra: k§ nang lam thi nghiém vt 1y.
STT Tén Laprap | Quan Do dac Tinh toan | Nhan xét
dung cu sat
1 Nguyén Vin A 1 1 1 1 Kém
2 Tran Thi B 3 4 Gioi
3 Lé Van C 3 3 2 3 Kha
Ghi chu: I: Kém 3: Kha
2: Trung binh 4: Gioi
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Phuong phap quan sat thuong dugc s dung dé theo ddi nhiing hoat
dong cua hoc sinh trong tién trinh hoc tap ca vé phuong dién hoc tap ciing nhu xa
hoi nhu: kién thtc, k§ ning, hanh vi, thai do, niém say mé, quan hé giao
tiép...Pic biét néu duoc sir dung thudng xuyén, phuong phap ndy s& giup gido
vién sém phét hién nhiing sai sot, 1éch lac ciing nhu nhiing ning khiéu dic biét cua
hoc sinh dé c6 ké hoach giap do cac em khéc phuc nhuogc diém phat huy uu diém
cua minh.

Uu diém cta phuong phap ndy 13 ghi nhan dugc hanh dong that cia hoc
sinh trong nhiing tinh huéng that ma cac phuong phap khac khong co. Vi vay
thong tin thu duoc c6 do tin ciy cao gitp gido vién co co sé ving chic dé danh gia
dung niang lyc that sy ciia minh. N6 c¢6 thé ghi nhan nhiing bién ¢ khac thuong.
Vi du: mét hoc sinh 1au nay nhut nhat lai béng nhién tham gia phat biéu tich cuc,
mdt sinh vién hay gay g6 lai c6 nhimng cir chi than thién voi ban bé .v..v...

Phuong phap quan sat dac bi¢t cé hi€u qua khi st dung cho nhiing hoc sinh
nhat nhéat hay nhiing hoc sinh cé kha niang giao tiép, dién dat han ché. Nhimng hoc
sinh nay thuong gap nhiéu kho khin trong cac ky kiém tra néi va viét. Viéc quan
sat cac em trong hoat dong hoc tap hiang ngay s& gitip gido vién danh gia chinh xac
hon nang lyc that sy cia cac em.

Mic du vdy, phuong phap trén ciing gip phai han ché 14 viéc quan sat va
ghi nhan két qua rat ton nhiéu thoi gian va cong stc. Hon nita két qua quan sat
thuong bi anh hudng boi chu quan, thanh kién, cam tinh ctia ngudi quan sat va rat
kho 4p dung nhiing tinh huéng that ma trong d6 hoc sinh boc 16 hét nhimg pham
chét, nang lyc cia minh mot cach ty nhién.

Chii y: Khi str dung phuong phap quan sat, can chil ¥ mot s6 van dé sau
day:

- Xéc dinh truéc nhitng muc tiéu can quan sat nhu k§ ning niao, hanh
vi ndo, thai do nao...nhung dong thoi phai chuan bi san cho nhitng su viéc, bién

cd bat thuong.
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- Quan sat va ghi chép ddy du nhitng thong tin can thiét trong mot
khoang thoi gian hop ly. Néu thoi gian quan sat qua ngan, thong tin thu dugc sé
khong c6 d6 tin cdy cao, con néu qia dai rat d& bi hoc sinh phat hién.

- Khi quan sat va ghi nhan thong tin phai that khach quan, trung thuc.

- Tién hanh ghi nhan thong tin ngay khi su viéc dang dién ra ( néu
thuén loi ) hoac ngay khi n6 két thic.

- Khi phan tich két qua quan sat, nhé luu ¥ dén cac yéu té chii quan,
cam tinh, hodc thanh kién cta ca nhan.

2.2. Hoc sinh danh gia.

Nhiing thong tin tir cac hinh thirc kiém tra do gido vién tién hanh c6
gia tri it 16n cho cong tac danh gia. Tuy nhién d6 1a nhiing thong tin duoc thu
nhan tir bén ngoai vé nhitng pham chat c¢6 thé dugc quan sat va danh gia tir bén
ngoai. C6 nhimg phim chat ma phuong phap * danh gia tir bén ngoai” khong thé
danh gia dugc. Su khiém khuyét d6 dugce bd sung danh gia tir bén trong do chinh
hoc sinh tién hanh. V&i quan niém hoc tap léiy hoc sinh lam trung tam, viéc tu
danh gia cta hoc sinh thanh nhu cdu khong thé thiéu trong tién trinh day hoc khi
ma nguoi hoc can duoc trang bi kién thtec, ky nang can thiét ty danh gia vi¢c hoc
ctia minh. Trong tai liéu nay, ching ta s& nghién ctru 2 phuong phéap hoc sinh ddnh
gia duoc sir dung kha hi¢u qua la: ban beé danh gia va tu danh gia.

+ Ban bé danh gia ( ddnh gia 1Annhau ). O day hoc sinh c6 thé danh gia
1bai thuyét trinh cta ban, hoic cac hoc sinh trong cing nhoém danh gia ky nang thi
nghiém ctia minh. Mudn vay, gido vién phai néu 1én tiéu chi danh gia. Tiéu chi do
can don gian dé hoc sinh khong mat qua nhiéu thoi gian. Trong mot sd trudng
hop, hoc sinh c6 thé ban bac véi nhau dé xay dung ti€u chi danh gia.

Thong tin thu duge tlr viéc danh gia 13n nhau cua hoc sinh c6 thé gitp
cho gido vién hiéu rd hon trinh d9, nang lyc cua hoc sinh minh va dac bi¢t 1a mbi
quan h¢ gitta cac em. Tuy nhién ¥ nghia to 1én cia viéc nay 14 hoc sinh ¢ co hoi

dé tu minh tién hanh cac thao tac thu thap dir liéu, phan tich, tong hop, danh gia,
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can nhic, ra quyét dinh .Piéu ndy giup hoc sinh phat trién ning luc tu duy, su tu
tin, tinh than, trach nhiém v.v...

+ Tw danh gia: Ciing giéng nhu ban bé danh gia, tu ddnh gia do chinh hoc
sinh tién hanh, nhung & day hoc sinh dénh gia ngay chinh ban than ho. C6 thé néi
day 1a hinh thic danh gia cap cao thé hién 13 tu tudng hoc sinh 14 trung tAm.

Pé thyuc hién duoc diéu do, ngay tu 16p dudi, gido vién nén tao diéu kién
cho hoc sinh ty danh gia. biéu nﬁy gitp cac em nhan rd mat manh, mat yéu cua
minh, nang cao tinh than, trach nhiém, phat trién long ty tin, tinh ddc 1ap, rén
luyén thoi quen va kha niang ty danh gia sau nay khi vao doi.

Pé tién hanh cong tac tu danh gid, hoc sinh c6 thé sir dung nhitng phuong
phap nhu di trinh bay & trén. Gido vién ciing can phai quan tdm, giup d& cac em

trong cong tac danh gia.
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Chuong 6
THIET KE VA THUC HIEN QUY TRINH PANH GIA KET
QUA HOQC TAP CUA HQC SINH

Nhu ching ta da biét, cong tac danh gia két qua hoc tap ctia hoc sinh co
vai trd quan trong trong tién trinh day hoc. Dé thyc hién tét vai tro do, cong tac
danh gia phai duoc thiét ké va thuc hién mot cach co hé thong va khoa hoc. Trong
phan nay, chung ta s& nghién ctru va thyc hién timg budc viée thiét ké va thuc hién
mat quy trinh danh gia.

I.  Xac dinh muc dich danh gia.

Viéc danh gia trong tién trinh day hoc, c¢6 thé thyc hién nhiéu muc dich khac
nhau. Tly yéu cau, mong muén ma cong tac danh gia c6 nhitng muc tiéu xac dinh.
Thong thuong, viéc danh gia trong gido duc hudng toi cac muc ti€u sau day:

1. Pdnh gid ddu vao:

Nhu ¢ chwong 1 di xac dinh thudng dugc tién hanh khi khoi ddu mot don
vi hoc tap ( mén hoc, chuong, bai.. .)nhém kiém tra, kién thuc, nang lyc xuét phat
ctia hoc sinh. Loai hinh dénh gia niy nham tra 10i cho cau hoi. Hoc sinh da c6 du
kién thirc va k¥ niang can thiét cho viéc bat dau chwong trinh méi chua ? Mic do
nao hoc sinh da c6 nhiing kién thirc va k¥ ning ma chuong trinh hoc tip mai
huéng dén ? v.v....

2. Danh gia dinh ky.

Vi¢c danh gia néy dugc tién hanh nhim theo ddi qua trinh hoc tap cua hoc
sinh va mirc d6 tiép thu kién thirc ctia cdc em trong nhirng phan ndi dung xac dinh,
cung cap nhiing thong tin phan hdi can thiét cho gido vién va hoc sinh. Hinh thirc
nay thudng duogc thuc hién bang cac bai tip trén 16p, hay kiém tra 15 phut hoic 1
tiét & hoc sinh pho théng.

3. Ddnh gid chin dodn.
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Pugc tién hanh khi tién trinh day hoc dang dién ra, nhung muc dich
chinh 12 nham phat hién nhiing sai sot vé kién thuc cua hoc sinh, hodc nhirng kho
khin trong viéc hoc ma hoc sinh gip phai dé c6 bién phap khac phuc kip thoi.

3. Pdnh gid tong két.

Thuong dugc tién hanh khi két thiic mot chuong trinh hoc tap nham
xac dinh mac do tiép thu kién thtrc cta hoc sinh so véi nhitng muc ti€u hoc tap cla
toan bo chuong trinh da dé ra ban dau. cac bai thi hoc ky, thi t6t nghiép 1a nhiing
vi du cho danh gia tong két.

Trong thyc té, mot quy trinh danh gia c¢6 thé phuc vu cho nhiéu muc dich
khac nhau. Chéng han, mot ky kiém tra c6 thé duge st dung dé danh gia muc do
tiép thu kién thirc cia hoc sinh ddi v&i nhitng phan da hoc ( tong két ) ciing nhu
mirc do san sang cho nhitng ndi dung ké tiép. ( dau vao ).

II. XAy dwng cdu tric va thiét ké bai kiém tra.

1. Xay dung céu tricc bai kiém tra.

Céc muc dich danh gia duoc xac dinh & trén thudng chi méi & dang tong
quat. Bé dinh huéng tot hon cho qua trinh kiém tra, nhitng muc dich d6 phai dugc
chi tiét héa hon thanh cic muyc tiéu cu thé ma bai kiém tra phai huéng vao. Néi
cach khéac, cac muc tiéu cua bai kiém tra 1a nhirng muc dich danh gi4d da dugc cu
thé hoa dudi dang co thé “ do dac” duoc bang cac phuong phap kiém tra.

Nhitng muc tiéu kiém tra c6 thé dugc chia thanh 2 nhém chinh:

+ Nhom nang lyc tri tu€ ( goi la nhoém nang luc).

+ Nhom céc noi dung kién thirc ( goi 1a nhom noi dung ).

Céu trac bai kiém tra thuc chat 1a méot cau trac 2 chiéu ctia 2 nhém muc
tiéu trén. D minh hoa cho van dé ndy, chiing ta hay xem hai vi du vé bai kiém tra
cho mén Gido duc cong dan trong chuong trinh trung hoc pho théng. D6 1a cac bai
“Ton tai x3 hoi va ¥ thirc xa hoi” ( GDCD 16p 10) va bai “ Hang hoa, tién té, thi
truong” ( GDCD 16p 11 ). ( Xem vi du ).
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a. Xac dinh nhom nang lyc can kiém tra. Viéc xac dinh nhém nang luc
nay mot cach rd rang 1a van dé khé khin. Tuy nhién ta c6 thé sir dung cach phan
loai ma Benjamin Bloom d4 trinh bay & chuong 1 dé xac dinh.

b. Xac dinh nhom noi dung can kiém tra. Néu nhom nang luc & trén la
nhiing thao tac tri tué ma gido vién mudn hoc sinh thé hién thi nhém ndi dung nay
xac dinh nhitng “ving” ma ¢ doé nhiing nang luc tri tué dugc thé hién.

- Nhém nang lyc 1a nhiing “thao tac”.

- Nhom noi dung 13 dia diém xdy ra nhiing “thao tac.”

c. Xdy dung bdng cdu triic hai chiéu.

Khi da xac dinh cac nhom muc tiéu cua bai kiém tra, cong viéc Kké tiép la
xdy dung bang hai chiéu vé ciu tric bai kiém tra. Bang cdu trac ny két hop hai
muc tiéu lai v6i nhau, déng thoi ciing xac dinh “trong luong” timg ving trong cau
trac bai kiém tra. “ Trong luong” xac dinh ti 1& cau hoi dugc viét cho ving do.

Vi du:
Bai: THE GIOI VAT CHAT TON TAI KHACH QUAN
+ Muc dich danh gid: Mtrc do hiéu bai va kha nang van dung cua hoc sinh

( danh gia dinh ky ).

+ Muc tiéu kiém tra: Nhom nang lyc + Kién thtrc: nhd dinh nghia, khai

niém.
+ Thong hiéu.
+ Van dung.
Nhom ndi dung: + tdn tai xa hoi, y thure xa hoi.
+ Mobi quan hé giita t6n tai xa hoi
va y thirc xa hdi.

+ Béang cau tric va co cau cau hai:

N6i dung — nang luc Kién thirc Thong Vin dung | Tong cong

DPnky Quan hiéu
hé

- Khéi niém: ton tai | 2TL | 1 DT 1 TL 4
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XH, ¥ thirc XH

- Quan hé giira ton tai 3(Gd) |3(TL+DT) 6
XH va y thirc XH.

Tong cong 2 1 3 4 10

Ghi chu: TL, tu luan Gd, ghép dé6i  DT: da tuyén
Céu 1: + Niang luc can kiém tra: Ghi nhé khai niém.
+ Noi dung kién thirc: ton tai XH 1a gi, y thirc XH 1a gi, mdi quan hé.
+ Dang cau hoi: da tuyén.

Ton tai xa hdi bao gdm cac y€u to nao sau day:

a. Mbi truong tu nhién.
b. Dan sb.

C. Phuong thirc san xuét.
d. Caa,b,c.

Cau2: + Nang lyc can kiém tra: thong hiéu khai niém.
+ Noi dung kién thirc: Ton tai XH, y thie XH.
+ Dang cau hoi: Ghép doi.

Ghép doi cac cau sau day:

1. Ton tai xa hdi a. la toan bo quan diém, quan niém cé
nhan trong XH
2. Y thtrc XH. b. 1a toan by nhiing sinh hoat vat chat
cua xa hoi.
3. Quan hé giita ton tai XH va ¥ c. Ton tai XH quyét dinh y thire XH,
thirc XH . nhung y thirc XH cling tdc dong tr¢ lai
ton tai xa hoi.

Cau 3: + Ning luc can kiém tra: Kha ning 4p dung.
+ Noi dung kién thire: Y thtc xa hoi.

+ Dang cau hoi ty luan
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Hay van dung kién thirc vé ton tai xa hoi va y thirc XH dé phan tich cau
noéi cua Pi Do r6: “Thuong dé chi 1a sy than thanh hoa cac diéu kién séng hién
thyc cia con nguoi ma thoi” ?

Bai: HANG HOA - TIEN TE - THI TRUONG
+ Muc dich danh gia: Muc do hiéu bai va kha nang van dung cua hoc sinh
( Banh gia dinh ky ).

+ Muc tiéu kiém tra: Nhom nang luc: nhd dinh nghia, khai ni€m.
+ Thong hiéu.
+ Van dung.
+ Nhom ndi dung: - Hang hoa.

- Cac khai ni¢m déc trung: hang hda, gia tri, gia tri st dung, quy luat gia

tri.

- Bang cau trac va co cau ciu hoi:

Néi dung — Kién thirc Thong hiéu Van dung Tong
Nang luc cong
Hang héa ITL 1 TL 2

Gia tri, giatri | 1 BT 1 bS 1 BT 2(PT-TL) 5
st dung

Van dung ITL 1

Tong cong | 2 1 2 3 8

Ghi cht: TL: ty luin GP: Ghép @6i DT: datuyén D/S: ding sai.
_Cau 1: + Ning lyc can kiém tra: Ghi nh¢ khai niém.
+ Noi dung kién thirc: cac khai niém hang héa va san xuat hang
hoa.
+ Dang cau hoi ding / sai.
Khoanh tron D néu phat biéu sau 1a dung hozc S néu né 14 sai.
P/ S. Hang hoa 1a san pham ciia lao dong dung dé trao doi, mua béan.
Cau 2: + Nang lyc can kiém tra: thong hiéu khai ni¢m.

+ Noi dung kién thirc: cac thude tinh hang hoa.
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+ Dang cau hoi : da tuyén.
Hai thugc tinh cia hang héa la:

a. Gia tri va gid tri trao doi.

b. Gié tri va gid tri st dung.

c. Gia tri st dung va gia ca.

d. Gia tri trao d6i va gid ca thi truong.

Cau 3: + Ning lyc can kiém tra: Kha nang ap dung.
+ Noi dung kién thirc: Van dung dé giai thich khai niém hang
hoa trong xa hoi.

+ Dang cau hoi: ty luan.

Hay cho biét nhiing san pham tiéu dung trong gia dinh em 1a hang hoa,

khong phai hang hoa. Vi sao ?

d. Lwa chon phwong phdp kiém tra.

Néu cau tric bai kiém tra duoc thiét ké can than, khi d6 chat luong bai
kiém tra s& phu thudc vao mirc dd pht hop cia cau hoi v6i nhitng muc tiéu kiém
tra da xac dinh. Vi khong c6 phuong phap kiém tra nao 1a hoan hao cho moi
truong hop nén viéc lya chon phuong phap phu hop véi muc tiéu kiém tra 1a mot

thao tac rat quan trong. Mo quy tic vang can luu y 1a:

Sir dung phwong phap nao cung cap nhirng s6 liéu tryc tiép nhat cia cac

muc tiéu kiém tra.

Vi du: Néu muc tiéu kiém tra 13 ky nang noi, dién dat bang 10i thi
phuong phép kiém tra néi 1a thich hop. Néu kiém tra kha ning nhén ra cau tra 1oi
ding thi dang cau hoi lya chon 1a thich hop hon c4, trong khi cau tu luan lai thich
hop khi can kiém tra kha nang trinh bay hay 1ap luan bang ngon ngir viét. Trong

truong hop khong c6 phuong phap nao 1a t6i vu thi nén sir dung ciu hoi lwa chon,
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nhat 13 dang cau da tuyén vi chiung c6 ndi dung bao phu ndi dung tét va khach

quan hon.

Doi voi cac phuong phép kiém tra viét, ca 2 dang cau cung cap va cau lya

chon déu cé nhimg wu va nhuge diém nhu da trinh bay & chuong. Sau day la

nhitng so sanh, doi chiéu cua hai dang cau hoéi nay dua trén nhiing dac diém co

ban.

Pac diém

Cau héi cung cap

Cau héi lya chgn

Nhirng nang luc
tri tué co thé

kiém tra

- Thich hop cho hau hét cac
nang luc, dac biét 1a nhiing
nang luc cép cao.

- Rt tbt cho nang luc to
chte, dién dat, k¥ ning viét.
- Khéng thich hop cho kién
thirc ghi nho.

- Thich hop cho hau hét cac
nang luc, nhét 14 ning luc cip
thap.

- Rat thich hop cho kién thirc
ghi nhd.

- Khong thich hgp cho nang luc
t6 churc, dién dat, k¥ nang viét,

vai dang nang lyc cap cao.

Cong tac thiét

ké cau hoi

Ton it thoi gian va cong surc

vi s6 cau hoi khong nhi¢u

Can s0 lugng 16n cau hoi, nén
vi¢c thiet ké ton nhiéu thoi gian,

cong surc va kha kho khan.

Tam bao phu

no1 dung

Hep, vi s0 cau hoi st dung
trong 1 bai kiém tra rat han

ché

Rat rong, vi co thé sir dung
nhiéu cau hoi trong 1 bai kiém

tra.

Cong tac cham

Chui quan, dé bi anh hudng

Khach quan, chinh xac, nhanh,

bai boi nguoi cham, kém chinh it ton kém
xac, ton kém
Do tin cay cua Thap Cao.

két qua

Thong thuong 1 phuong phép nhét dinh c6 thé dép tng dugc toan bo yéu

cau dic ra, nén giao vién thuong hay str dung két hop nhiéu phuong phap. C6 thé
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kiém tra vin dap va kiém tra viét, kiém tra viét va quan sat, st dung nhiéu dang
cau hoi trong bai kiém tra, két hop dénh gia cua gido vién véi tu danh gia cia hoc
sinh hay danh gia cta ban bé.v.v...
2. Thiét ké bai kiém tra.
a. Xdy dung co cdu cdu hoi.

Mot bai kiém tra dii don gian hay phuc tap cling chi 1a mot tap hop hitu
han cac cau hoi. Chung ta khong thé kiém tra hét nhitng kién thirc ma hoc sinh
linh héi dugc. Vi vay dé dat duoc hiéu qua mong mubn, bai kiém tra phai dugc
thiét ké sao cho nhing cau hoi ciia n6 phai 1a nhimng cau dai dién tot nhat huéng vé
nhirg muc tiéu danh gia da duoc xac dinh. Piéu ndy phu thudc rat nhiéu vao chat

luong cua bang cau tric 2 chiéu dé cap ¢ trén ciia mot bai kiém tra. Bang cau

trac hai chiéu c6 thé xem nhu 1a cam nang huéng dan cho viéc thiét két bai kiém
tra.

Dua vao bang ciu tric hai chidu va nhitng phuong phap kiém tra da chon,
gido vién xay dung co cdu cdu héi cho bai kiém tra bao gom sd cau cho mdi 6
trong bang cAu trac va loai cau hoi s& duogc st dung.

Khi x4c dinh s6 luong cau hoi cho bai kiém tra, can luu ¥ dén cac yéu t6

sau:

- Tudi cua hoc sinh.

- Thoi gian kiém tra.

- Phuong phap kiém tra.

- Céch dién dich két qua: theo “ chuan” hay theo tiéu chi. ( Xem chuong

2)

b. Viét cau hoi:

Sau khi da x4c dinh xong co cdu ciu héi clia bai kiém tra thi viéc thiét
ké cau hoi co thé bat dau. Day 1a thao tac kha quan trong. Tuy nhién, néu chung ta
c6 bang cau trac hai chiéu va co cau ciu hoi dd dugc xay dung can than thi viéc
thiét ké cau hoi khong qua khé khin. Trong qué trinh thiét ké cau hoi, can chi ¥

nhiing diém sau:
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- Sir dung bang cau tric hai chiéu nhu 13 céng cu huéng dan cho qua trinh
thiét ké cau hoi.

- Nén viét nhiéu hon céu hoi da dinh, diéu nay cho phép ching ta loai bo
nhimng cau c6 chét luong thip hodc nhimng cau khong phu hop sau khi xem xét lai
nhitng cau da viét, tranh tinh trang bi dong.

- Viéc thiét ké cau hoi nén dugce tién hanh trude ngay kiém tra dua xa dé
c¢6 du thoi gian hiéu chinh khi can thiét.

- Khi viét cau héi, luu y gan ching vé6i nhitng muc tiéu kiém tra da dé ra,
tranh tinh trang cau hoi dugc viét ra lai nham vao nhimng van dé khong phai 1a muc
tiéu kiém tra.

- Do kho cau hoi phai pht hop véi hoc sinh va muc tiéu can kiém tra.

- Cau hoi phai duogc thiét ké sao cho cau tra 10i 12 don gia, khong giy
tranh cai.

- Trir trudng hop mdi quan hé giita cac cau hoi 13 can thiét, cic cau hoi
nén duoc thiét ké doc 1ap voi nhau vé mat nodi dung, tranh tinh trang dé cho thong
tin cAu hoi nay co thé duoc sir dung dé tra 1oi cdu hoi khéc.

- Néu c6 thay d6i, du nho trong ndi dung cau hoi thi nén tham dinh lai
xem n6 ¢ con thich hop véi muc tiéu kiém tra khong ?

c. To chivc kiém tra:

Sau khi cac ciu hoi da dugc viét xong, thi viée t6 chirc kiém tra 1a khau
quan trong. Cong viéc d6 gdm cac budc sau:

- Banh gia lai cdac cau hoi: Céc cau hoi trude khi dugc dua vao bai
kiém tra, can phai dugc kiém tra can than. Khi tién hanh cong viéc trén, can ding
trén quan diém hoc sinh, tirc 1a nguoi s& tra 101 cdu hoi d6 dé danh gia. Khi danh
gia cau hoi can tdo trung vao nhiing van dé sau: Dang cau hoéi ¢ phul hop véi muc
tiéu kiém tra khong ? Phu hop véi ciu trac bai kiém tra dd dinh khong ? Nhiing
van dé trong tim c6 duoc 1am rd khong ? Ngon ngit ¢6 dé hiéu khong ? Do kho c6
vira strc hoc sinh khong ? Cac cau hoi c6 doc 1ap nhau vé ndi dung khong ?

- Sap xép cdc cau hoi:
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Sau khi chon xong tap hop cac cau hoi dat yéu cau cho bai kiém tra, vin
dé tiép theo 1a quyét dinh s& sip xép chiing nhu thé nao. Viéc sip xép cau hoi phu
thudc vao hinh thirc bai kiém tra. Khi tién hanh cong viéc nay, can luu ¥ dén céac
yéu t6 sau:

- Dang cau hoi dugc st dung.

- Nang lyc nhan thiac dugc kiém tra.

- Nbi dung kién thirc duoc kiém tra.

- Do kho cau hoi.

- Tinh chét médn hoc.

Sau day 1a mot s6 quy tic co ban cho viéc sip xép cau hoi kiém tra.

e Cac ciu hoi cung dang nén duogc sip xép thanh timg nhém nhu
nhom: ding — sai, ghép doi, da tuyén, tu luan. Viéc sap nhu vay s& giup giam bt
nhitng cau huéng dan dén muc it nhat va thuan lgi cho hoc sinh lam bai cling nhu
gi4o vién khi chim bai.

e  Khi c6 nhiéu dang cau héi duoc st dung trong mot bai kiém tra, nén

sap xép theo thi ty sau:

Céau ding sai.

Cau ghép doi.

Cau tra 101 ngan.

Cau da tuyén.

Cau tu luan.
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PHIEU TRA LOI

Mo6n hoc: Ho va tén:

Bai kiém tra sé: Lop:

Chu dé kiém tra: Két qua:

Tho1i gian lam bai: Dlng — sai

Ngay kiém tra Ghép doi.
Da tuyén.

Piém téng cong:
HUONG DAN
Poc that can than va 1am theo nhirng hudng dan trén dé thi. Khoanh tron cu tra 16i tuong
{rmg v6i mdi cAu hoi.

PHAN TRA LOI
Dung- Sai Ghép doi Pa tuyén
Cau hoi Tra loi Cau hoi Tra loi Cau hoi Tra loi
1 b S 8 a,b,c,d,e,f 14 a,b,c,d
2 b S 9 a,b,c,d,e,f 15 a,b,c,d
3 b S 10 a,b,c,d,e,f 16 a,b,c,d
4 b S 11 a,b,c,d,e,f 17 a,b,c,d
5 b S 12 a,b,c,d,e,f 18 a,b,c,d
6 b S 13 a,b,c,d,e,f 19 a,b,c,d
7 b S 20 a,b,c,d

e Trong mdi dang cau hoi, cic cau hoi kiém tra cing mdt ning lyc nhan
thirc nén dugc dat trong cung mdt nhom va cac nhoém nén dugce srflp xép theo thur
tur tir don gian dén phc tap.

Vi du: Trong cau hoi da tuyén c6 thé sip xép theo thu ty:

- Kién thic.
- Thong hiéu.
- Ap dung.

. Céc cau hoi nén duoc sap xép theo thir ty, 4o khé ting dan.

e  Néuvily do nao d6 ma khong thé nhom cac ciu c6 cung dang lai
thi cling nén sip xép chung theo thir tyr c6 do kho tang dan. Viéc bat dau bang cac
cau hoi dé ting dan 1én cac cau hoi kho giup hoc sinh “khoi dong” dé dang hon.
Nguoc lai, néu hoc sinh gip ngay cau hoi kho qua sém s& budc hoc sinh mét nhiéu
thoi gian cho nhing cdu héi d6 va diéu ndy co thé budc hoc sinh phai bo nhiing
cau hoi d& hon ma cac em c6 thé 1am dugc & cudi bai kiém tra. Piéu ndy hay xay
ra d6i v6i nhiing bai kiém tra dai.

- Viét cau huong dan.
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Cau hudng dan 14 phan quan trong cta bai kiém tra va can duogc chi y
dung muc. Tuy vay thuc té, nhiéu gido vién it cha y dén viéc nay. Thong tin
huéng dan co thé trinh bay dudi nhiéu dang: viét han vao dé thi hodc do giam thi
coi thi phd bién bang 1oi. Mirc do chi tiét cau hudng din phy thudc vao nhing yéu
t6 sau:

- Cép hoc.

- Do phirc tap ctia bai kiém tra.

- Tam quan trong cua bai kiém tra.

- Kinh nghiém hoc sinh d6i voi cach thirc kiém tra dugc sir dung.

- Céch thic trinh bay cau tra 16i ( thang vao d¢ thi hay trén bang tra 10i
riéng).

Noéi chung, cau huéng din gdm cac thong tin sau:

+ Muc dich kiém tra: Thong thuong muc dich kiém tra dugc gido
vién thong bao cho hoc sinh dau chuong trinh hoc ( vi du dau hoc ky). Tuy nhién,
diéu ndy ciing nén duoc nhic lai khi tién hanh kiém tra. C6 thé ghi thang muc dich
kiém tra vao dé thi hodc thong bao bang 10i.

+ Thoi gian lam bai: Thoi gian 1am bai phu thudc vao cip hoc, tudi
hoc sinh, mirc d§ phirc tap cua bai kiém tra. Tuy nhién, & trudng pho thong hién
nay, thoi gian lam bai thuong dugc quy dinh trude ( Vi du: 1 tiét, 15 phit ..). Gido
vién can clr vao thoi gian quy dinh d6 ma quyét dinh co ciu bai kiém tra.

+ Cach thirc trinh bay ciu tra 19i: Cau tra 1i c6 thé ghi ngay trén
dé thi hodc dugc trinh bay riéng trén phiéu tra 15i ( answer sheet ). Diéu nay phai
dugc thong bao that rd rang cho hoc sinh va cic em phai dugc hudong dan cach
trinh bay cau tra 101 trudce khi bat dau kiém tra. Néu bai kiém tra l1a ngén, s6 hoc
sinh khong nhiéu thi hoc sinh c6 thé tra 16i luon trén dé. Poi voi cac cau hoi lya
chon thi diéu ndy c6 thé thuc hién mot cach dé dang. Pdi v6i dang cau hoi cung
cap, can co nhitng khoang trong ngay sau cau hoi dé hoc sinh rta 10i.

Trong nhiéu trudng hop, viéc yéu cau hoc sinh trinh bay cau tra 10i trén

phiéu tra 15 riéng c6 hiéu qua hon, it nhat cling giam thoi gian cham bai va dé thi
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c6 thé duoc st dung lai. Nhitng huéng dan cho viéce trinh bay cdu tra 10 trén phiéu
tra 1oi riéng ciing kha don gian, nhét 1a ddi v6i cau hoi dang cung cap.

Ddi véi cac cau lua chon, chi can hudng dan hoc sinh khoanh tron, gach
dudi hay gach chéo, hoac t6 den vao vi tri tng voi cau tra 101 ding 1a du. Hoc sinh
cling ¢6 thé dugc yéu cau dién mau ty ( hay con sd) Gng véi cau tra 16i ding vao
vi tri thich hop. Dudi dy 1a mot vi du vé phiéu tra 16i cho mét bai kiém tra c6 sir
dung cau: ding — sai, ghép d6i va da tuyén. ( Xem vi du).

+ Thang diém cho tirng cAu héi: Can thong bao cho hoc sinh biét mdi
cau hoi s& cho dugc tdi da 1 bao nhiéu diém. Tét nhat 1a ghi s diém cho mdi cau
hoi trén dé thi.

c. T6 chirc kiém tra:

Nguyén tic co ban trong to chuc, kiém tra 1a:

Tat ca hoc sinh déu phai dwoc tao diéu kién thich hop va cong bing dé
cac em thé hién dwgc nhirng niang luc thiat sy cia minh.

Diéu ndy c6 nghia 1a nguoi to chic kiém tra phai xdy dyng mot moi
truong vat 1y va tim 1y tt nhat cho hoc sinh lam bai, dong thoi kiém soat, han ché

nhiing yéu t0" c¢6 thé anh huong dén két qua cua vi¢e kiém tra.

Nhiing diéu kién vat 1y bao gdm: khong gian day du cho mdi hoc sinh, sy
yén tinh, anh sang, nhiét d6 thich hop cho phong thi.v.v...Quan trong hon cic diéu
kién vat 1y 1a diéu kién tam 1y xa hoi. Diéu nay thuong it dugc gido vién chu ¥
dén. Hoc sinh rat kho thé hién duoc nang luc that su cia minh, néu cam théy lo
lang, so hii hay khong yén tim. Ban than gido vién ,hodc giam thi d6i khi ciing
gop phan gay ra lo lang khong can thiét ¢ hoc sinh d6i véi viéc kiém tra, danh gia

bang cac hanh dong nhu:

- Pem vén dé thi cir ra doa hoc sinh khi cac em nghich pha hay pham 15i.
- Gay suc ép bat hoc sinh cb ging hét strc vi day 1a ky thi rat quan trong.

- Noi véi hoc sinh lam bai la cdc em phai [am nhanh kéo khong kip gio.
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- V&ra cho hoc sinh nhitng vién canh khong hay trong trudng hop cac em

thi truot.

Ngoai ra, thoi diém kiém tra huong dén kha nang lam bai cua hoc sinh.
Hoc sinh that khd ma yén tdm lam bai néu céc em bi€t rang cung thoi diem do
dang dién ra nhitng su kién quan trong nhu: mot trin dau bong da, mot cudc diéu

hanh v.v....

Nhitng lwu ¥ khi to chire kiém tra

- Trude khi hoc sinh bit dau lam bai, khong nén phat biéu mot cach
khong can thiét. Thoi gian da duoc danh cho kiém tra, nén nhiing thong bao danh
cho bat ky van dé gi nén gic lai. Ngay ca nhirng nhic nhé gid chot vé bai kiém tra

cling s& lam tang thém sy cing thang cho hoc sinh.

- Han ché' dén mirc thap nhat nhirng hanh dong c6 thé 1am gian doan suy
nghi cia hoc sinh. Néu c6 yéu cau hoc sinh giai thich mdt van dé nao do (vidu
giai thich rd0 hon 1 cau hoi) thi gido vién hay giam thi nén giai thich du 16n, du rd
dé tat ca hoc sinh déu c6 thé nghe dugc. Nhitng hanh dong nhu thé tuy can thiét
trong nhiing thoi diém nhat dinh, nhung cling phai giéi han & muc thip nhat.
Nhitng yéu t6 gdy xao dong bén trong hay bén ngoai phong thi ciing can chu y dé

han ché. C6 thé treo bang

“ Dang thi, d¢ nghi giir im lang” ngoai cira phong thi dé han ché nhiing yéu té anh

hudng do ngudi bén ngoai phong thi gy ra.

- Tuyét dbi tranh cung cép cho hoc sinh nhitng chi din khi cac em hoi vé
cau hoi cta bai kiém tra. C6 cAu hoi nao khong rd rang thi nén giai thich cho ca
16p. Céc gi4o vién tré mdi ra trudng thuong hay cho hoc sinh nhitng chi dan “qua
murc can thiét” khi cdc em thic mic vé nhiing cau héi. Diéu nay lam cho viéc kiém

tra mat di tinh cong bang.
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- Han ché dén mirc thdp nhat nhiing gian 1an trong phong thi. Cac hanh
dong gian 1an thuong gip la: xem tai lidu, xem bai 1an nhau, gitip d& 1in nhau
trong phong thi, nhan bai giai tir bén ngoai.v.v...Dé han ché gian lan, c6 thé dung

cac bi¢n phap sau:

+ Giam sat chat ché qué trinh thiét ké dé thi, cat gitr dé thi, photocopy

dé thi ( néu co) dé bao dam dé thi khong lot ra ngoai trudc gid thi.
+ Str dung nhiéu dé thi dé hoc sinh khong quay cop nhau duoc.
+ Phén bd khoang cach du xa giita cac hoc sinh trong phong thi.

+ Giam thi can di chuyén thuong xuyén trong phong thi dé giam sat
viéc 1am bai cta hoc sinh. Tuy vy phai c¢6 ging khong lam anh hudéng dén qua

trinh lam bai cua hoc sinh.

+ Quan trong nhét 1a gido duc cho hoc sinh long tu trong va mot thai do

tich cyc vé cong tac kiém tra, danh gi.
III. Cham bai va danh gia két qua kiém tra.
1. Chim bai kiém tra.

a. DBoi voi cdu hoi lya chon: Viéc cham bai kha don gian. That ra do 1a
viéc so sanh bai 1am cua hoc sinh véi bai gidi mau. Do tinh chat ctia cau lya chon

ma viéc chuan bi bai gidi mau that dé dang.

Néu hoc sinh trinh bay trén dé thi thi bai giai mau la mot dé thi trén d6
cac cau tra 101 ding cho timg cau hoi dd duoc danh dau. Ngudi chdm chi viée so

sanh cac cot tra 1oi trén bai 1am hoc sinh va cac cot tra 1oi trén bai gidi mau.



97

Khi cau tra 16i dugc trinh bay trén bang tra 10i riéng thi c6 thé bang duc 15.
Bang duc 16 that ra 1a mot bang tra 10i trén do6 vi tri cac cau tra 1oi dung tmg voi
timg cau hoi duc di. Khi cham bai, ngudi chidm chi viéc dit bang duc 15 trén bai
lam cua hoc sinh. Céac cau tra 161 dung s€ hién ra dudi cac bang da duc trén bang

duc 1.

Truéc khi cham bai, phai kiém tra xem hoc sinh chi c¢6 danh diu mét
phuong an tra 101 cho mdi cau hoi khong. Thuc t€ c¢6 hoc sinh, chon hét tat ca cac
phuong an tra 16i cho mdi cau hoi. Khi d6, néu khong kiém tra trudc thi hoc sinh

nay s€ luon ludn dat diém toi da, bat ké phuong an nhu thé nao.
b. Doi voi cau hoi cung cap.

Do tin ciy ciia cau hoi cung cap kha thip do mirc d6 ty do cta hoc sinh
khi tra 101 kh4 cao. Vi thé khi chim cac cau hoi ndy, ngudi cham can luu y ki hon
so voi truong hop cac cau lya chon. Cau tra 101 ctiia hoc sinh, nhin chung 1a khong
gidng nhau, diéu nay din dén kho khan khi xay dung dap an. Trong thuc té, viéc
xay dung dap 4n cho cac cdu cung cip, nhat 1a cau tu luan chi mang tinh chat

twong doi. Sau day 1a mot vai luu ¥ cho viéc cham cau hoéi cung cap.

- Chuan bi d4ap an that can than trude khi chim. Pap an phai bao gom
nhimng diém chinh ma cau héi yéu cau c6 tinh dén nhimng du ddan trudc vé cau tra
101 kha di ctia hoc sinh. Mat khac dap an phai bao gdm mot thang diém chi tiét cho

tung ndi dung chinh.

- Tranh dé cho nhiing yéu t60 “ ngoai lai” nhu: chir viét, cach hanh van,

cach trinh bay hoc sinh anh huong dén két qua cham bai.

- Luu ¥ van dé “ danh Iira nguoi chAm”. Thuc té cho thy hoc sinh c6 thé
dat diém cao trong mot bai kiém tra v6i cau hoi dang cung cap bang cac xao thuat

danh Itra nguoi cham. Nhitng xdo thuat nay thudng la: tong hop cua chit viét dep,
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kién thirc tong quat va nhitng manh 16i khac v.v....Sau ddy 1a nhitng cach ma hoc

sinh ¢6 thé sir dung dé dénh lira ngudi cham.

+ Cau hoi nao cling tra 101 du chi vai dong, tham chi viét lai cau héi

nhung dudi dang khéc.

+ Nhéan manh tim quan trong cta chii d&é cau hoi nhung lai khong tra 10

vao van de.
+ Té ra dong quan dieém véi gido vién khi thich hop.

+ Viét vé mot chu dé khac lién quan dén chu dé cau hdi roi tim cach gan

chung lai v&i nhau.

+ Tra 10i that tong quat dé c6 thé phu hop véi nhiéu tinh hudng véi hy

vong 14 ngudi cham s& cho rang hoc sinh hiéu, nhung chi khong biét cach dién dat.
2. Panh gia két qua kiém tra.

Két qua thu duogc tir kiém tra 13 chét liéu cho cong tac danh gia. Gido
vién c6 thé sir dung nhiing két qua do dé xép loai hoc tap hoc sinh, danh gia tién
trinh day hoc, ddi chiéu véi nhitng muc tiéu day hoc da dé ra ban dau, tir 46 duara

nhirng quyét dinh can thiét dé nang cao hiéu qua cong tac day va hoc.

a. Xé'p loai hoc sinh: Mot trong nhiing muc dich cua cong tac kiém tra,
thi cur trong nha truong la xac dinh trinh do kién thirc, nang lyc cua hoc sinh dé
xép loai cac em. Pdi véi tung bai kiém tra, thi viéc xép loai néy con duogce goi la
cho diém. Moi hoc sinh s& duogc gan cho mot Kkét qua c6 dang tuy thudc vao h¢

thdng xép loai dugc sir dung. Sau ddy 1a 3 hé thong xép loai thudng duoc st dung.
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+ Hé thong diém sé: Thang diém thudng duogc sir dung ¢ nudc ta hién
nay 1a thang diém 10, trong d6 diém s6 ciia hoc sinh s& c6 gia tri tir 0 ( thap nhat)

dén 10

( cao nhat). C6 gido vién str dung thang diém khac ( vi du 20), nhung & cudi hoc
ky thuong chuyén sang thang diém 10 cho thong nhat véi hé thong xép loai hién
hanh.

+ Thang diém chir: it dugc sit dung hon thang diém s6. Theo hé thong
néy, Kkét qua xép loai ctia hoc sinh duge thé hién dudi dang mdt ky tu in kém theo
( hoac khong) mét ddu +hodc -.Vidu: A+ hoicB-. Trong hé théng néy A+

la mirc cao nhat.

+ Hé thong dat, khong dat: Két qua lam bai ctia hoc sinh chi ¢6 2 loai:
dat hay khong dat. Hé théng nay thuong dugc st dung trong nhiing bai kiém tra
khong nham muc dich xép loai hoc sinh ma chi nham xac dinh xem hoc sinh ¢6

dat duoc nhiing yéu cau nhat dinh nao d6 hay khong ?

Sau day 1a mot vai luu ¥ d6i voi cong tac xép loai, két qua kiém tra hoc

sinh:

- Thong bao cho hoc sinh biét vé hé théng xép loai s€ dugc st dung trude
thoi diém kiém tra. Néu can thiét nén mo ta cho hoc sinh hiéu vé quy trinh din tir

diém bai lam dén két qua xép loai sau cung.

- Khi xép loai két qua bai lam cua hoc sinh, chi dua trén Kkét qua tu bai
kiém tra. Néu c6 str dung nhing s6 liéu khac thi trong xép loai phai bao cho hoc

sinh biét trudc.

- Phai cong bang, khong dé thanh kién hay tinh cam c4 nhan anh huéng

dén két qua xép loai.
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b. Pdnh gid tién trinh day hoc va ra quyét dinh:

Két qua kiém tra ciling c6 thé dugc gido vién su dung d€ nhan xét hi¢u

qua cua tién trinh day hoc nham tra 161 cac cau hoi sau:

e Nhirng muc tiéu day hoc ban dau c6 dat duoc khong ? néu co thi dén
murc do nao ?

e Noi dung va phuong phap day hoc c6 phu hop khong ? Nhitng diém
nao chua duoc va can phai khic phuc ?

e O hoc sinh c6 xuat hién nhiing thay d6i mong muébn vé kién thirc, thai
do, k¥ nang, ki xao khong ? Hoc sinh c6 gip phai nhiing van dé gi
trong hoc tap khong ?

Budc tiép theo cuia danh gia két qua kiém tra 1a dé ra nhiing quyét
dinh nham khac phuc nhiing sai sot ( néu c6 ), cai tién va nang cao hiéu qua tién
trinh day hoc. Mt khac, tir két qua kiém tra, gido vién c6 thé phat hién ra nhiing
em c6 ning khiéu cling nhu nhirg em gip kho khin trong hoc tap dé dé ra nhiing

bién phap thich hop nham gitp d& cac em.
c. Pdnh gid bai kiém tra.

Két qua kiém tra khong chi sir dung nham dénh gia cong tac day va hoc
& trén, ma con c6 thé sir dung dé danh gia lai chinh qua trinh kiém tra, danh gia,
nhét 12 dé tham dinh chat lugng va tinh hi€u qua cua bai kiém tra vira sir dung. O
day, chung ta chi dé cap dén viéc sir dung két qua kiém tra dé danh gia ting cau

hoi va danh gia toan b bai ki€m tra nhu mét thuc thé thong nhat.
- Danh gia cau hoi: Viéc danh gia hiéu qua cac cau hoi c6 thé dua vao
vi¢c phan tich cau tra 101 cia hoc sinh. Viéc danh gia cac cau hoi con goi la phan

tich cac cau hoi nham vao cac diém chinh sau:
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Cau hoi c6 “ hoat dong” nhu da dinh khong ?

Do khoé cau hoi c6 phu hop khong ?

Cau hai c6 sai sot gi lam hoc sinh dé dang nhan ra cu tra 1oi khong ?

Céc cau nhiéu ( trong cau da tuyén ), c6 hoan thanh nhiém vu khong ?

Ddnh gid toan bai kiém tra.
Khi tién hanh danh gia mot bai kiém tra, 2 van dé can luu ¥ la:

e O muc do nao, két qua kiém tra thu duoc thé hién nhiing ning lyc,
pham chét cua hoc sinh ma bai kiém tra hudng toi ?

e O muc do nao két qua kiém tra thu duoc khong bi anh hudng do sai s6

Cau hoi dau tién de cap dén do gia tri va cau hdi thu hai dé cap dén do

tin cdy cua két qua .

+ D¢ gia tri: D gid tri 1a mdt khai ni€ém rat quan trong dé danh gia bai
kiém tra. Mot bai kiém tra c6 do gia tri cao néu két qua n6 mang lai 1a nhiing “ s6

do”, dling va chinh xac ctia nhitng muyc tiéu can kiém tra.

Bai kiém tra luon ludn 12 mot tdp hop nho nhitng ciu hoi ldy tir mot tap
hop 16n hon céu hoi c6 thé duOoc hoi. Vi thé van dé Iya chon cau hoi hay con goi
1a lJdy mAu ( sampling ) c6 lién quan rat 16n dén do gia tri. Thuc chat van dé danh
gia do gia tri chinh 1a x4c dinh xem li¢u nhitng cau héi dugc sir dung trong bai
kiém tra co dai dién duoc cho nhitng cau hoi cod thé duoc hoi hay khong. Dé tra 1oi
duoc diéu nﬁy, can xem xét lai cu tric bai kiém tra hai chiéu, trong d6 néu 1én

nhitng nang luc nhan thuc va ndi dung bai kiém tra hudng dén.
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+ D§ tin cdy: Két qua kiém tra thu dugc chira dung nhimg sai s c6 thé.

C6 2 loai sai so:

- Sai s6 hé thong: C6 chiéu xac dinh ( vi du lam tang hay giam diém
sO that ctia hoc sinh ). Loai sai s6 ndy thuong do céc sai sot trong cong tac thiét ké
va str dung bai kiém tra gdy ra va c6 thé han ché duoc.

- Sai s6 ngdu nhién: Khong c6 chidu xac dinh va c6 gia tri ngu nhién.
Sai s6 loai nay thuong do nhitng nguyén nhén tir phia hoc sinh gay ra nhu “ sy dao
dong” trong tri nh¢ hoc sinh, d6 tap trung va hung phan khong on dinh, cau tha
khi tra 16i, may man khi déan mo...Mic du rat khé kiém soat va han ché sai sd
ngiu nhién, nhung anh huong cua no 1én két qua 1a c6 thé udc déan bang phan

tich, thong keé.
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Chuong 7

SU DUNG MAY VI TiNH CONG TAC PANH GIA TRONG
GIAO DUC

V6i sy phat trién nhu vil bdo cta khoa hoc nhitng nim gan day, may vi
tinh ngdy cang tré' nén thong dung hon d6i véi moi nguoi. Trong cong tac danh
gia, may vi tinh da va dang giir vai tro quan trong. C6 thé thay sy hién dién cua
méy vi tinh gan nhu & moi khau cta qua trinh dénh gi4, tir quan 1y cau hoi dén
thiét ké bai kiém tra, phan tich két qua dén ca trong khau kiém tra trén may vi tinh

thay cho gidy but truyén thong.
I. Vi tinh héa trong viéc danh gia, kiém tra.

Vo1 cac phﬁn mém hop ly, may vi tinh 1a mdt trg thu déc luc trong vi¢c
xay dung ngan hang cau hoi, phan tich ciu hoi, thiét ké bai kiém tra, cham diém,

phan tich, thong ké va luu trit két qua thi cir hoc sinh.

1. Ngdn hang cdu hoi: May vi tinh dac biét hi¢u qua trong viéc luu trir, tap
hop céac cau hoi co thé duge sir dung nhiéu trong kiém tra goi 1a ngan hang cau
héi. Trong ngan hang cau hoi, mdi cau héi s& dugc luu trit voi nhitng thong tin di

kém voO1 nd nhu:

Moén hoc.

Chu dé.

Nang lyc nhan thiic ma no6 kiém tra.

Noi dung kiém tra.

Céc thong s6 k¥ thuat thu dugc tir cac lan st dung trudc.

+ Nhiing ngiy sir dung gan day.
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+ D0 kho.
+ D3 phan biét.

Céc thong tin trén ve tirng cau hoi s€ dugc ma hoa, tao diéu kién thuan loi
cho viéc lya chon khi can. V&i mot phan mém duogc thiét ké tot, cac cau hoi sé&

dugc st dung voi nhiéu thong tin chi tiét hon.
1 Thiét ké bai kiém tra

Bat ctr khi nao can mot bai kiém tra, phuc vu cho yéu cau cu thé, nguoi st
dung chi viéc bao cho may biét nhitng tiéu chi lya chon 1a may cé thé lya chon ra

tur ngan hang cau hoéi mot tap hop cau thdéa man nhiing ti€u chi do.

Vi du: C6 thé ra 1énh cho may chonra 10 cau hoi da tuyén gan nhét thoa

man cac ti€u chi sau:

- Mon: Gido duc cong dan 16p 11.

- Chu dé: Hang héa — tién té.

- Nang lyc nhan thuc can kiém tra: Kha nang tai hi¢n kién thirc da hoc.
- Noi dung: cac khai niém lién quan dén hang héa va tién té.

- Do kho: tir 40% dén 6%.

- B9 phan biét: trén 0,5

- Ngay str dung gan nhét: truéc 5 thang 10 nam 2008.

Sau khi c6 tap hop cac cau hoi thoa man nhu cau, nguoi su dung cod
thé cho may hoan vi cac cau héi dé lam thanh nhiéu dé thi khac nhau, tham chi c6
thé hodn vi cau tra 101 ding cho tirng cau hdi. Cong viéc ké tiép 1a in ra va dua vao

st dung

3. Chim bai: May vi tinh c¢6 thé dugc sir dung dé cham bai, nhat 1a ddi

v6i cac cau hoi duoc lwa chon, két hop voi mot may quét quang hoc. Thong tin thu
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dugc tir may quét duge truyén truc tiép sang may vi tinh va dugc phan tich, luu

giu & do, bao dam tinh bao mat cao.

4. Ddnh gid cdac cdu héi: Véi sy hd tro cia may vi tinh, cic phép phan
tich, thong ké, nhat 1a viéc danh gia cac cau hoi co thé thyc hién dugc dé dang,
nhanh chéng va chinh xac. Thong tin phan tich duoc s dung dé cap nhat ngay
nhing thong s6 ctia cau hoi vira duoc str dung trong ngan hang cau hoéi. Hién nay

c6 nhiéu phan mém thong ké rat manh phuc vu cho cong tac nay.

5. Lwu gite két qud thi cie ciia hoc sinh: Két qua thi ctr ctia hoc sinh ¢6
thé duogc luu giu trong may tinh duoi nhiéu dang khac nhau, nham phuc vu trude
hét cho viéc theo ddi qua trinh hoc tap cua hoc sinh. Tur nhitng thong tin d6, gido
vién co thé xay dung biéu dod truc quan thé hién sy tién trién trong hoc tap cua hoc

sinh, tir d6 hi€u chinh hoat dong day cho phu hop.
I1. Vi tinh héa viéc thi cir trén 16p.

Ngay nay c6 nhiéu ky thi dugc tién hanh trén may vi tinh. O nuéc ta da
bat dau thdy xuét hién hinh thirc kiém tra nay, nhat 1a d6i voi cac mon ngoai ngi.
Trong cac ky thi duoc vi tinh hoa, thi sinh lam bai ngay trén may va két qua cé thé
nhan dugc chi sau mot thoi gian ngén, c6 khi chi vai phut, néu dé 1a ky thi khong
quan trong. Viéc str dung mdy vi tinh trong thi cir ¢6 nhiéu uu diém so v6i phuong

phao gidy but truyén thong.
+ Két quda nhan dugc nhanh hon.
+ it tbn kém hon.

+ Lich thi c6 thé linh dong hon. Néu cac ky thi qudc gia nhu tuyén sinh ap
dung cach ndy thi c¢6 thé to chtic nhiéu dot thi trong ndm ( vi vu hang thang ). Khi

d6 hoc sinh c6 thé luya chon mét ( hoac vai) dot thi phu hgp véi tinh trang stc
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khoe, tdm sinh ly cia minh nham c6 diéu kién t6t nhat thé hién nang lyc that sy

cua cac em, bao dam cho két qua chinh xac hon.

+ C6 thé sir dung nhimng hinh anh hién thi dé mé phong thyc té, trinh bay
nhing tinh hudéng c6 minh hoa tryc quan va ca viéc sir dung thyc tai 4o trong bai
kiém tra. Pay 1 wu diém vuot troi so voi phuong phap gidy but truyén thong vi

hoc sinh c6 thé 1am quen nhitng van dé rat sat v6i thuc tién.

Tém lai, viéc kiém tra, ddnh gid bang may vi tinh du sao ciing con mdi mé
d6i v6i nudc ta, mic du may vi tinh ngdy nay da qua phd bién va hau nhu truong
pho thong nao ciing trang bi may vi tinh. Hy vong rang trong tuong lai khong xa,
tat ca gido vién ching ta chi y st dung nhiéu hon. Pay ciing 1a mot trong nhiing

xu huéng ndi bat trén thé gisi hién nay trong linh vuc danh gia gido duc.
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1. Moén Gido duc cong dan trong truwong hoc, néi chung :

Pay 1a mon hoc “té nhi” vi n6 khong mang tinh “ndi tai” (intrinséque). Toi noi
chung cho ca moi nudce. N6 khong phai chi la van dé cta nha truong; no lién quan
dén khung canh t6 chuc xa hoi, dén thé ché, dén qudc gido (than tién hay trn tuc),
dén mirc séng ngoai doi, va trong nha trudng, n6 can ké dén nhitng mén nhu sir
hoc, vv. Ngay ca nhiing khai niém vé luan 1y co ban (kinh ngudi gia, bénh vuc
ngudi yéu, tranh sy hung bao, vv.) ciing khong thé hoan toan tach roi ra khoi
khung canh cta xa hoéi : thi dy, nhu su kich dong dau td, di biét, khi dugc chinh
thitc khuyén khich, hodc khi muc song ngoai doi qua chénh Iéch, déy mot s6
ngudi vao canh vi qua nghéo nan ma bién thanh dao tic, hodc khi gia dinh tir
nhiém d6i véi con em cua minh, hodc khi nan tham nhiing tran lan ngay ca & cap
cao lam guong xau hang ngay, c6 thé 1am cho con nguol vuot ra khoi cai luan ly
d6. Hubng ho, Giao duc cong dan con phai dé cap dén nhimg vé xa hon nhu
nhitng khai niém vé tu do, dan chi, nhan quyén, vv

2. So lwoc vé mén hoc nay tai Phdp :

N6i rat tom tat, chwong trinh & Phap hién nay 1a :

- O cac 16p Tiéu hoc (twong duwong voi cac 16p 1,2,3,4,5) ¢6 moén hoc goi 1a “Gido
huan cong dan va luan ly” (Instruction civique et morale).

- O cac 16p Trung hoc co s (twong dwong vai cac 1p 6,7,8,9) ¢6 mon hoc goi 1a
“Gido duc cong dan” (Education civique).

- O céc 16p Trung hoc phd théng (twong duong véi cac 16p 10,11,12, c6 mén hoc
goi la “Gido duc cong dan, phap ly va xa hoi” (Education civique, juridique et
sociale).

Tbi dan vai diém trong chuong trinh tiéu hoc dé lam thi du: mot trong nhitng muc
tiéu la day cho tré em nhiing qui tac ve 1€ do va cach xu su trong xa hdi ; tdp dan
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dan tién tdi cach biét tuy hanh xur trong sy hoa nhdp vao cudc song chung cua tap
thé, vv.

Ciing xin dan vai diém trong chuong trinh trung hoc dé 1am thi du : c¢6 8 khai niém
duogc dé cap dén nhu tu do, binh dang, chu quyén, cong bang, loi ich chung, an
ninh, tinh than trach nhiém, dao duec.

Ban tin cua Tué Nguyén, cho biét bd Gido duc Pao tao (GD-DT) danh gia : «“ Sach
gido khoa mén Gido duc céng dan & ca cAp THCS va THPT c6 mot sb bai kién
thirc nang so v6i trinh do nhan thirc cta hoc sinh, mot sé bai viét dai, mot sd bai
vé dao duc trinh bay qua cu thé vé ké hoach day hoc trén 16p 1am cho giao vién
kho thyc hién viéc doi mai phuong phap day hoc. Trong khi do, viéc kiém tra
danh gia con co6 hién tuong néng vé yeu cau tai hién klen thirc, chua chu y dén yéu
cau hoc sinh van dung kién thirc dé giai quyét cac Van dé, tinh hudng thuc té..
Ong Nguyén Vinh Hién, Thir truéng Bo GD-DT cho rang: viéc day hoc gido duc
cong dan trong thoi gian toi phai dugce d6i méi theo huong gan voi thuc té cude
song, hudng dan hoc sinh van dung klen thirc d3 hoc dé phan tich, giai quyét cac
tinh hudng, cc van dé trong cudc song ”

2 Thi du nhu “ttr dirc” (cong, dung, ngdn, hanh); “tam tong” (tai gia tong phuy, xut
gia tong phu, phu tur tong tir); “nhat nam viét hiru, thap nir viét vo” (c6 1 con trai la
c6, ¢6 10 con gai la khong c6”), vv.
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	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT
	I. Vai trò, vị trí, môn GDCD ở trường THPT.
	1. Vị trí của môn GDCD trong trường THPT.
	1.1. Môn GDCD là một bộ môn khoa học xã hội.
	Môn GDCD là một môn học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội ( KHXH), nó phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Các tri thức trong môn GDCD là tri thức về Triết học, Kinh tế chính trị học, CNXHKH, đạo đức học, pháp luật học, đường lối, chính sách của Đảng dưới dạng phổ thông hóa. Các kiến thức đó được sắp xếp, bố trí hợp lý, kết cấu chặt chẽ, lô gi1ch, phù hợp với tâm sinh lý học sinh THPT.
	GDCD là một trong những bộ môn khoa học được đưa vào dạy và học từ THCS đến THPT, là môn khoa học xét về cả nội dung lẫn hình thức, cả về đối tượng và chức năng môn học. Do đó môn GDCD cần được đối xử một cách công bằng, nghiêm túc và trân trọng.
	1.2.2. Vị trí môn GDCD trong trường THPT.
	Môn GDCD vừa có vị trí thông thường của một môn học, vừa có vị trí đặc biệt của nó.
	- Ở vị trí thông thường, môn GDCD được xếp ngang hàng với các môn khoa học khác trong hệ thống các môn học. Nó có nhiệm vụ như các môn khoa học khác: trang bị học sinh những tri thức, giáo dục tư tưởng, tình cảm, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, phát triển trí tuệ học sinh.
	- Ở vị trí đặc biệt, môn GDCD có những đặc điểm riêng, khác biệt so với các môn học khác. Có thêm nêu lên mất đặc điểm sau đây:
	Một là, môn GDCD ở trường THPT đề cập và giải quyết một cách toàn diện hệ thống kiến thức cơ bản, cần thiết của một công dân Việt Nam trong thời đạo mới. Chủ đề mà môn GDCD nghiên cứu bao hàm từ những kiến thức gần gũi, thiết thực trong đời thường của cá nhân, công dân, gia đình, xã hội…đến những vấn đề lớn hơn trong quốc gia, nhân loại, từ những vấn đề mang tính thường nhật, đến những vấn đề mang tính trừu tượng, khái quát hóa như: triết học, lô gích học, từ những  hiểu biết cần thiết ở cuộc sống, đến thế giới quan, nhân sinh quan, lý tưởng XHCN, CSCN.
	Môn  GDCD chứa đựng một khối lượng tri thức công dân, thể hiện ở tên gọi môn học, dạy và học để làm người công dân, trở thành người công dân đúng với chuẩn mực xác định. Điều đó làm cho nó mang tính khác biệt với các môn học khác ở trường THPT.
	Hai là, môn GDCD mang tính định hướng chính trị sâu sắc vì nó trực tiếp đề cập, trực tiếp giải quyết những vấn đề chính trị, tư tưởng  của giai cấp công nhân, của Đảng ta, trực tiếp xác lập củng cố định hướng XHCN cho HS.
	Môn GDCD trong toàn bộ nội dung của nó từ lớp 10 đến lớp 12, trước hết tập trung vào việc xây dựng cho HS phổ thông thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản và phương pháp luận khoa học đúng đắn bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau. Tất cả đều làm cho HS có quan niệm, niềm tin Triết học làm nền tảng cho thế giới quan. Từ đó HS có định hướng đúng đắn trong hoạt động thực tiễn, giải quyết đúng các mối liên hệ của bản thân, với cộng đồng trên các lĩnh vực, các phạm vi khác nhau.
	Cùng với việc hình thành thế giới quan một cách trực tiếp, môn GDCD giúp  HS trả lới một cách khoa học, đúng đắn câu hỏi: Sống để làm gì ? Sống thế nào cho xứng đáng với vai trò, vị trí người công dân của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
	Tính định hướng chính trị còn thể hiện ở chỗ, môn GDCD trực tiếp đề cập đến những vấn đề có tính đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…nóng bỏng của đất nước và thế giới. Với những phương pháp luận đã được trang bị, học sinh bước đầu tìm hiểu, phân tích, đánh giá và tự rút ra kết luận cần thiết, đúng đắn.
	Mỗi môn học trong nhà trường đều có nhiệm vụ xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp khoa học, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho HS. Lợi thế hơn các môn học khác, môn GDCD thực hiện nhiệm vụ nầy một cách trực tiếp. Đặc điểm nầy mở ra khả năng to lớn và trách nhiệm nặng nề cho môn GDCD.
	Ba là, hệ thống tri thức môn GDCD mang tính tích hợp, chứa đựng nhiều kiến thức của các môn khoa học khác nhau: Triết học, Kinh tế, Chính tri, Đạo đức, Pháp luật v.v….và ở một mức độ nhất định còn chứa đựng cả kiến thức của các môn khoa học tự nhiên.
	Tính tích hợp đòi hỏi bộ môn GDCD không chỉ xác lập phương pháp đặc thù cho cả bộ môn mà còn phải có phương pháp riêng cho từng phân môn. Mỗi môn học là một khoa học độc lập nên cần có phương pháp dạy học phù hợp: dạy những chuyên đề Triết học phải khác với dạy những bài kinh tế, pháp luật, đạo đức….
	Bốn là, môn GDCD đòi hỏi chặt chẽ việc dạy học phải gắn liền một cách trực tiếp, cụ thể với đời sống, với việc rèn luyện, tu dưỡng của mỗi HS. Dạy và học GDCD là dạy và học để trở thành công dân của nước Việt Nam. Bởi vậy, nếu tách khỏi thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN thì việc dạy và học sẽ mất hết ý nghĩa, tác dụng.
	Bốn đặc điểm trên kết hợp chặt chẽ với nhau trong một thể thống nhất, quy định nội dung và phương pháp giảng dạy bộ môn. Vị trí, vai trò, đặc điểm của môn GDCD nói rõ nó vừa là một hệ thống tri thức khoa học, vừa là một hệ thống các yêu cầu về hành vi chính trị, đạo đức. Do đó trong quá trình giảng dạy môn GDCD chúng ta phải:
	Luôn luôn bảo đảm tính khoa học cho môn GDCD, triệt để khắc phục những nhược điểm về hô hào chung chung, động viên tư tưởng chung chung. Khắc phục quan điểm coi môn nầy là môn chính trị thuần túy, chỉ là môn học phụ ( cho đến nay quan niệm nầy vẫn còn tồn tại nặng nề trong nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh…). Mỗi bài giảng GDCD phải là hệ thống những tri thức khoa học, chính xác, chặt chẽ. Chỉ trên cơ sở đó, môn GDCD mới có thể có ích về mặt giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức.
	+ Luôn luôn gắn bài giảng với thực tế đời sống, đặc biệt là tư tưởng, nhận thức của HS. Mỗi giờ học phải mang lại cho người học những hiểu biết mới, kích thích học sinh suy nghĩ, xem xét lại những nhận thức của mình. Đó là nhiêm vụ chính của một giờ học hấp dẫn, sinh động, có hiệu quả.
	II. Mục tiêu, nhiệm vụ của môn GDCD.
	1. Mục tiêu của môn GDCD.   Mục tiêu của nền giáo dục XHCN là đào tạo những con người tích cực xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, có văn hóa cao, phát triển toàn diện. Mục tiêu giáo dục & đào tạo trả lời câu hỏi: Giáo dục, dạy học để làm gì ? Đáp ứng yêu cầu gì của xã hội ?
	Môn GDCD có mục tiêu giáo dục học sinh THPT trở thành người công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam . Nói cụ thể hơn, môn GDCD góp phần đào tạo thế hệ trẻ trở thành người có ích cho xã hội, hình thành ở họ những phẩm chất, năng lực, nhân cách của người công dân mới.
	Để đạt mục tiêu đó, quá trình dạy học, giáo dục phải hướng tới việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ. Mục tiêu giáo dục theo điều 2 của Luật giáo dục năm 2005 đã xác định: “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”….Điều 27 của Luật giáo dục cũng xác định, mục tiêu đối với giáo dục phổ thông: “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
	Môn GDCD hướng vào ba mục tiêu cơ bản
	+ Trang bị tri thức công dân trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, kinh tế, pháp luật.
	+ Hình thành ý thức công dân, ý thức quyền và nghĩa vụ, giáo dục tinh thần, trách nhiệm, tình cảm lành mạnh của công dân.
	+ Rèn luyện hành vi, thói quen, ý thức, tình cảm, đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã tích lũy, giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
	2. Nhiệm vụ:
	Mục tiêu của giáo dục và mục tiêu đào tạo ở bậc phổ thông trung học được cụ thể hóa qua nhiệm vụ dạy học nhằm nâng cao tri thức, kỹ năng, bồi dưỡng và phát triển nhân cách tốt đẹp của học sinh. NHiệm vụ môn GDCD xuất phát từ mục tiêu môn học. Có thể nêu lên nhiệm vụ của môn GDCD như sau:
	Một là, trang bị cho HS một hệ thống các tri thức khoa học cơ bản, phổ thông, thiết thực, hiện đại về thế giới quan và phươn g pháp luận khoa học, về thời đại, về kinh tế, đạo đức, pháp luật, về Đường lối, chính sách của ĐCSVN. Những  tri thức nầy giúp HS có điều kiện để học tốt hơn các môn học khác, đặc biệt là giúp học sinh có thêm điều kiện để học tốt hơn các môn học khác, đặc biệt là giúp học sinh rèn luyện thêm tư tưởng, đạo đức.
	Hai là, trên cơ sở những tri thức khoa học, môn GDCD bước đầu có nhiệm vụ hình thành và phát triển ở HS thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, các phẩm chất, đạo đức của người công dân, người lao động mới, củng cố niềm tin vào lý tưởng CSCN, vào sự lãnh đạo của Đảng CSVN, không ngừng động viên tính tích cực của học sinh trong học tập, rèn luyện, trong tu dưỡng trong thực tiễn..
	Ba là, từng bước hình thành cho HS thói quen, kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, học tập, lao động, sinh hoạt, giúp họ có định hướng đúng đắn về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong hoạt động xã hội. trong cuộc sống….
	Bốn là, bồi dưỡng cho HS cơ sở ban đầu về phương pháp tư duy biện chứng, về các mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, biết phân tích, đánh giá các hiện tượng xã hội theo quan điểm khoa học, tiến bộ, biết ủng hộ cái mới, đấu tranh chống lại cái sai, lạc hậu, tiêu cực.
	Trên dây là những nhiệm vụ của bộ môn GDCD trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức đúng đắn, đầy đủ nhiệm vụ đó sẽ giúp giáo viên tránh được những sai lầm như: tầm thường hóa, đơn giản hóa tri thức khoa học của môn học, tách rời lý luận với thực tiễn. Thực hiện tốt nhiệm vụ trên sẽ góp phần đắc lực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục ở trường THPT, đồng thời là cơ sở để xây dựng nội dung và phương pháp dạy học bô môn.
	Chương II
	I. Những quan điểm xây dựng chương trình.
	1. Khái niệm về Chương trình: Theo điều 29, khoản 1, Luật giáo dục năm 2005: “ Chương trình giáo dục phổ thông quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng phạm vi và cấu trúc, nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông.
	Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục của các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông.
	Bộ trưởng Bộ giáo dục & đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa…Bộ trưởng Bộ giáo dục & đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình phổ thông và sách giáo khoa.
	Chương trình môn GDCD căn cứ vào mục tiêu,nhiệm vụ và chức năng của nó để vạch ra, cấu trúc nội dung môn học theo một hệ thống nhất định. Chương trình các tri thức của môn GDCD có thể sắp xếp theo một cấu trúc đồng tâm hay tuyến tính. Sự sắp xếp đó phải căn cứ vào đặc trưng bộ môn, căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý, lức tuổi, căn cứ vào quỹ thời gian.
	2. Quan điểm xây dựng Chương trình môn GDCD ở trường THPT.
	Chương trình môn GDCD được xây dựng dựa trên cơ sở, định hướng đổi mới giáo dục ở trường THPT, là một khâu trong quá trình đổi mới từ mục tiêu, đến nội dung, phương pháp đến phương tiện dạy học, phương pháp đánh giá. Vì vậy, trong quá trình thiết kế, cần tuân thủ những quan điểm cơ bản sau đây:
	- Chương trình môn GDCD phải được xây dựng trên cơ sở các môn khoa học cơ bản như: Triết học, Đạo đức học, Luật học, Kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, xã hội học….và các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
	- Môn GDCD còn có thể tích hợp nhiều nội dung giáo dục xã hội cần thiết cho các công dân trẻ tuổi như: giáo dục quyền trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, pháp luật, giáo dục văn hóa, hòa bình, giáo dục môi trường, giáo dục giới tính, sức khỏe, sinh sản vị thành niên, giáo dục an toàn giao thong, phòng chống ma túy, phòng tránh HIV/AIDS  v.v…Tuy nhiên việc tích hợp phải hợp lý, phù hợp với đặc trưng môn học và không làm nặng nề nội dung môn học.
	- Quá trình dạy học môn GDCD là quá trình khai thác các tiềm năng và phát triển tâm lực học sinh, phát triển tính tích cực hoạt động nhận thức và năng lực tự hoàn thiện của học sinh.
	- Nội dung môn GDCD phải cơ bản, hiện đại, hướng học sinh vươn tới những giá trị cơ bản của người công dân Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Đó là những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong sự hòa nhập với tinh hoa văn hóa nhân loại, thể hiện được sự thống nhất giữa tính truyền thống và tính hiện đại.
	- Chương trình phải bảo đảm tính hệ thống, tính phát triển các giá trị, đáp ứng được mục tiêu của cấp học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng nhận thức của học sinh.
	- Bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa yêu cầu trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng và phát triển thái độ tích cực cho học sinh. Mộn GDCD không những trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thong phù hợp với lứa tuổi về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống mà còn cần hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, niềm tin, những hành vi và thói quen phù hợp với những giá trị đã học, giúp học sinh có sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi.
	- Nội dung môn GDCD phải gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, thực tiễn của học sinh, gắn liền với những sự kiện trong đời sống pháp luật, kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước. Vì vậy ngoài nội dung thống nhất chung cho cả nước, chương trình còn có phần “mở” để dạy những vấn đề quan tâm của địa phương.�           II. Những nguyên tắc cơ bản xây dựng chương trình.
	Để có thể chủ động và sáng tạo trong giảng dạy, giáo viên cần nắm vững các nguyên tắc chủ đạo trong xây dựng chương trình sau đây:
	1. Môn GDCD ở THPT phải kế thừa và phát triển kết quả dạy học của môn đạo đức ở Tiểu học và GDCD ở THCS.
	Mục tiêu, nội dung môn GDCD ở THPT phải góp phần củng cố, phát triển hệ thống giá trị đạo đức, văn hóa, pháp luật, tư tưởng chính trị, lối sống mà  học sinh đã hình thành ở bậc tiểu học và THCS. Đồng  thời, giúp họ nhận rõ trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: trang bị cho họ phương pháp luận đúng đắn để họ có đủ bản lĩnh, đủ năng lực, chủ động và tự giác xác định phương hướng phát triển của bản than sau khi tốt nghiệp THPT ( học lên Cao đẳng hoặc đại học, trung học chuyên nghiệp, hay lao động, hoạt động xã hội khác v.v….)
	2. Môn GDCD ở THPT phải góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục ở THPT, góp phần củng cố, phát triển lý tưởng sống đúng đắn, những phẩm chất và năng lực cơ bản của con người Việt nam thời kỳ CNH, HĐH.
	Những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, chính trị, lối sống phải là những giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH thể hiện ở cả nhận thức, hành vi và tình cảm, niềm tin với tư cách là một chủ thể của sự phát triển nhân cách, phát triển xã hội. Những năng lựcc cơ bản như: tự hoàn thiện bản thân, giao tiếp và ứng xử, tổ chức và quản lý, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, định hướng lao động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp để thích ứng với những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể trong quá trình phát triển của xã hội.
	3. Môn GDCD ở THPT phải là hệ thống những kiến thức trên nhiều lĩnh vực, góp phần trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản để vào đời hoặc học lên trình độ cao hơn.
	Môn GDCD ở THPT cung cấp cho HS những kiến thức về phươn gpha1p luận để xem xét, phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội xảy ra xung quanh, trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về giá trị con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH, những hiểu biết về CNXH, về nhà nước XHCN, về nền dân chủ XHCN, về các định hướng phát triển kinh tế- xã hội, về vai trò và giá trị của pháp luật đối với tồn tại, phát triển của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội.
	4. Môn GDCD ở THPT phải phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh.
	Mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy môn GDCD phải phù hợp với lứa tuổi HS ( từ 16-18), phải căn cứ vào vốn sống và sự hiểu biết về tự nhiên và xã hội của họ, phải phát huy tối đa tiềm năng và ý thức trách nhiệm của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập.
	5. Môn GDCD phải góp phần phát triển cân đối, hài hòa giữa các giá trị, giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa nhận thức và hành động của học sinh để hình thành ở họ tình cảm, niềm tin và ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trước sự phát triển của đất nước.
	Muốn thực hiện mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, dạy học môn GDCD cần đặc biệt quan tâm đến sự phát triển cân đối giữa việc rtang bị kiến thức vối việc bồi dưỡng tình cảm, niềm tin và sự rèn luyện kỹ năng thực hành cho HS.
	6. Môn GDCD phải coi trọng hoạt động, một nguyên tắc cơ bản của việc đổi mới việc dạy học môn GDCD.
	Sẽ không hoàn thành được thế giới quan, phương pháp luận, những phẩm chất đạo đức cũng như kỹ năng, thái độ cần thiết cho HS nếu không đổi mới phương pháp dạy-học theo hướng phát huy tính tích cực, gắn hoạt động dạy học với hoạt động xã hội, hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động thực tiễn khác.
	III. Cấu trúc chương trình, mục tiêu, chuẩn của chương trình.
	Nội dung chương trình môn GDCD ở trường THPT được cấu trúc thành 5 phần chính như sau:
	- Phần I: Công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
	- Phần II: Công dân với đạo đức.
	- Phần III: Công dân với kinh tế.
	- Phần IV: Công dân với các vấn đề chính trị- xã hội.
	- Phần V: Công dân với pháp luật.
	Năm phần trong chương trình trên đây có quan hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời có quan hệ với chương trình môn GDCD ở THCS theo nguyên tắc đồng tâm, phát triển.  Ngoài những bài học chính trong SGK, chương trình còn dành một số thời gian cho các hoạt động thực hành, ngoại khóa, các vấn đề gắn với tình hình địa phương . Nội dung và hình thức của các hoạt động nầy, giáo viên căn cứ vào các phong trào chính trị- xã hội địa phương, các chủ trương, chính sách mới, các cuộc vận động chính trị-xã hội lớn của Đảng và nhà nước để thực hiện phục vụ mục tiêu môn học.
	1. Cấu trúc Chương trình, mục tiêu, nội dung chương trình GDCD lớp 10.
	1.1. Cấu trúc chương trình: Nội dung chương trình GDCD lớp 10 ở trường THPT được cấu trúc thành 2 phần:
	- Công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
	- Công dân với đạo đức.
	Chương trình được thực hiện với thời lượng như sau: Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết ).
	Học kỳ I: 19 tuần ( 18 tiết )
	- Dạy từ bài 1 đến hết bài 9.
	- Kiểm tra 1 tiết: 1 bài.
	- Kiểm tra học kỳ 1: 1 bài
	Học kỳ II: 18 tuần ( 17 tiết )
	- Dạy từ bài 10 đến hết bài 16.
	- Kiểm tra 1 tiết: 1 bài.
	- Kiểm tra học kỳ II: 1 bài
	Phần thứ I: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học.
	Phần thứ I: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học.
	2. Cấu trúc Chương trình, mục tiêu, nội dung chương trình GDCD lớp 11.
	2.1. Cấu trúc chương trình: Nội dung chương trình GDCD lớp 11 ở trường THPT được cấu trúc thành 2 phần:
	- Công dân với kinh tế.
	- Công dân với  các vấn đề chính trị-xã hội.
	Chương trình được thực hiện với thời lượng như sau: Cả năm:37 tuần (35 tiết ).
	Học kỳ I: 19 tuần ( 18 tiết)
	- Dạy từ bài 1 đến hết bài 8.
	- Kiểm tra 1 tiết: 1 bài.
	- Kiểm tra học kỳ 1: 1 bài
	Học kỳ II: 18 tuần ( 17 tiết )
	- Dạy từ bài 9 đến hết bài 15.
	- Kiểm tra 1 tiết: 1 bài.
	- Kiểm tra học kỳ II: 1 bài
	Phần thứ I: Công dân với kinh tế
	Về kiến thức
	- Cung cấp cho HS hiểu biết những kiến thức thông thường về kinh tế.
	- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, phát triển kinh tế cá nhân, gia đình, xã hội.
	Về kỹ năng
	- Vận dụng những kiến thức đã học để lý giải được một số vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế trong thực tế cuộc sống.
	- Có kỹ năng nhận xét, đề xuất và tham gia giải quyết những hiện tượng kinh tế gần gũi với lứa tuổi.
	- Có kỹ năng định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu của xã hội.
	Về thái độ
	- Tin tưởng đường lối, chính sách xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước.
	- Tin tưởng khả năng của bản thân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội.
	Phần thứ II: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội.
	Về kiến thức
	- Hiểu được tính tất yếu khách quan và những đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.
	- Hiểu được bản chất nhà nước XHCN và nội dung cơ bản của nền Dân chủ XHCN trong thời kỳ quá độ ở nước ta.
	- Nắm được một số nội dung cơ bản của một số chính sách lớn của Đảng và nhà nước ta hiện nay.
	Về kỹ năng
	- Vận dụng kiến thức đã học phân tích được bản chất giai cấp và tính ưu việt của Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.
	- Biết tìm hiểu, phân tích và đánh giá đúng đắn những vấn đề về chính sách xã hội gần gũi trong đời sống hàng ngày.
	Về thái độ
	- Có ý thức rõ ràng, đúng mực về trách nhiệm của công dân đối với việc xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ XHCN.
	- Tin tưởng và tự giác thực hiện các đường  lối, chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước.
	2.3. Nội dung chương trình.
	2.3.1. Phần thứ nhất: Công dân với kinh tế.
	Nội dung chương trình được sắp xếp thành 7 bài và phân phối với thời lượng như sau:
	Bài
	Tên bài
	Số tiết
	1
	Công dân với sự phát triển kinh tế
	2
	2
	Hàng hóa – tiền tệ – thị trường
	3
	3
	Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	2
	4
	Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
	1
	5
	Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1
	6
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
	2
	7
	Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần & tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước.
	2
	Phần thứ hai: Công dân với các vấn đề chính trị- xã hội.
	Nội dung chương trình được sắp xếp thành 2 nhóm ( một số vấn đề về CNCH và một số chính sách của nhà nước ta) gồm 8 bài và phân phối với thời lượng như sau:
	3.Cấu trúc Chương trình, mục tiêu, nội dung chương trình GDCD lớp 12.
	2.1. Nội dung chương trình GDCD lớp 12 ở trường THPT được cấu trúc thành 2  chủ đề lớn:
	- Phần I: Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại. ( bài 1,2,8,9,10 ).
	- Phần II: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống.
	( bài 3,4,5,6,7. )
	Chương trình được thực hiện với thời lượng như sau: Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết ).
	Học kỳ I: 19 tuần ( 18 tiết )
	- Dạy từ bài 1 đến hết bài 9.
	- Kiểm tra 1 tiết: 1 bài.
	- Kiểm tra học kỳ 1: 1 bài
	Học kỳ II: 18 tuần ( 17 tiết )
	- Dạy từ bài 10 đến hết bài 16.
	- Kiểm tra 1 tiết: 1 bài.
	- Kiểm tra học kỳ II: 1 bài
	2.2. Mục tiêu của Chương trình.
	Học xong chương trình, HS cần đạt được các yêu cầu sau đây:
	Về kiến thức.
	- Hiểu được bản chất giai cấp và xã hội của pháp luật, mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật với kinh tế, chính trị và đạo đức.
	- Nhận thức được vai trò của pháp luật đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội.
	- Nắm được một số nội dung cơ bản của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện và bảo vệ quyền bình đẳng, tự do, dân chủ và phát triển của công dân.
	Về kỹ năng.
	- Từng bước hình thành năng lực phân tích, đánh giá các sự kiện, tình huống pháp luật trong đời sống thường ngày của bản thân, gia đình và xã hội.
	- Biết cách tìm hiểu, tiếp cận các văn bản pháp luật đã được trang bị trong nhà trường để tự điều chỉnh hành vi của bản thân trong các mối quan hệ xã hội mà học sinh tham gia hàng ngày.
	Về thái độ.
	- Tôn trọng, tin tưởng lẽ phải, sự công bằng, ý thức, trách nhiệm và tính tích cực của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
	- Tôn trọng và tự giác sống, học tập theo pháp luật, trước tiên là tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của học sinh trong nhà trường, trong các hoạt động xã hội cũng như chủ động góp phần phòng, chống các hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.
	3.3. Nội dung Chương trình GDCD lớp 12.
	3.3.1. Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển công dân, đất nước và nhân loại.
	Nội dung chương trình được sắp xếp thành 6 bài và phân phối với thời lượng như sau:
	HỌC KỲ I
	Bài
	Tên bài
	Số tiết
	1
	Pháp luật và đời sống
	3
	2
	Thực hiện pháp luật
	3
	3
	Công dân bình đẳng trước pháp luật
	1
	4
	Quyền bình đẳng của CD trong một số lĩnh vực của đời sống
	3
	5
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	2
	6
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	4
	Nội dung chương trình được sắp xếp thành 4 bài và phân phối với thời lượng như sau:
	Chương 3
	HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN MỘT SỐ BÀI CỤ THỂ
	Soạn giáo án là một công việc hết sức quan trọng. Nhìn vào bài soạn ta có thể biết được toàn bộ kế hoạch, các bước, các khâu của cả quá trình dạy học của thầy và trò trong một tiết lên lớp nhằm đạt mục đích, yêu cầu của bài dạy. Soạn giáo án chu đáo cẩn thận, có nhiều công sức đầu tư suy nghĩ thì càng giúp cho người thầy làm chủ được tiết học, môn học. Trong bài soạn, mục đích, nội dung, phương pháp phải được dự kiến sắp đặt và tuân thủ từng bước tiến hành. Người thầy phải đề xuất được các tình huống, hoạt động nhằm phát huy tính tự giác tích cực hoạt động của học sinh.
	Quá trình soạn giáo án thực sự là một quá trình lao động trí óc vất vả và thể rõ ý thức, tinh thần trách nhiệm cũng như lương tâm nghề nghiệp của người thầy đối với tương lai của thế hệ trẻ. Ở một bài soạn không chỉ nói lên sự đầu tư công sức, nghiên cứu khoa học mà còn thể hiện những lao động sáng tạo của thầy, những tâm đắc đối với bài dạy và nhiều kinh nghiệm quý báu đúc rút từ nhiều năm trước.
	I. Yêu cầu chung.
	Giáo án là công cụ làm việc trên lớp của giáo viên. Đó là kết quả của một quá trình suy nghĩ đầy đủ và toàn diện của giáo viên về nội dung tri thức của bài giảng, phương pháp giảng dạy phù hợp, những tình huống sư phạm trong quá trình lên lớp. Do đó giáo án có vai trò hết sức quan trọng góp phần làm nên thành công của giờ dạy. Để có 1 giáo án chất lượng, trong quá trình soạn giảng cần lưu ý một số điểm sau đây:
	- Xác định chính sách, đầy đủ mục đích, yêu cầu của bài học cả về tri thức, kỹ năng, thái độ, hành vi. Một trong những yêu cầu quan trọng có tính đặc thù của môn GDCD là từng nội dung của bài giảng phải gắn bó với thực tiễn sinh động, đồng thời với quá trình truyền đạt tri thức là quá trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thái độ, hành vi cho học sinh.
	- Xác định rõ nội dung trọng tâm của bài, từ đó hướng vào giải quyết tốt nội dung trọng tâm đó, khắc sâu kiến thức và phát triển tư duy bậc cao của học sinh.
	- Xác định phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội tri thức của học sinh.
	- Trong giáo án phải chú ý thiết kế các gợi ý kiểm tra, đánh giá để xác định được mức độ tư duy của học sinh, mức độ hứng thú tiếp thu bài học của học sinh.
	- Giáo án phải thể hiện tính kế thừa, tính gợi mở nhằm bảo đảm tính hệ thống liên kết với những tri thức học sinh đã học ở những bài học trước, đồng thời gợi mở, dẫn dắt học sinh sử dụng vốn tri thức đã có để nắm bắt, tự khám phá những phần kiến thức mới. Như vậy, việc định hướng cho HS tìm hiểu bài mới ở nhà trước giờ lên lớp là một yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng.
	- Giáo viên cần dự đoán trước các tình huống sư phạm có thể xảy ra trong giờ dạy và những biện pháp khắc phục trong giáo án của mình.
	- Giáo án của mỗi giáo viên là sản phẩm mang tính đặc thù cao. Nội dung và hình thức thể hiện của giáo án tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo của giáo viên, phụ thuộc vào nội dung của tri thức cụ thể, đối tượng học sinh, điều kiện giảng dạy và học tập của từng trường. Tuy nhiên trong quá trình soạn giáo án, việc tuân thủ yêu cầu chung có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên tính hiệu quả và chất lượng của bài giảng.
	II. Một số bài soạn minh họa.
	1. Giáo án  thông thường.
	1. Chương trình môn GDCD lớp 10.
	2.3. Giáo án lớp 12.
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